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- Đức Phật Bíchchi (Paccekabuddha- Đức Phật 
Độc Giác): Tuy Ngài tự chứng đạt, không thầy chi dạy, 
nhưng Ngài không có khả năng giáo hóa kẻ khác chứng 
đạt pháp Bất tử, nên Ngài không có giáo thuyết 
(sãsanã).

- Đức Alahán (Arahanta). Vị chứng đạt pháp Bất 
tử nhờ sự chi dân của Đức Chánh giác và sau đó giảng 
dạy lại cho người khác tùy theo khuynh hướng và khà 
năng cùa mình. Các Ngài là đệ tử của Đức Chánh giác.

Vì thời gian và sự nò lực tu tập của ba bậc có sai 
khác nhau, nên phẩm vị có khác nhau là như thế. Và 
không tìm thấy hạng nào vưựt trội hơn ba bậc này, nên 
ba bậc Thánh nêu trên được xem là mẫu mực lý tưởng, 
tối thiểu cũng phải đạt đến phẩm vị Alahán.

Tất cả ba bậc Thánh nêu trên đều giống nhau về sự 
chứng đạt Nípbàn, nhưng mồi bậc lại khác nhau ở 
những khía cạnh riêng biệt vê trí thông đạt 
(pativedhanãna)..., đó là do khuynh hướng và hành 
trình với phương thức (yãnaỴV khác nhau.

Trường phái Theravãda (Nguyên Thủy), một trong 
các trường phái cổ xưa nhất so với các trường phái trong 
Phật giáo.

Theo sự chi dạy cùa Đức Phật lịch sử, lý tường của 
trường phái này là “chứny đạt Alahán”, đó là tầm quan

<3>- Yana thường được dịch là cô xe, ờ  đây chùng tôi dịch là 
phương thức”.(Nd)
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trọng nhất được đặt trên nền tảng yên tịnh, lý tưởng này 
thường được mô tả trong các bài kinh Pãli.

Những lý tưởng khác như “chứng đạt Độc giác 
Phật, chứng đạt Chánh giác Phật” vẫn được đề cập đến, 
nhưng lại là một phạm trù khác, nên không mô tả chi 
tiết.

Những trường phái khác như Sarvãstiưãda (Hữu 
bộ) và Mahãsanghika (Đại chúng bộ), trong khi ủng hộ 
tính ưu việt của các vị Thánh Alahán và lý tưởng Alahán, 
nhưng cũng quan tâm đến những lý tưởng khác như “lý 
tưởng Bíchchi Phật”, “lý tưởng Chánh giác Phật”, những 
lý tưởng này vản có thế đạt được đối với những người có 
ước vọng mãnh liệt, theo đuối các mục tiêu đó.

Do vậy, họ cũng thừa nhận 3 phương thức (yãna) 
hay ba đường lối dàn đến thông đạt. Tất cà đều có giá 
trị nhưng mồi phương thức có khó khăn riêng, thời gian 
dài ngấn khác nhau, đồng thời có tác dụng hỗ tương lần
nhau.

Trong tất cả các trường phái xưa, các vị Giáo thọ sư 
tiền bối, các tư tưởng gia, các thi sĩ cùng nỗ lực điền vào 
lịch sử của ba bậc giác ngộ với các câu chuyện tiên 
thân, đặc biệt là “tiên thăn Đức Phật”.

Vào những thời điếm quá khứ, tiên thân các vị ăy 
tạo ra nên tànq cho những thành tựu trong tương lai, 
nỗi bật nhăt là vị Botát Chánh giác, đó là hình bỏnq 
cùa Đức Phật Chánh giác tương ỉaỉ, là nqười tìm ra 
"con đường dẫn đến thông đạt pháp”.
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Đức Chánh giác là người chủ các pháp, là bậc đáng 
tôn kính và nẻ vì hơn tất cả mụi sinh chúng.

Dần dần một tác phẩm đưực hình thành(1), bắt đầu 
miêu tả làm nổi bật lên sự phát triển của Bồtát hạnh hay 
“Phật Chánh giác tương lai” với con đường tu tập đầy 
cam go.

Theo cách này, dáng vè cùa vị Bodhisuttvã (Bôtát), 
người khao khát thành Phật Chánh giác trong tương lai 
nổi bật như vầng thái dương trong đời sống Phật giáo 
phổ biến.

Cực điểm cùa sự cách tân này là sự xuất hiện cúa 
trường phái Mahãụãrm (Đại thừa - còn được hiếu là 
“Đại phương tiện” hay “cổ xe lớn”) vào khoàng cuối thế 
kỷ thứ I trước Tây lịch.

Theo Mahãụãna thì: Trong ba phương thức (yãìui) 
giác ngộ, thì phương thức của Bồtát Chánh giác là tôi 
tháng, hai hạng còn lại chi là những cách mà Đức Phật 
nghĩ ra, chì cho những đệ tử ít giói hơn tu tập, đê hoàn 
thiện đi đến thành Phật Chánli giác trong tương lai, hai 
phương thức: Độc giác thừa, Thinh vãn thừa chi có giá 
trị lý tường trong tâm.

Trường phái Theravãda, với khuynh hướng “theo 
đúng truyền thống” (còn gọi là bao thú) và cách ly với 
“sự cách tun” của các trường phái khác. Tuy van chấp 
nhận những thay đôi vốn phái có trong thế giới Phật

/V: Cariya p itaka- atthakuthú (Chú giới Hạnh tụng).
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giáo, nhưng Theravada vần bảo toàn các bài pháp trong 
kỳ kết tập Tân I, không thay đối khung cơ bản cùa Pháp.

Tuy nhiên, hình bóng của vị Bồtát đã có trong 
trường phái Theravãda, thậm chí có trước khi trường 
phái cách tân Mahãyãna ra đời. Hình bóng vị Bồtát đã 
bát đầu xâm nhập vào môi trường tâm linh lẫn văn hóa 
Phật giáo trong hệ thống giáo thuyết của Theravãda.

Hai tiêu chí trong giáo thuyết của Đức Phật, dường 
như tạo phôi thai cho sự phát triển này.

Một là: Thực tế Đức Phật đã sử dụng từ “bodhisattvã 
(Bồtát)” để chi chính mình vào lúc trước khi giác ngộ, 
hoặc ngay từ khi còn ở cõi trời Đẩu Suất (Tusitadeva), 
trước khi xuống nhân loại.

Hai là: Ngài thừa nhận có nhiều vị Phật trong quá 
khứ, Đức Sakya Gotama không phải là dáng vè duy 
nhất trong bảng phả hệ cùa vũ trụ, Ngài chi là nhân vật 
xuất hiện mới nhất so với những vị Phật đã thành tựu 
giác ngộ và đưa nhiều chúng sinh ra khòi chướng ngại 
của khổ luân hồi.

Trường Bộ Kinh (Dĩgha Nikãya) có đề cập đến tên 
của sáu vị Phật trước Đức Phật Gotama (D ii. 2) và cũng 
chi ra Bồtát Metteyya, Đức Chánh giác tương lai, người 
sẽ thấp lại ngọn đèn chánh Pháp sau khi bị chôn lấp trong 
bóng tối hàng ngàn ký nguyên phía trước (D iii. 76).

Hai tiêu chí này ám chi đến sự tồn tại cua “các vị 
Phật tiềm năng - Phật Chánh giác tương lai” hay ám chi
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đến vị Bồtát đang tự hoàn thiện qua vô vàn kiếp sống để 
đạt đến đinh giác ngộ tối thẳng.

Những thử thách và thành tựu của vị trở thành Phật 
Chánh giác cùa chúng ta, được ghi nhận trong các câu 
chuyện Bổn sanh, đề cập đến cách hành xừ của Bồtát 
trong các kiếp quá khứ, đồng thời có liên hệ đến tiền 
thân cùa các vị Thánh đệ tử Alahán.

Việc Bồtát bước vào con đường này khi nào và ra 
sao? thì có ghi trong Phật Sử (Buddhavamsa), là bàn có 
thêm sau này cho Tạng Kinh (Sutta Pitaka).

Trong bản Phật sử này, câu chuyện Bồtát Sumedha 
(Thiên Huệ) đã trở thành tiền đ'ê kiểu mẫu cho tất cả sự 
phát triển sau này của vị Bồtát Chánh giác.

Theo câu chuyện này, trong vô số kiếp trái đất xa 
xưa, Bồtát cùa chúng ta là ẩn sĩ Sumedha, đã ước 
nguyện ra lời (abhirãhãra) dưới chân Đức Phật 
Dĩpankara (Nhiên Đăng), vị Phật thứ 24 khi xưa.

Khi đó cửa chứng đạt quà Chánh giác được mở ra 
cho Bồtát, để Ngài có thể trờ thành Phật Chánh giác 
trong tương lai, cứu khố (tế độ) cho nhân loại lản chư 
thiên. Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồtát 
Sumedha, xác nhận sự thành công trong tương lai của 
Bồtát.

Sau khi được Đức Nhiên Đăng thọ ký, Bồtát quán xét 
vê những pháp cần tu tập để đạt được mục đích của 
mình. Mười pháp balamật hình thành, đó là những nền
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tảng ban đầu để Bồtát tu tập, tạo điều kiện cho “những 
pháp trợ đạo” (bodhisambhãra) sinh khởi sau này. Và 
mười balamật được ghi nhận trong bản kinh Phật sử 
này.

Trường phái Theravãda vẫn biết được hành trình 
đây cam go của vị Bồtát Chánh giác, theo quan điểm của 
Theravãda, vị trí Bồtát Chánh giác vượt trội, chiếm ưu 
thế so với những vị Bồtát Bích chi, Bồtát Thinh văn, và 
“con đường này chi dành cho những cá nhân phi thường 
và hiếm có”.

Nhưng do điều này không được tìm thấy trong các 
ghi chép cố xưa về những bài pháp của Đức Phật nên 
những ai là đệ tử Đức Phật, thường được khuyên “nên 
làm theo những chi dẫn của Đức Phật”, là “tu tập bát 
chánh đạo đê’ thành tựu Nípbàn”.

Do vậy, phần chủ yếu văn học Pãli của trường phái 
Theraưãda, chú trọng giải thích sâu và chi tiết về “bát 
chánh đạo” cùng những phân nhánh của bát chánh đạo. 
Trong khi đó, tu tập các balamật chi ở bê rộng và khái 
quát.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, có lẽ một phần do ảnh 
hường cùa Mahăyãna (Đại thừa), lý tưởng của Bồtát 
được tăng thịnh trong tâm của các Phật tử, vì thế cần 
phài có tác phẩm giải thích cách thực hành các pháp của 
con đường Pãramită (balamật -  hay con đường đến 
bờ kia) mà không chệch hướng, không ra khỏi giáo 
thuyết cùa Theravãda.
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Các công trình giải thích chi tiết vê sự nghiệp của 
Bồtát có rất nhiều trong các trường phái Mahãyãna, vì 
đây là môi quan tâm chính cùa các trường phái đó. 
Trong khi đó Theravãda không có tác phẩm nào giải 
thích rộng về hành trình tu tập các balamật cùa Bồtát 
Chánh giác.

Hình như đê’ đáp ứng nhu cầu này, Ngài Ãraciya 
Dhammapãla soạn tập Pãramĩ (Pháp độ), được tìm 
thấy ít nhất ở hai nơi trong văn học Păli, một phần hoàn 
chinh trong Cariyãpiịaka Atthakathã ( Sớ giải Hạnh 
Tạng) và một phần ngán gọn trong tikã hay phụ chú giải 
của bài kinh Brahmajãla Sutta (kinh Phạm võng trong 
Trường bộ kinh -  Nd).

Tự tác phẩm là bài luận vê “những thành viên trong 
thị tộc của Bồtát Chánh giác”, đã nhiệt tâm cùng sự 
thiện xảo của mình, khi tu tập pháp balamật làm duyên 
cho “những pháp trợ đạo” sinh khởi, đạt được sự giác 
ngộ cao tột.

Những phụ chú giài của các bài kinh (suttantika) 
được định rõ cho những ai mong muốn theo hướng đi 
Bồtát phài thực hành. Trong tác phẩm có trích dản từ 
nhiều bài kinh để xác định những cách tu tập thích hợp 
với mục đích của mình, như chính kinh điển đã được 
ghi chép.

Theo trường phái Mahũụãna (Đại thừa), đê cập đến 
“phương thức giác ngộ tối thắng’’ (mahăbodhiyãna) 
không phái chi biếu thị sự vĩ đại trong sự nghiệp của
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Bồtát, mà còn là “sự cao thượng trong mục đích và khả 
năng giúp cho nhiều chúng sinh được giải thoát”.

Chù đề chính của quyển sách này là: “Các balamật là 
nền tảng cho các pháp trợ đạo”.

Từ pãram ĩ dần đến parama (tối thắng), vì thế 
balamật ám chi đến sự cao quý của các pháp mà Bồtát 
đã tu tập trong quá trình phát triển tâm linh lâu dài.

Những từ cùng gốc pãramitã, được dùng nhiều trong 
kinh điển Mahãyãna (Đại thừa) cũng như Pãli thì đôi 
khi được giải thích là pãram  + ita “đến bờ kia”, chi ra 
phương diện thâm sâu của những pháp này.

Danh sách các balamật trong truyền thống Pali có 
khác với các bản quen thuộc trong các tác phẩm 
Sanskrit có trước khi Mahãyãna xuất hiện. Tác giả của 
chúng ta chì ra rầng hai bản danh sách này có thể có 
liên quan với nhau (xem phần 12), chúng có sự trùng 
hợp với nhau về nội dung (theo từng khía cạnh), chúng 
chi khác nhau về số lượng, điều này cho thấy cà hai có 
cùng một gốc, trước khi tách ra thành hai truyền thống.

Danh sách balamật trong các bàn kinh Sanskrit là: 
Bô thí, trì giới, nhản nại, tinh tấn, thiền và tuệ. Các tác 
phẩm Păli, bao gồm cả những tác phẩm trước thời 
Mahãyãnci đưa ra một bản danh sách 10 balamật: Bố 
thí, trì giới, xuất ly, tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, 
quyết định, tử và xả.

Từ sáu balamật ban đầu của kinh Sanskrit, sau đó 
kinh điên Muhãụãna thêm vào bổn: xuất ly, thiện xáo,
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thần thông và thẳng trí - đê’ phối hợp một một danh 
sách các balamật gồm 10 trạng thái hướng đến thành 
Phật Chánh giác tương lai của Bồtát.

Không giống như Mahãyãna, Theravãda không bao 
giờ phát triển một học thuyết về các trạng thái nào khác, 
dù điều đó có thế hoàn toàn để xếp loại các balamật vào 
một ba cấp độ là: nền tảng, bậc trung và tối thảng (xem 
phần 11).

Tác phẩm này dẫn nhiều nguồn, cả Theravãda và 
Mahãyãna và do vậy mà có lẽ là “chứng cứ duy nhất” 
cho tác phẩm Theravăda cổ xưa, một tác phẩm “có họ 
hàng phía bâc”; tuy nhiên, về giáo pháp thì tác phẩm 
này không bao giờ đi chệch hướng khòi giáo thuyết 
Theravãda.

Chính mười balamật là từ Phật Sử (Buddhavamsa) 
khi thảo luận về đại ước nguyện (abhinĩhãra) với tám 
đặc tính của vị Bồtát được thọ ký từ Đức Chánh giác. Tất 
cả điều này là một phần của truyền thống Theravãda 
mà theo thời gian tác phẩm này được soạn ra và dẻ dàng 
lôi cuốn những ai muốn trở thành Bồtát Chánh giác 
trong tương lai.

Các nguồn Pãli khác -  kinh điên, Jãtaka (câu 
chuyện tiền thân), các tác phẩm kinh điển sau này như 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga)... đêu được trích dần 
trong tác phẩm này.

Phương pháp luận cơ bản của các chú giải là giai 
thích 10 balamật theo bốn chi phần là: đặc tính, chức 
năng, sự hiển lộ và nhân gần ( xem phần 5).
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Di sản cùa truyền thống văn học khấu truyền của 
nhiều vị thầy Pãli sau này cũng được tìm thấy với nhiều 
quan điểm thế hiện trong ba giai đoạn tu tập từng 
balamật (xem phần 11), trong sự tương quan của bốn 
nên tàng với những giai đoạn khác nhau trong sự 
nghiệp của Bồtát (xem phần 12) và trong sự phân loại 
thời gian cân thiết đê’ hoàn tất các balamật (xem phần 
14).

Có lẽ do ảnh hưởng của trường phái cô’ khác, 
Sarvãstivãda (Hữu bộ) chi đề cập sáu balamật (xem 
phần 12).

Tác phẩm chính Mahãyãna được tác giả sử dụng là 
Bodhisattvabhủmi, chương 15 của Yogãcãrabhủmi, kinh 
điển của trường phái Yogãcãra của Maitreyanãtha, vị 
thầy của Ngài Asanga (Vô truức). Bodhisattvabhũmi có 
đóng góp vào trong những phần tu tập các balamật, đặc 
biệt là balamật đâu tiên, phần bốn sự trói buộc của bố 
thí và trong phân thực hiện đặc biệt có được từ các 
balamật.

Tuy có sừ dụng những bản nêu trên, nhưng tác già 
đã làm chệch hướng khỏi các đặc tính Mahãyãna một 
cách đặc biệt, làm cho chúng phù hợp với giáo thuyết 
của Theravãda.

Sự ánh hường của Mahãỵãna có thê thấy rõ trong 
tác phẩm này trong: “phân nhấn mạnh về bi và thiện
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chúng sinh” và trong phần nói rằng Bồtát làm cho 
chúng sinh “đến và đạt được độ chín mùi trong ba 
phương thức”...

Như chúng tôi đã đề cập về học thuyết cùa các 
trường phái, nhưng tác phẩm này vản tuân thủ theo 
giáo thuyết của Therauãda.

Về phần tuệ balamật, tuy văn học Prạịnãrumitã 
(Bátnhã balamật) có đề cập đến, vì đó là cốt lõi của Phật 
giáo mà tất cà các trường phái đều phải có. Nhưng trong 
tác phẩm này không bàn đến Nípbàn, vòng luân hồi, ba 
thân phật (báu thân, pháp thân và hóa thân), Duy thức 
học (ám chi phần Alạidathức -  Nd), “ước nguyện thành 
bậc Chánh giác của vị Thánh Alahán” hay của “Độc giác 
Phật”, cũng không có bất kỳ những quan điểm nào khác, 
nhằm mục đích “phân biệt với chủ thuyết cùa 
Mahăyãna". Thậm chí, “sự trống rỗng (sunnatã) trong 
các bài kinh Bátnhã balamật (Prajnãramitã) của 
Mahãyãmi” cũng không thào luận đến.

Phân thào luận về tuệ balamật, hoàn toàn theo các 
bài kinh Pãli và Thanh Tịnh Đạo, nêu rõ rầng “Bồtát 
phải cân bảng tuệ, bi, thiện xào và phải trì hoãn con 
đường đến đạo Siêu thế cho đến khi các pháp trợ đạo 
được chín mùi đầy đù.

Nên lưu ý rầng trong truyền thông Therxivãdci, các 
balamật không đưực đ'ê cập đến như là phương pháp tu
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tập đặc biệt cho riêng các vị Bồtát mà là những pháp 
hành cho tất cả những ai muốn giải thoát cần phải tu 
tập, cho dù là thành Phật Chánh giác, Độc giác hay 
Thánh Thinh văn.

Điều phân biệt Bồtát Chánh giác với hai bậc kia là 
gì? Đó là mức độ tu tập các balamật và độ dài thời gian 
mà các Ngài phải có.

Nhưng chính các balamật là những pháp cần thiết để 
giải thoát mà tất cá ba hạng Bồtát cần phải tu tập trong 
mức độ tối thiểu cần phải có, cho đạo quà giải thoát sớm 
sinh khởi.

Bản dịch này dựa vào bản Sớ giải Cariyãpitaka 
Atthakathã, trong ấn bản Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ 6
bàng tiếng Miến.

Bàn này được cô đọng lại vài chỗ theo giới hạn kích 
cỡ của một quyển sách nhỏ. Về bản dịch dầy đủ, độc giả 
xem phân dịch của tôi về bài kinh Brahmạịãla Sutta và 
chú giải “The Discourse on the All-embracing net of
vievvs” (BPS 1978,1992), phần IV.

*





PHÁP ĐỘ

Bây giờ chúng tôi giải thích chi tiết về các balamật 
(pãramĩs) từ các bài kinh để chư Phật tử nâm bát, cho 
những ai thật tâm tầm cầu sự giải thoát, sẽ nương theo 
lời dạy của Đấng Đại giác (mahãbodhiyãna), tu tập 
những pháp cần thiết dân đến giác ngộ, đồng thời phát 
triển kỹ năng của mình khi tu tập.

Sau đây là các câu hỏi:

1-PãramĩsM  là gì?

2- Với ý nghĩa nào được gọi là balamật?

3- Balamật có mấy?

4- Trình tự của các balamật như thế nào?

5- Các đặc tính, chức năng, sự hiển lộ và các nhân
gần của các balamật?

6- Duyên của balamật là gì?

7- Nhơ bẩn (ãsava) của balamật là gì?

8-Sự trong sạch balamật là gì?

9-Balamật đối nghịch với pháp gì?

10- Thực hành balamật như thế nào?

Param ĩ ủm là balam ật, dịch là : đến b ờ  kia .(Nd)



22 -Tỳ khưu Chánh Minh

11- Balamật được phân tích như thế nào?

12- Các balamật kết hợp ra sao?

13- Các balamật đuỢc thực hiện theo các cách nào?

14- Mất bao lâu đê’ thực hiện balamật?

15- Những lợi ích của balamật?

16- Quả của balamật?

Giải đáp:

1-Paramĩs là gì?
Balamật là những đức tính cao quý như bố thí, trì 

giới..., chúng đồng hành cùng với tình thương (karunã), 
thực hiện với phương thức khéo léo một cách tốt đẹp 
(kosalla -  thông thạo, thiện xảo), đồng thời không bị hư 
hoại bởi ái (tanhã), ngã mạn (mãna) và tà kiến,(2) 
(thông thường pãramĩ được dịch là pháp độ - Nd).

2-Với ý nghĩa nào được gọi là pháp độ?

Các vị bodhisattvă (Bôtát), là bậc đại nhân, là bậc 
cao tột (parama) trong các chúng sinh, vì các Ngài có 
những phám chât tốt đẹp khi thực hành bô thí, trì 
giới.... cùng cách hành xử của các vị ấy.

Bồtát là vị vưựt trội hơn Iigười khác, do vậy mà 
Ngài trở thành cao thượng (parati ti paramo).

'-'-Tanhamãnaditthĩhi anuỊxihata karunÙỊŨyakưsullu- Ịxiriqyahừu 
dãnădayo cỊunã páramiyo.
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Bỏtát là người thực hiện và gìn giữ  những gì có 
phẩm chất cao thượng như bố thí, trì giới...; đồng thời 
cách hành xử cùa vị Bồtát cũng mang tính chất cao 
thượng, qua các việc làm: Bố thí, trì giới... nên gọi là 
p ã ra m ĩ.

3- Pháp độ có mây?

Nói ngán gọn thì balamật có mười, được ghi nhận 
trong kinh điển với đặc tính riêng biệt. Đức Sãriputta 
(Xálợiphất) có bạch hỏi:

“Bạch Đức Thế Tôn, một vị Bồtát có bao nhiêu 
phẩm chất?”

“Này Sãriputta, một vị Bồtát có 10 phẩm chất. Đó 
là gì? Này Sãriputta, bô thí là phẩm chất của Bôtát. Giới 
csĩla)..., xuất ly (nekkhamma)..., tuệ ipannă)..., tinh tấn 
(viriya)..., nhản nại (khantĩ)..., chân thật (sacca)..., 
quyết định (adhitthãna)..., từ (mettã).... Xả (upekkhã) 
là phẩm chất của Bồtát” .̂ )

Nhưng một số chỗ lại ghi có sáu, đó là nói theo 
cách tổng quát, chúng tôi sẽ giải thích ở phần 12.

4- Trình tự của các baỉamât như thế nào?

Ờ đây “sự trình tự" có nghĩa là trình tự theo lời 
dạy. Sự trình tự theo lời dạy này bát nguồn theo một

<lL Bằng tiếng Pãli: dãna, sĩỉa, nekkham m a, partna, viriya, 
khanti, sacca, adhitthãna, mettã, upekkhă. Không thăy có đoạn  
này nhưnq hùy xem Phật sứ (Buddhavam sa) I, V. 76.
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trình tự các balamật được thực hiện, hoặc là : “sự trình 
tự này theo các balamật được suy gảm”.(2)

Balamật nào được suy gẫm rồi thực hành trước 
tiên, balamật ấy được thuyết giảng trước

Ở đây, bố thí (dãna) được Bồtát suy nghiệm rồi 
thực hành trước tiên, nên được thuyết giảng trước, bố 
thí giúp cho giới sinh khởi để dẻ dàng tu tập, như: “Bo 
thí lại có giới hạnh thì có quà và lợi ích to lớn”, vì vậy 
giới được đ'ê cập đến ngay sau bố thí.

Giới giúp cho xuất ly sinh... xuất ly giúp tuệ sinh... 
tuệ giúp tinh tấn sinh... tinh tấn giúp nhản nại sinh... 
nhản nại giúp chân thật sinh... chân thật giúp quyết 
định sinh... quyết định giúp từ sinh... Và Từ (mettã) 
giúp Xả (upekkhã) sinh.

Từ tâm có xả thì có quà và lợi ích to lớn; do vậy xà 
được đề cập đến ngay sau Từ. Xà lại ấn tàng Bi 
(karunnã) và khi có Bi thì có Xả.

Một số người có thế hỏi: “Làm sao Bồtát, bậc có 
tấm lòng bi mẫn với chúng sinh lại có thể nhìn chúng 
sinh bầng tâm Xả?

<2)- Ám chi thời kỳ đau tiên cùa Eôtát. Sau khi Bỏtát nguyện 
dưới chân một vị Phật còn hiện tiên và nhộn thụ kỳ từ Nqài vê 
sự thành tựu tronq tươnq lai. Bôtát sẽ độc cư và nqhiên cứu 
từng pãram ĩ với những đặc tính riêng biệt cùa các pãram ĩ đỏ. 
Sau khi suy xét, Bôtát thực hành. Hãy xem Phật sư 
(Buddhavam sa) II. Vv. u ố  66.
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Một SỐ vi giáo thọ sư nói: “Đôi khi các vị ấy thế 
hiện tâm xả đối với chúng sinh khi cần phải làm vậy, 
nhưng thật ra Ngài vẫn có tâm thương tưởng đến chúng 
sinh ấy”.

Nhưng một số vị khác nói: “Các vị Bồtát không thể 
hiện tâm xả với chúng sinh, mà thế hiện với những 
nghiệp bất thiện của chúng sinh ấy đã gây ra cho Ngài” .

Một cách giải thích khác về “sự trình tự” \ầ:

a- Bõ thỉ được nêu lên đâu tiên vì:

*- BỐ thí có tính phổ biến với tất cả chúng sinh, 
thậm chí người bình thường cũng tu tập pháp bố thí.

*- BỐ thí cho quả kém nhất (so với các balamật còn
lại).

*- Bố thí là pháp dẻ thực hiện nhất.

b- Giới được nêu lên ngay sau b ố  thí vì:

*- Giới làm trong sạch cả người thí lân người nhận.

*- Đế chi ra rầng trong khi bố thí mang lại lợi ích 
cho người thì trì giới không mang đến tai họa cho 
người.

*- Đê’ chi ra sự an lành (giữ giới), ngay sau khi có 
hành động tích cực (là bố thí).
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*- Để chi ra nhân thành tựu trạng thái thuận lợi 
trong kiếp tương lai ngay sau nhân thành tựu tài sản (là 
bố thí).(1)

c- Xuất ỉy (nekkhamma) được đê cập đêh nqciy 
sau giới vì:

*- Xuất ly giúp hoàn thiện việc giữ giới.

*- Để đưa ra những lối hành xử trong tâm ngay sau 
lối hành xử tốt qua thân và khấu.

*- Vì thiên (ịhãnci) dẻ thành tựu với người có giới 
trong sạch.

*- Để chi ra rằng việc thanh lọc những khuynh 
hướng (ãsaya) thấp hèn của một người, qua việc từ bò 
ác, bất thiện của thân - khẩu. Hay qua sự hiểu biết 
(payoqa) sẽ từ bỏ các ý bất thiện trong tâm.

*- Để nêu lên sự từ bò các ám ảnh trong tâm ngav 
lập tức sau khi từ bò không phạm vê thân và khâ’u.(2)

d- Tuệ dược đê cập đến ngay sau xuất ly vì:

*- Tuệ giúp cho xuất ly được hoàn thiện và trong
syeh.

n>- B õ thí góp phán vào việc có dưực tái sati. giữ giới thi 
đưực tái sanh vào canh giới an lạc như cõi người, cỏi chư 
thiên.

-Giới nyún ngừa không dê phạm cúc tụi vê thân và khau. 
Xuăt lụ loại trừ những ám ánh ừê lìhừny diêu bất thiện trong 
tâm.
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*- Để chi ra rảng: khi không có thiền (jhãna) thì 
không có tuệ, vì định là nhân gần của tuệ và tuệ là sự 
hiến lộ của định.

*- Để chi ra “xuất ly dục là nhân gián tiếp của tuệ, 
vì xuất ly dục là nhân gần của định, định sinh tuệ”.

*- Để chi ra rầng “tuệ trực tiếp mang lợi ích đến 
người qua năng lực thiền định”.

e- Tinh tấn được nêu lên ngay sau tuệ vì:

*- Chức năng cùa tuệ được hoàn thiện khi có tinh tấn.

*- Đê’ chi ra việc làm phi thường của Bồtát vì lợi ích 
của chúng sanh, sau khi Ngài hiếu rõ sự trống rỗng 
csuìĩríatã) đối với người nhận lẫn người cho.

*- Đế chi ra “trí sinh tinh tấn”.

*- Để khơi dậy tinh tấn ngay sau khi cân nhác cẩn 
thận, theo câu nói “Hành động có suy nghĩ cẩn thận sẽ 
mang đến kết quả tuyệt vời”.

f- Nhẫn nại được đê cập đến ngay sau tinh tăn vì:

*- Nhẫn nại được hoàn thiện do tinh tấn như nói: 
“Người có nhẫn nại (chịu đựng), khơi dậy được tinh tấn 
của mình thì vượt qua khô’ cảnh”.

*- Nhản nại là vật trang trí của tinh tấn như nói: 
uNhản nại của người có tinh tấn thì sáng chói”.

*- Để chi ra nền tảng “nhân cho định ngav sau nền 
tảng tinh tấn”, vì loại trừ được sự tinh tấn quá mức, 
hoặc từ sự suy gảm pháp.
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*- Để chi ra sự quân bình cùa người có tinh tấn, 
người có nhẫn nại sẽ không hoạt động quá sức của mình 
trong mọi công việc.

*- Để chi ra rằng Bồtát không có tham muốn được 
tưởng thưởng, luôn hành động vì lợi ích của người khác. 
Không có tham, sân, si khi Ngài quán xét Pháp theo 
đúng thực tướng.

*- Để chỉ ra rầng Bồtát phải chịu đựng những khổ 
nạn do người khác tạo ra, thậm chí khi Ngài hoàn toàn 
vì lợi ích của người khác.

g- Chân thật được nêu lên ngay sau nhẫn nại vì:

*- Nhẵn nại được hành trì kéo dài nhờ thấy được 
sự thật.

*- Sự nhẫn nại là chịu đựng những sai trái do người 
khác gây ra, rồi tiếp đến chi ra sự chân thật với lời nói 
của người khác đê’ giúp họ.

*- Đê chi ra ràng vị Bồtát nhờ nhẫn nai mà không 
bị chao đào khi chống đối lụi r.hửng chuứng ngại, nhừ 
lời nói chân thật nên không từ bò kẻ nghịch.

*- Để chi ra sự chân thật giúp tuệ phát triển, nhờ 
quán xét đến sự trống rồng của chúng sinh.

h- Ọuyêĩ định được đê cập đến ngay sau chân 
thật vì:

*- Chân thật được hoàn thiện nhờ Quyết định. 
Tránh không làm điều sai; điều tốt được hoàn thiện, khi 
quyết định của người ấy không bị dao động.
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*- Trước tiên chi ra sự không dối trá trong lời nói, 
kế đến chi ra sự cam kết không thay đổi lời nói, vì Bồtát 
luôn nói chân thật để thực hiện lời nguyện bố thí..., 
không hề dao động trước bất cứ sự kiện nào.

*- Để chi ra rằng “ngay sau tuệ thấy rõ sự thật”, 
quyết tâm thành đạt các pháp giác ngộ cần thiết 
(bodhisambhãra); với những ai nhận biết “những pháp 
cần thiêì dẫn đến giác ngộ như thật” sẽ không do dự 
khi đối đâu những pháp đối nghịch, mau chóng hoàn 
thiện những pháp cần thiết này.(1>

i-Từ được đê cập đêh ngay sau Quyết định vì:

*- Từ làm cho quyết định được hoàn hảo để hành 
động vì lợi ích của người khác.

*- Đế liệt kê hành động vì lợi ích của người khác ngay 
sau khi quyết định làm điều đó, vì “người quyết định 
hướng theo những bodhisambhãra trú trong tâm Từ.

*- Hành động vì lợi ích của người khác không nao 
núng, chi khi quyết định vữnq chắc và có tâm từ (tâm 
thươnụ mêh hay không giận hờn).

k- Xà được đê cập đêh ngay sau Từ vì:

*- Xà làm cho Từđược trong sạch.

<'>- Các bodhisam bhãra chính là các pãram ĩ (balam ật), được  
chia làm hai nhỏm: punnasam bhãra (phước báu cân thiết) và 
nãnasam bhãra (trí cân thiết).
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*- Để chi ra rẳng phải giữ được sự điềm tĩnh đối 
với những hành động sai trái cùa người khác, và hành 
động vì lợi ích của người ấy.

*- Đề cập đến sự phát triển tâm Từ, tiếp đến là 
phát triển phẩm chất có được.

*- Đê’ cho thấy giới tuyệt vời của Bồtát, tâm luôn vô 
tư thậm chí với những ai mang điều tốt đến cho Ngài.

Do vậy, nên hiểu sự trình tự của các pãram ĩ như 
đã giải thích.

5- Các đặc tính, chức năng, sự hiển lộ và nhân 
gần của các balamật?

Trước tiên, tất cả các pãram ĩ có điếm chung là:

- Đặc tính: Mang lợi ích đến người khác.

- Chức năng: Giúp đỡ người khác, hay không có sự 
do dự.

- Hiến lộ: Monq muốn vì lợi ích của nqxỉời khác, 
hay chu chính Bỏtát.

- Nhân gân: Có tâm đại bi (mahũkurunã).

Nói riêng ra thì:

Hoàn hào trong bô thí là: Tác ý từ bò; từ bỏ tài sàn, 
vợ, con, tứ chi và mạng sống. Có tâm Từ và sự khéo léo 
(kosalla).

Hoàn hào trong giới là: Hành động tốt trong thân - 
khấu, có tâm từ và thiện xào. Theo định nghĩa, đó là
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tránh làm những đfêu không nên làm, tác ý làm những 
điều nên làm...

Hoàn hảo trong xuất ly là: Tác ý từ bỏ dục lạc và 
sinh hữu; có hiểu biết về những gì không hài lòng vốn 
có; có tâm Từ và khéo léo.

Hoàn hảo trong tinh tấn là: Hành động thân, lời 
nói và ý vì lợi ích của người khác, có tâm Từ và khéo léo

Hoàn hảo trong nhẫn nại là: Chịu đựng sự nguy hại 
do chúng sinh mang lại và các hành. Hay tác ý “chịu 
đựng” xuất hiện nơi tâm với phương thức như vậy, 
trong khi đó sự vô sân chiếm ưu thế, có tâm Từ và khéo 
léo.

Hoàn hảo trong chân thật là: Không dối trá trong 
lời nói, được phân tích thành tránh né lời không thật, 
tác ý chừa bỏ nói d ố i... có tâm Từ và khéo léo.

Hoàn hảo trong quyết định là: Quyết định vững 
chảc với việc làm có lợi ích đến người mình hay người 
khác, có tâm Từ và khéo léo. Hay đó là tác ý xuất hiện 
trong tâm với phương thức ấy.

Hoàn hảo trong Từ là: Mong muốn vì lợi ích và 
hạnh phúc của thế gian, có từ và khéo léo. Theo định 
nghĩa, đó là lòng nhân từ.

Hoàn hảo trong Xà là: Thái độ vô tư với những 
chúng sinh và các hành mình mong muốn cùng không 
mong muốn. Loại trừ sức lôi cuốn và sự ghê tởm, có từ 
và khéo léo.
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Theo những định nghĩa này, các đặc tính, chức 
năng, sự hiển lộ và nhân gần của các balamật, có thể 
như vầy:

a- Bô' thí có đặc tính là sự từ bỏ; chức năng là loại 
trừ tham luyến với những gì có thể được cho đi; hiển lộ 
là không bị dính mác hay có sự thịnh vượng hoặc có 
sinh hữu tốt; nhân gần là cảnh có thế được từ bỏ.

b- Giới có đặc tính là kiềm chế bản thân (sĩ/ana); 
kết hợp (samãdhãna) và thiết lập (patitthãna) cũng 
được xem như là đặc tính của giới.

Chức năng của giới là loại trừ những hành động đồi 
bại hay chức năng của giới là vô tàm; sự hiến lộ là trong 
sạch giới; nhân gần là có sự hô’ thẹn tội lồi, ghê sợ tội 
lỗi.

c- Xuất ly có đặc tính là thoát khỏi dục lạc và sinh 
hữu; chức năng là xác minh điều không đáng hài lòng 
của chúng; sự hiển lộ là thoát khỏi chúng; nhân gần là 
“có sự tác động (samvega) ”.

d- Tuệ có đục tính là biết được bản chất thật sự 
(của chuỗi danh sác) hay đặc tính hiểu biết trọn ven một 
cách chính xác, giống như người xạ thù tài giòi bán 
trúng mục tiêu; chức năng làm sáng tò cảnh giống như 
ngọn đèn; sự hiển lộ là không bối rối giống như người 
dần đường trong rừng; nhân gần là định hay bon sự 
thật.

e- Tinh tan có đặc tính là nỗ lực; chức năng là cùng 
cố cho vững chác; sự hiển lộ là không hề mệt mỏi; có dịp
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để đánh thức sự tinh tấn hay có sự tác động (samvega) 
là nhân gần.

f- Nhẫn nại có đặc tính là chấp nhận; chức năng là 
chịu đựng những gì yêu thích và không yêu thích; sự 
hiển lộ là chịu đựng hay không chống đối; nhân gần là 
thấy các pháp đúng theo bản chất của chúng.

g- Chân thật có đặc tính là không dối trá trong lời 
nói; chức năng là làm theo thực tế; sự hiển lộ là xuất 
sác; nhân gần là trung thực.

h- Ọuyêĩ định có đặc tính là quyết định theo các 
pháp trợ đạo; chức năng là vượt qua những pháp đối 
nghịch; sự hiển lộ là không lay chuyển trong nhiệm vụ 
đó; nhân gần là các pháp trợ đạo.

i- Từ có đặc tính thúc đẩy lợi ích (của chúng sinh); 
chức năng là vì lợi ích của chúng sinh hay chức năng là 
loại trừ sân; sự hiển lộ là tốt bụng; nhân gần là thấy 
được khía cạnh tốt của chúng sinh.

k- Xả có đặc tính thúc đẩy khía cạnh quân bình; 
chức năng là nhìn các pháp một cách vô tư; sự hiển lộ là 
làm giảm bớt sự'lôi cuốn và ghê tởm; nhân gần là quán 
xét thấy rầng tất cả chúng sinh có nghiệp là thai tạng.

Và ờ đây nên lưu ý rầng có tâm Từ và khéo léo 
(kosalla) là đặc tính riêng biệt trong đặc tính của mỏi 
balamật - tức là buông bò đối với bố thí...

Với những balamật như bô' thí... xuất hiện trong 
chuồi tâm của Bồtát thì luôn có tâm từ và sự khéo léo. 
Đó là điều làm cho chúng trở thành pãram ĩ (balamật).
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6- Duyên cùa balamật là gì?

Trước tiên, duyên của pãramĩ là nguyện vọng 
(abhinihãra) (xem dưới đây) được hỗ trợ bởi 8 đặc tính 
như vầy:

- Ta sẽ vượt qua những gì phải vượt qua.

-Thoát khỏi những gì phải thoát khỏi.

- Chế ngự được những gì phải chế ngự.

- Bình tĩnh trước những gì phải bình tĩnh.

- An ủi những gì phải an ủi.

- Đạt được nípbàn.

- Làm trong sạch những gì phải làm trong sạch.

- Giác ngộ những gì phải giác ngộ.

Đây là duyên cho tất cả các pãramĩ, không có 
trường hợp ngoại lệ.

Tám đặc tính để thành tựu được nguyện vọng, hay 
để dưực Đức Chánh giác thọ ký là: Là người, là ngưừi 
nam, có nhân, có Đức Phật Chánh giác xuất hiện, xuất 
gia, đạt được các ân đức cao thượng, thực hiện việc lành 
cao tột (adhikãra) và có chí nguyện mạnh mẽ (Bv. IIA, 
V. 59).

i ’- Ở cõi người (manussatta): Nguyện vọng của 
Bôtát chi được thành tựu khi là nhân loại mà không 
phải là rồng (nãga) hay kim xí điê’u(supanna)... Tại 
sao?
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Vì những trạng thái khác không tương ứng với 
trạng thái của Đức Phật (Đức Chánh giác luôn xuất hiện 
ở cõi nhân loại).

2*- Là người nam (liiìgasampatti): Với những ai là 
người nhân loại, chí nguyện chi thành tựu khi được làm 
người nam, không phải là người nữ, thái giám, người 
trung tính hay người lưỡng tính. Tại sao?

Với lý do nói ở trên (tức là do Đức Phật luôn là 
người nam) và do không thực hiện được những đặc tính 
đòi hỏi (trong những trường hợp khác).

Như: “Này các Tỳkhưu, không thể có chuyện một 
người nữ có thể trở thành Phật Chánh Đâng Giác.” (A. i. 
28).

3 ’- Có nhân (hetu): Là thành tựu được các duyên 
hỗ trợ căn thiết. Thậm chí, chí nguyện chi thành tựu cho 
người có các duyên hỏ trợ cần thiết, cho những ai thành 
tựu được nền tảng nhân cân thiết.

4’- Có E)ức Phật Chánh giác xuất hiện 
(satthãradassana): Nguyện vọng chi thành tựu khi 
được Đức Chánh giác đang hiện tiền thọ ký.

Chí nguyện sau khi Đức Phật Nípbàn - trước bảo 
tháp, dưới cội bồ đề, trước ảnh Phật, khi có mặt Đức 
Phật Độc Giác hay các vị đệ tử của Đức Phật, đều không 
thành tựu. Tại sao?

Vì người nhận thiếu năng lực cần thiết để được thọ
ký.
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Chí nguyện chi thành tựu khi ước nguyện trước 
mặt các vị Phật Chánh giác vì các Ngài có đủ năng lực 
thích ứng với sự cao thượng của lời ước nguyện.

5’- Xuăt gia (pabbajjã): Sự thọ ký thành bậc 
Chánh giác trong tương lai chi có cho người ước nguyện 
khi vị ấy bậc xuất gia, đó là vị Tỳkhưu hay vị ẩn sĩ tin 
vào nghiệp và tác động thiện của nghiệp; Sự thọ ký 
thành Phật Chánh giác tương lai không có cho người tại 
gia cư sĩ. Tại sao?

Vì ở tại gia thì không tương ứng với Đức Phật 
(chính Ngài là bậc xuất gia). Vị Bồtát (kiếp cuối) chi giác 
ngộ sau khi xuất gia, không phải lúc còn tại gia, do vậy, 
chi có những ai xuất gia, có những phẩm chất thích hợp 
mới được Đức Chánh giác thọ ký.

6’- Đạt được những ân đức cao thượng 
(gunasampatti): Là thành tựu được các tầng thiền định 
và các thẳng trí (abhinnă).

Sự thọ ký chi có với bậc xuất gia và vị ấy phải 
thành tựu 8 thiền chứng (samăpatti) cùng 5 tháng trí*1). 
Tại sao? Vì khi không có những phẩm chất này thì 
không thế tu tập được các balamật, khi vi ấy có những 
duyên hỗ trợ cần thiết này, sau khi được thọ ký, có thể 
tự tu tập các balamật.

(,)- Tám thiên chứng là bon thiên sắ c  giới và bon thiên Vô sắc 
giới. Năm thắng trí được thảo luận ngắn gọn trong phan tu tập  
ve tuệ balam ật.
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7’- CÓ Sự Cống hiến cadhikãra): Khi đã có những 
phẩm chất nói trên, sự thọ ký chi có vào thời điếm vị ấy 
có sự cống hiến mạnh mẽ cho Đức Phật, vị ấy chấp nhận 
từ bỏ ngay cả chính mạng sống của mình cho Ngài.

8’- Có ước vọng mạnh mẽ cchandatã): Là khao 
khát thực hiện ước vọng trong sạch này. Người có được 
những phẩm chất nói trên, phải có mong ước mạnh mẽ, 
khao khát và duy trì những phẩm chất tốt đẹp của vị 
Bồtát; chi khi đó ước nguyện của vị ấy mới được Đức 
Chánh giác thọ ký.

Những ví dụ sau minh chứng cho tầm quan trọng 
ước vọng mạnh mẽ:

- Nếu vị ấy nghe rằng: “Vị Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, kháp thế gian này toàn là nước, 
vị ấy phải lội trên đó bằng chính đôi tay của mình đế 
sang bên kia bờ”; vị ấy không cho rằng điều đó thật khó 
khăn mà còn tràn đây mong muốn làm được điều đó với 
ý chí mạnh mẽ, không hề bị lung lay.

-Nếu vị ấy nghe rằng: “Vị Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải đi khắp thế gian, 
toàn là than lửa hồng nóng rực bầng chính đôi chân 
trần, để đến bờ kia”; vị ấy không cho rằng điều đó thật 
khó khăn mà còn tràn đây mong muốn làm được đỉều 
đó với ý chí mạnh mẽ, không hề bị lung lay.

- Nếu vị ấy nghe rằng: “Vị Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải bước trên những 
mũi gươm sác nhọn phủ đây khầp thế gian, đê’ vượt đến
bờ kia”...
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- Nếu vị ấy nghe râng: “Vị Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải đi khâp thế gian 
này, nơi đã trở thành một khu rừng với những dây leo 
đây gai, với bụi cây tre cứng, đê’ vượt qua đến bờ kia”...

- Nếu vị ấy nghe rầng: “Vị Bồtát muốn thành tựu 
ước nguyện Chánh giác, là người phải chịu hành hình 
trong địa ngục suốt 4 A tăng kỳ và ÌOOOOO kiếp trái 
đất”; vị ấy không cho rằng điều đó thật khó khăn mà 
còn tràn đầy mong muốn làm được đĩều đó với ý chí 
mạnh mẽ, không hề bị lung lay.

Đó là tầm quan trọng của nguyện vọng mãnh liệt.

Chí nguyện này khởi lên nơi tâm (cittuppãda) 
cùng với 8 yếu tố của người có được tám yếu tố ấy.

Tám yếu tố này có:

- Đặc tính là: Giải quyết đúng đán đê’ đạt được giác 
ngộ tối cao.

- Chức năng là: Khao khát: “Ồ, mong sao được 
chứng đạt giác ngộ tối cao và đem hạnh phúc và an lạc 
đến cho tãt cả chúng sinh”.

- Sự hiển lộ là: Gốc rẻ cho các pháp trợ đạo.

- Nhân gần là: Tâm đại bi hay thành tựu được 
những duyên hỗ trợ cần thiết.

Tám yếu tố này có cảnh “lãnh vực phi thường của 
chư Phật, một lãnh vực không thê thấu hiểu hết” và “lợi 
ích của toàn bộ thế giới chúng sinh vô cùng tận”; nên 
tám yếu tố này được xem là cao thượng nhất, tuyột vời
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nhất và phước báu xuất chúng, có uy lực vô cùng tận, là 
nguồn cội của tất cả các phẩm chất của vị Bồtát.

Đồng thời bậc Đại nhân làm tăng trưởng các phẩm 
chất tốt đẹp của 8 yếu tố ấy, để thành tựu “con đuừng của 
bậc Đại giác (mahãbodhiyãnapatipatti) ”. Ngài chi có một 
con đường, không có con đường nào sai khác được, do 
vậy Ngài được gọi là Bodhisattvã (Bồtát). Tâm Ngài 
hoàn toàn gần liền với việc hoàn tất sự giải thoát của 
bậc Chánh giác và khả năng của Ngài là để tu tập các 
pháp trợ đạo.

Vì khi được thọ ký, bậc Đại nhân suy nghiệm đúng 
đán tất cả các balamật với tuệ tự hiểu biết rõ ràng, đó là 
điềm báo trước sự thành tựu Chánh giác trong tương lai. 
Và tiếp theo các Ngài thực hiện các balamật theo trình 
tự, như bậc trí Sumedha đã làm sau khi được thọ ký.

Tương tự- tâm đại bi (mahãkarunã) và trí thiện 
xảo (upãyakosalla) cũng là duyên cho các balamật.

Ở đây, “thiện xảo” là tuệ biến đổi bố thí (và chín 
balamật kia) thành các pháp trợ đạo.

Nhờ có tâm đại bi, bậc Đại Nhân tự hiến dâng 
mình làm việc không ngơi nghi vì lợi ích cùa người khác 
mà không quan tâm đến hạnh phúc của chính mình, 
không lo sợ bất kỳ khó khăn nào.

Và bản chất của các vị ấy là: “Mang lợi ích và hạnh 
phúc đến cho chúng sinh”, thậm chí vào những lúc chi
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nhìn thấy, nghe hay tưởng tượng, vị ấy luôn mong 
chúng sinh được hạnh phúc.

Nhờ tuệ thiện xảo, các vị Bồtát tự hoàn thiện 
phẩm chất của một vị Phật.

Nhờ tâm đại bi, Ngài dẫn người khác vượt qua cái 
khố, nhờ tuệ thiện xảo Ngài hiếu được cái khô’ của người 
khác.

Nhờ tâm đại bi Ngài cố gáng làm giảm đau khổ của 
họ, nhờ tuệ thiện xảo Ngài thấu đáo cái khổ.

Nhờ tâm đại bi Ngài chấp nhận khố, nhờ tuệ thiện 
xảo Ngài mong muốn chứng đạt nípbàn.

Nhờ có tâm đại bi nên Ngài còn ở trong thế gian, 
nhờ tuệ Ngài không thích thú thế gian.

Nhờ tuệ Ngài diệt trừ tất cả các dính mác, nhưng vì 
tuệ đồng hành với bi nên Ngài không bao giờ ngừng 
nghi trong hành động đem lại lợi ích cho người khác.

Nhờ bi, Ngài thông cảm cho tất cà chúng sinh 
nhưng do bi đồng hành với tuệ nên tâm Ngài không bị 
đính mác.

Nhờ tuệ, Ngài thoát khỏi “Ta” và “cùa ta”, nhờ bi 
Ngài thoát khỏi lãnh đạm và chán nản.

Cũng vậy, nhờ tuệ và bi hòa hợp, Ngài trờ thành 
người tự bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người khác. 
Ngài là vị samôn cũng là bậc anh hùng, Ngài không dày 
vò bàn thân và không dày vò người khác, thúc đẩy lợi
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ích của chính mình và lợi ích của người khác, là người 
không sợ hãi và cũng không làm người khác sợ hãi.

Nhờ tuệ Ngài có sự chế ngự khi suy xét về Pháp, 
nhờ bi Ngài có sự suy xét thế gian và khi suy xét về thế 
gian, được an ủi về đặc ân đã làm và ban đặc ân cho 
người khác, không có si và không có tham, hành xử có 
tuệ và có giới, có các lực và có các nền tảng của tự tin.

Đó là những phương cách đạt được mỗi quả 
balamật riêng biệt, tuệ và bi là duyên cho các balamật, 
đồng thời cũng là duyên cho “quyết định” .

Bốn yếu tố - nhiệt tâm, khéo léo, vững vàng và có 
đạo đức cũng là duyên cho các balamật. Đó là nền tảng 
đê’ làm cho Bồtát đạo sanh lên, những yếu tố này được 
gọi là “buddhabhủmiyo - Phật vức”.

Ở đây, “nhiệt tâm” (ussãha) có nghĩa là tinh cần, 
cố gáng đạt được các pháp trợ đạo. “Khéo léo” 
(ummarìga) là tuệ ứng dụng một cách thông thạo vào 
các pháp trợ đạo. “Vững vàng” (avatthãna) là quyết 
định, một quyết định không thay đổi. “Có đạo đức”
(hitacariyã) là phát triển từ và bi.

Ngoài ra, còn có các duyên khác như -  khuynh 
hướng xuất ly, độc cư, vô tham, vô sân, vô si và từ bò.

Đối với các vị Bồtát, Ngài thấy được khổ trong đời 
sống tại gia và dục lạc; các Ngài có khuynh hướng xuất ly.

Thấy được khổ trong sự đồng hành, các Ngài có 
khuynh hướng độc cư.
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Thấy được khô’ trong tham, sân và si, các Ngài có 
khuynh hướng vô tham, vô sân và vô si.

Thấy được khổ trong tất cả các sinh hữu, các vị 
Bồtát có khuynh hướng từ bỏ các sinh hữu.

Do vậy, sáu khuynh hướng này của các vị Bồtát 
cũng là các duyên cho các balamật.

Vì các balamật không sinh lên khi không thấy được 
nguy hiểm của tham, sân, si và sự cao thượng của vô 
tham, vô sân và vô si.

Khuynh hướng vô tham là tâm hướng về sự từ bỏ 
tham, vì Bồtát thấy được sự cao thượng của vô tham.

Khuynh hướng vô sân là tâm hướng về sự từ bò 
sân, vì Bồtát thấy được sự cao thượng của vô sân

Khuynh hướng vô si là tâm hướng vê sự từ bỏ si, vì 
Bồtát thấy được sự cao thượng của vô si.

Lại nữa, các vị Bồtát có sự quán xét sự nguy hại đối 
với các pháp nghịch cùa balamật, đồng thời thấy được 
lợi ích của các balamật, Ngài có khuynh hướng thoát ra 
các nghịch pháp, đó cũng là duyên để tu tập balamật.

Do thấy được nguy hại cùa keo kiệt, nên Bồtát thực 
hành hạnh bố thí.

Do thấy được nguy hại của phá giới, nên Bồtát thực 
hành hạnh trì giới.
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Do thấy được nguy hại của dục lạc và đời sống tại 
gia, nên Bồtát thụt hành hạnh xuất ly.

Do thấy được nguy hại của si và phóng dật, nên 
Bồtát thực hành hạnh trí tuệ.

Do thấy được nguy hại của lười biếng, nên Bồtát 
thực hành hạnh tinh tấn.

Do thấy được nguy hại của sự không nhẫn nại, nên 
Bồtát thực hành hạnh nhẫn nại.

Do thấy được nguy hại của lời nói dối trá, nên 
Bồtátt thực hành hạnh chân thật.

Do thấy được nguy hại của sự thiếu quyết định, 
nên Bồtát thực hành hạnh quyết định.

Do thấy được nguy hại của sân, nên Bồtát thực 
hành hạnh Từ.

Do thây được nguy hại của sự thăng trầm nơi thê' 
gian, nên Bồtát thực hành từ xuất ly cho đến hạnh xả bỏ.

Khi quán xét được sự nguy hại trong các pháp đối 
nghịch của balamật và lợi ích khi tu tập pháp balamật. 
đó là duyên cho các balamật.

Tức là đối với bố thí balamật, nguy hại là keo kiệt 
và lợi ích là sự từ bỏ... Đây là phương pháp quán xét. 
Quán xét ra sao?

1-  B ố  thí balamật: Nên quán xét như vầy: “Những 
tài sản như ruộng, đất đai, vàng thỏi, vàng miếng, gia 
súc, trâu, gia nhân, con cái, vợ... đem đến thật nhiều
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nguy hại cho những ai dính mấc với chúng. Chúng khơi 
dậy lòng tham nên được nhiều người mong muốn, 
chúng có thể bị vua tịch thu, bị trộm cáp, bị tranh chấp 
và có kẻ thù.

Chúng không có thực chất để tự bảo vệ khi phải 
tranh đấu với người. Khi chúng bị tiêu hoại, sẽ mang 
đến sầu khổ cho những ai dính mâc với chúng.

Do bị dính mác với chúng nên tâm bị những bợn 
nhơ của keo kiệt và kết quả là người đó bị tái sinh vào 
khố cảnh.

Nói cách khác thì khi từ bỏ được những thứ ấy, là 
đi được một bước đến sự an toàn. Ta nên từ bỏ chúng 
một cách vô tư”.

Khi có một người đến hỏi xin vật gì đó, vị Bồtát 
thường quán xét: “Người này là bạn thân của ta vì gìn 
giữ bí mật cho ta”. Hay “người này là thầy ta vì đã dạy 
ta, ta hãy giúp thầy để trả ân thầy đã dạy ta”.... Đây là 
cách quán xét với người thân.

Đổi với người không thân, Bồtát quán xét: “người 
này giúp ta mang tài sản từ thế giới này sang thế giới 
khác, giống như một ngôi nhà đang cháy, người này 
giúp ta mang tài sản ra khỏi ngôi nhà đang cháy; cũng 
vậy thế giới này đốt cháy ta bằng ngọn lửa tham lam, 
khi ra đi ta châng mang theo được gì, người này đang 
giúp ta mang tài sản sang thế giới khác, người này là 
bạn đồng hành tốt của ta; người này giúp ta thoát khỏi 
phiền muộn. Người này là bạn tốt nhất cùa ta vi giúp ta 
thực hiện được việc bố thí cao thượng, giúp ta thực hiện
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thành tựu được điều cao thượng và khó khăn nhất trong 
tất cả các điều thành tựu, đạt đến phẩm vị Phật Chánh
giác”.

Cách quán xét khác của vị Bồtát là: “Người đời đã 
tán thán ta “là bậc hiền nhân”; do vậy ta nên nhận biết 
điều tán thán một cách đúng đắn”. Hoặc “cuộc đời này 
có giới hạn, vậy ta nên ban phát rộng rãi, thậm chí khi 
không được hỏi xin thì ta cũng cho, khi được hỏi ta hãy 
cho nhiều hơn cái được hỏi”.

Hay: “Những ai có tính cao thượng thường tìm 
người để cho, nhưng người này tự nguyện đến chỗ ta, 
người này đến vì phước của ta”. Hay “tặng quà cho 
người xin sẽ mang lại lợi ích cho ta và người đó”. Hoặc 
“như ta mong có lợi ích cho chính mình, ta cũng nên 
mang lại lợi ích cho toàn thế gian”. Hoặc “nếu không có 
người nào xin thì làm sao ta tu tập được pháp bố thí?” . 
Hoặc: “Mọi thứ ta có được chi để cho người khác”. Hay: 
“Khi nào người thọ nhận vật thí của ta mà không cần 
phải hòi xin ta?” ; “Làm thế nào ta có thê’ trờ nên thân 
thiết và dẻ chịu với những người thọ nhận vật thí? Làm 
thế nào, người thọ thí thân thiết và dẻ chịu với ta? Làm 
thế nào, sau khi bố thí ta cảm thấy phấn chấn, hân 
hoan, tràn đây hỷ lạc? Và làm thế nào, người nhận vật 
thí cũng được như vậy? Làm thế nào, sự bố thí của ta có 
thể trở nên cao quý? Làm thế nào, ta có thể cho mà 
không cần phải đợi họ xin? Làm thế nào, ta có thể biết 
được mong muốn trong tâm của họ?”.
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Hay Bồtát suy nghĩ: “Có phải ta đã xem tài sản này 
là của chung chăng? Họ đã đến xin, không cho họ, đó là 
sự tự lừa đảo lớn đối với ta”. Và: “Làm thế nào, ta có thế 
lìa bò thân thế, ngay cả mạng sống này cho những ai 
đến hỏi xin ta?”...

Các vị Bồtát thường khơi dậy lòng mong muốn bố 
thí mà không lo lắng khi quán xét: “Điều tốt trở lại với 
những ai cho đi mà không lo láng, như cái bumơrang 
(vật khi ném đi tự quay trở lại chỗ người ném - Nd)^ 
quay lại chỏ người ném mà không cân người đó điều 
khiên .

Lại nữa, nếu người thân hỏi xin cái gì, vị ấy khởi 
lên sự hoan hỷ khi quán xét: “Người thân hỏi xin ta, ta 
nên cho để tình thân càng thân”.

Nếu người không thân hỏi xin cái gì, vị ấy khởi lên 
sự hoan hỷ khi quán xét: “Nếu ta cho, chác chác người 
này sẽ trở thành bạn của ta, nhờ vật thí ta sẽ có được 
cảm tình của người đó”.

Và nếu kẻ thù hỏi xin cái gì, vị ãy hoan hỷ một cách 
đặc biệt, khi nghĩ: “Kẻ thù cùa ta đã hỏi xin, khi nhận 
được món quà này, chác chán người này trờ thành bạn 
của ta, không còn là kẻ thù của ta nữa”.

Vì thế, vị Bồtát khởi lên tâm Từ tâm Bi trước tiên 
đối với người không thân, kẻ thù, rồi bố thí cho họ như 
cho người thân.

I‘> Kiưika. Không có nghĩa nào trong từ điển thích hợp với 
nội dung.
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Do năng lực tham ngủ ngầm khởi lên với thân thế, 
vị mong trở thành Bồtát nên quán xét: “Này, bậc thiện 
nhân, có phải ngươi nguyện được giải thoát trọn vẹn 
chăng? Vì sao ngươi không dám từ bỏ xác thân này cũng 
như phước báu có được đế giúp đỡ tất cả chúng sinh? 
Dính mắc với các đối tượng này, giống như dính mác 
nơi tám của voi; do vậy, ngươi không nên dính mâc với 
điều gì cả”.

Giả sử như có một cây thuốc lớn và ai đó cần gốc 
thì lấy gốc; ai cần cành non, vỏ, thân, nhánh, lõi, lá, hoa 
hay quả thì lấy cành non, vỏ, thân... cây thuốc không hề 
nghĩ: “Họ đang lấy đi tài sản của ta”. Cũng vậy, khi nỏ 
lực vì lợi ích của thế gian, ta không nên khởi lên những 
tà ý và tế nhất về cái thân không trong sạch, đây đau khổ 
và bạc bẽo này, cái thân ta nên vì người khác. Và ngoài 
ra, có sự khác biệt nào giữa các thành phần vật chất bên 
trong (thân) và các thành phần vật chất bên ngoài (thế 
gian)? Cả hai đều bị vô thường, phân tán và hủy hoại. 
“Đây là ta”, “đây là của ta”, “đây là tự ngã của ta”, đó là 
chuyện tầm phào, gây bổi rối. Ta không nên quan tâm 
đến tay, chân, mắt, thịt của ta nữa, đó chi là những vật 
chất bên ngoài. Thay vào đó, ta nên khởi lên ý nghĩ “hãy 
để cho những ai thích chúng, hãy lấy chúng đi”.

Khi quán xét như vậy, với quyết tâm giải thoát trọn 
vẹn, nên không còn bận tâm về thân thể hay mạng sống 
thì các nghiệp thân, khẩu và ý sẽ dê dàng được trong
sạch đầy đủ.
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Khi nghiệp thân, khẩu và ý được trong sạch, vị ấy 
tu tập đúng đán và nhờ thiện xảo với được và mất, vị ấy 
có thể mang lợi ích đến cho tất cà chúng sinh, thậm chí 
còn to lớn hơn việc từ bỏ các quà tặng vật chất và bố thí 
sự không sỢ hãi và bố thí chánh Pháp.

Đây là phương pháp quán xét về bố thí balamật.

2 - Giới balamật: nên quán xét như sau:

- Ngay cả nước sông Hàng cũng không thể rửa sạch 
được nhơ bẩn của sân, nhưng nước giới thì có thể được.

- Ngay cả gồ chiên đàn vàng cũng không thể làm 
giảm đi cơn sốt của tham - sân, nhưng giới thì có thể 
loại trừ cơn sốt ấy.

- Giới là vật trang sức duy nhất của thiện, hơn cà 
những đồ trang sức cùa người thường như vòng cổ, 
vương miện, hoa tai....

- Giới là mùi'hương thơm ngát ngọt ngào hơn cả 
hương trầm, hương của giới lan tỏa tất cả các hướng và 
luôn luôn ở kháp nơi; có sức hút thần kỳ, được chư 
thiên, các bậc khattiya (satđếlỵ)... coi trọng.

- Giới là chiếc thang đi đến thế giới chư thiên, đến 
cõi trời của Tứ Đại Thiên Vương(1)..., là phương tiện đê’ 
đác thĩên và tháng trí; là đại lộ dản đến đô thị lớn

(l>- Cõi đau tiên và thăp nhất trong sáu còi trời Dục giới trong  
vũ trụ quan cùa Phật Giáo.
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Nípbàn; là nền tảng giác ngộ cho các vị Thánh Alahán, 
Đức Phật Độc giác và Phật chánh giác. Và vì là phương 
tiện để thành tựu được tất cả những ước nguyện của 
mỏi người, nên giới vượt trội hơn cây như ý”.

Nên quán xét giới là nền tảng của hỷ và lạc. Vì hý 
lạc sinh lên sau khi quán xét về sự thành tựu giới của 
chính mình: “Ta vừa làm xong điêu trong sạch, ta vừa 
làm xong điều tốt, tự ta là chỗ trú không sợ hãi”.

Người có giới không lo sợ bị tự chi trích, cũng 
không sợ bị bậc trí chì trích.

Có giới không bị trừng phạt theo luật hình thế tục 
trong hiện tại, cũng không bị rơi vào khổ cảnh sau khi chết.

Giới được bậc trí tán thán. Giới là cội rẽ cho giải 
thoát khỏi hối hận, sự hối hận chi sinh lên ở người 
không có giới, khi nghĩ: “Ta phạm phải nghiệp ác, xấu 
xa và tội lỗi”

Giới là nền tảng của an toàn, là nền tàng của an lạc 
và là một phương tiện để thành tựu những lợi ích to lớn 
như ngăn ngừa, không bị mất tài sản....

Tu tập giới được tái sinh vào gia tộc cao quý như 
Khattiya (Sátđêlỵ - giòng vua chúa), người không có 
giới, sẽ có giòng dõi thấp kém, có nơi tái sinh đau khổ.

Giới cho có tài sản vật chất vì không thể bị trộm 
cáp, tài sản này theo người đó đến thế giới bên kia.

Giới cho quả báu lớn vì là nền tảng cho thiền định, 
tháng trí...
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Và nhờ giới, chúng sinh có thành tựu quả vị tương 
ứng của mìnhw.

Thậm chí giới còn vượt trội với cuộc sống, vì “sống 
một ngày có giới còn tốt hơn sống trăm năm không có 
giới” (Dhp. 110); và sống không tu tập giới (trong đời 
sống phạm hạnh), xem như chết rồi (tâm linh).

Giới cho sẳc đẹp vì giới làm cho người đẹp thậm 
chí đối với kẻ thù và giới không thê’ bị tuổi tác hay bệnh 
tật lấn át.

Giới là nền tảng để làm nổi trội các trạng thái hạnh 
phúc, giới cho những chồ ngụ tốt đẹp nổi trội như cung 
điện, đền đài... và những vị trí cao trong xã hội như vua, 
hoàng tử hay quan tướng.

Do giới thúc đẩy lợi ích cao nhất của một người và 
theo người đó đến thế giới bên kia, nên giới là thân 
quyến tốt nhất, vượt qua cà người thân và bạn bè, thậm 
chí những ai thân thuộc.

Lại nữa, khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn tự báo 
vệ mình, giới nổi trội hơn cả đoàn tượng binh, mã binh, 
xa binh và bộ binh, cũng như với các công cụ khác. Giới 
vượt trội hơn các câu thần chú, bùa mê, kinh phúc 
chúc, vì giới phụ thuộc vào chính mình, không phụ 
thuộc vào người khác và có sức ảnh hưởng to lớn. Do 
vậy, có nói rảng: “Pháp bào vệ người hành Pháp” 
(Trang. 303).

Ám chi các tang thánh quá như: Dự lưu, Nhăt lai, Bất lai và 
Alahán.(Nd)
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Khi quán xét như vậy với nhĩều phẩm chất cao 
thượng của giới, sự thành tựu giới chưa thực hiện sẽ 
được thực hiện và giới chưa trong sạch sẽ được làm cho 
trong sạch.

Do năng lực của sân ngủ ngầm, nếu các trạng thái 
đối nghịch với giới như sự ác cảm sinh lên chậm chạp, 
Bồtát quán xét: “Ngươi không quyết định chứng đạt 
Giác ngộ trọn vẹn đủ hay sao? Người phạm giới thì 
thậm chí còn không thê’ thành công trong lãnh vực trần 
thế, còn nói g\ đến lãnh vực Siêu thế chứ?. Ngươi nên 
đạt đến đinh cao của giới, vì giới là nền tảng để giác ngộ 
siêu phàm, tối thắng trong tất cả mọi sự thành tựu. 
Ngươi nên luôn đối xử tốt, giữ giới hoàn hảo, còn cấn 
thận hơn con gà mái bảo vệ trứng của mình.

Hơn nữa, khi giảng Pháp để giúp chúng sinh thành 
tựu, đạt đến độ chín muồi trong ba phương thức (yãna- 
xem trang 1-2); nhưng lời của người không giữ giới thì 
không đáng tin cậy, như phương thuốc của vị bác sĩ 
không cân nhác loại nào thích hợp với bệnh nhân của 
mình. Làm thế nào, ta có thể trở nên đáng tin cậy để có 
thể giúp chúng sinh thành tựu, đạt đến độ chín muồi 
trong ba phương thức? Ta phải có giới trong sạch.

Làm thế nào, ta có thể chứng đạt thiền, thảng trí, 
đê’ có thể giúp đỡ người khác và tu tập tuệ balamật? 
Những điều thành tựu như thiền... không thể đạt được 
nêu không có giới trong sạch. Do vậy, giới nên được 
trong sạch hoàn hảo”.
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3- Xuất ly balamật: Trước tiên, nên nhận thức 
được sự khổ trong đời sống tại gia theo lời dạy của Đức 
Phật: “Đời sống tại gia đây phiền trược, một con đường 
đầy bụi bặm”... (D. i. 63); thấy được cái khổ trong dục 
lạc theo câu: “Dục lạc giống như khúc xương”... (M. i. 
364) và khổ trong ái dục theo câu: “già sử như người 
mượn tiền và làm việc”... (D. i. 63). Đây là phần ngản 
gọn.

Nói chi tiết thì nên quán xét các câu kinh như 
“Đống khổ” (M. i. 83-90) hay “Ví dụ về những con rấn 
độc” (S. iv. 172-75).

4- Tuệ balamật: Nên quán xét các tính chất cao 
thượng của tuệ như sau:

-Không có tuệ, những balamật như bô thí, trì giới... 
sẽ không trong sạch và không thể thực hiện được những 
chức năng tương ứng, ví như không có thân thì cơ thê’ 
mất đi vẻ lộng lảy, không thế làm được những hành 
động thích hợp. Hay ví như “không có tâm thì các quyền 
không thế làm được các chức năng cùa chúng trong các 
cảnh tương ứng”; cũng vậy, không có tuệ thì các quyền 
như tín, tấn, niệm, định ... không thể thực hiện được 
những chức năng của mình.

- Tuệ là nhân chù yếu để tu tập các balamật khác, 
vì khi tuệ nhãn mở ra, các vị Bồtát thậm chí còn cho đi 
cả chàn tav và cơ thể mình mà không hê tán dương 
mình và chẻ bai người khác. Giống như những cây thuốc
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cho đi mà không phân biệt cách đối xử của người nhận, 
tâm các Ngài tràn đầy hoan hỷ cả ba thờiM.

- Với tuệ, hành động từ bỏ, sự tinh tấn, sự thiện 
xảo và sự tu tập vì lựi ích của người khác, đạt được các 
balamật; mà bố thí vì chính lợi ích của người đó giống 
như một sự đâu tư.

- Lại nữa, không có tuệ, giới không thể thoát khỏi 
các ô nhiễm (ãsava) như tham, tà kiến, si mê. Do vậy, 
thậm chí Giới còn không thể được trong sạch, huống chi 
các pháp làm nền tảng cho các phẩm chất của vi Phật 
Chánh giác.

- Chi có bậc trí mới nhận biết rõ ràng khổ trong đời 
sống tại gia, trong dục lạc, trong vòng luân hồi và thấy 
được những lợi ích của xuất gia, đác thiền, chứng đạt 
nípbàn; và vị ấy xuất gia sống không nhà, tu tập thiền và 
hướng tới Nípbàn, thiết lập những điều khác ở đây.

- Tinh tấn mà không có tuệ thì không đạt được 
mục đích mong muốn vì sẽ tác ý sai và thà không khởi 
lên tinh tấn gì cả còn tốt hơn là làm sai. Nhưng khi tinh 
tấn có tuệ thì không có gì không thể thực hiện được nếu 
có các phương thức thích hợp.

- Lại nữa, chi có bậc trí mới có thể kiên nhản chịu 
đựng được sự sai trái của người khác, người không có trí 
thì không. Với người thiếu trí, sai trái cùa người chi làm 
khiêu khích sự mất kiên nhản; còn đối với bậc trí, các vị

in- Hoan hỳ trư ớc khi cho, trong khi cho và sau khi cho (Nd).
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ấy có thể kiên nhẫn và thậm chí còn làm cho sự kiên 
nhẫn của mình được lớn mạnh hơn.

- Khi hiểu được ba Đế,(2) nhân và các pháp đối 
nghịch thì không bao giờ nói dối với người khác.

- Khi có tuệ, bậc trí có quyết định vững châc để tu 
tập tất cả các balamật.

- Chi có bậc trí mới thiện xảo trong hành động vì 
lợi ích của tất cả chúng sinh mà không có sự phân biệt 
người thân, người không thân và kẻ thù.

-Và chi nhờ tuệ thì bậc trí mới thản nhiên đối với 
sự thăng trầm của thế gian như được, mất, khen chê..., 
không bị chúng làm dao động tâm.

, Theo đó, nên quán xét vê các đặc tính cao thượng 
của tuệ và xem đó là nhân làm trong sạch tất cả các 
pháp balamật.

Hơn nữa, không có tuệ thì không thành tựu được 
sự tưởng niệm và giới không trong sạch. Không có giới 
và sự tưởng niệm thì không thể thành tựu được định và 
không có định thì thậm chí không thể bảo vệ được lợi 
ích cùa chính mình huống chi là vì lợi ích của người 
khác.

Do vậy, khi tu tập vì lợi ích của người khác, vị 
Bồtát nên tự nhảc nhở mình: “Ngươi có nỗ lực để làm

(2Ì-Không có D ế thứ ba là “sự diệt khổ", vị Bôtát chi nhận biết 
trực tiếp : kh ỏ  đế, tập đ ế  và bát chánh dạo.
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trong sạch tuệ chưa?” Vì qua năng lực của tuệ các bậc 
Đại nhân có được bốn nền tảng tạo lợi ích cho thế gian, 
giúp chúng sinh bước vào đạo lộ giải thoát, làm cho các 
quyền của họ được chín muồi/1)

Lại nữa, nhờ năng lực của tuệ, các vị ấy mới quán 
xét về các uấn, các giác quan như mát, tai..., hiếu rõ 
ràng các quá trình sinh diệt theo thực tế, đồng thời phát 
triển các đặc tính tốt đẹp của bố thí, trì giới, xuất gia..., 
đạt đến đinh cao và hoàn thiện pháp học của các vị 
Botát.

Do vậy, nên tăng cường hoàn thiện tuệ bảng cách 
xác định các phẩm chất cao thượng của tuệ với nhiều 
phương thức và các chi phần.

5- Tinh tăn balamật: Nên quán xét như vay:

- Không có tinh tấn thì thậm chí không thể đạt 
được sự thành công trong các công việc thế gian, không 
thê’ có được kết quả tốt nhất. Nhưng người có nỗ lực 
không mệt mỏi, không có gì không đạt được.

- Người không có tinh tấn thì không thể cứu mình, 
còn nói gì đến sự giúp được chúng sinh ra khỏi dòng 
luân hồi rộng lớn. Thậm chí nếu tinh tấn của vị ấy chi ờ 
mức độ vừa phải thì vị ấy sẽ từ bò nửa chừng; nhưng có 
tinh tấn thì có thê’ hoàn thành được tất cả những gì cần 
phải hoàn tất, thực hiện được những gì cấn phải thực 
hiện”.

(1)- Yê bon nen tàng, hãy xem phan 12.
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Nên quán xét hơn nữa về các phẩm chất cao 
thượng của tinh tấn như sau:

- Thật đúng đân khi tự mình thoát khỏi khổ luân 
hồi bảng chính năng lực tinh tấn. Khi còn là kẻ phàm 
tục, si mê thì khó kềm chế các ô nhiêm (ãsava), như 
khó kềm chế đoàn voi điên. Các ô nhiêm này như những 
tên sát nhân với thanh gươm trần bén nhọn đang chờ 
ta, chúng tạo ra những ác - bất thiện nghiệp, nơi đến 
của các ác - bất thiện nghiệp này là vùng khổ cảnh với 
những cánh cừa luôn mở rộng đang chờ ta. Những ô 
nhièm ãy là những người bạn ác, đang ờ trong những 
nghiệp xấu xa ấy, họ xúi giục ta thực hành những 
nghiệp ác ấy.

Và: “Chỉ có thể thành tựu giác ngộ trọn vẹn mới 
thoát ra khỏi chúng, điều khó khăn ở đây là gì? Đó là sự 
tinh tấn.”

6- Nhẫn nại balamật: Nên quán xét như sau:

- Khản nại là vũ khí sắc bén cát đứt chướng ngại sân, 
giúp người tốt phát triển các phẩm chất cao thưựng, vì sân 
là pháp đối nghịch của tất cà các phẩm chất cao thưiợng, 
nhản nại thiêu đốt tất cả cặn bà cùa sân.

- Nhản nại là vật trang điểm cho những ai có khả 
năng đánh bại được kẻ thù; là sức mạnh của các 
Samôn, Bàlamôn; là dòng nước dập tất ngọn lừa sân; là 
nền tàng để có danh tiếng tốt; là câu thần chú để khác 
chê lời độc ác cùa kè ác.
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-Nhẫn nại là biển sâu vì có tinh mát lạnh; là bờ 
biển ngăn chận nước sân; là cái chốt khóa chặt cánh cửa 
dản đến khổ cảnh; là cầu thang dẫn đến cõi chư thiên và 
Phạm thiên; là nơi nương cho các khuynh hướng cao 
thượng; là sự trong sạch cao tột của thân, khẩu và ý.

Nên củng cố nhãn nại hơn nữa bầng cách quán xét:

- Những ai thiếu nhẫn nại thì bị khổ sở trong thế 
gian này và chính họ lại tạo thêm những nghiệp dẫn đến 
khổ cảnh trong kiếp kế.

- Với những hành động bất thiện cùa người khác, 
khiến sự khổ sinh lên nơi thân của ta, khổ này là quả 
của hạt giống ác nghiệp mà ta đã gieo nên, ta nên nhẫn 
nại đối với quả xấu của ác nghiệp đã tạo, xem như ta trả 
được món nợ.

- Nếu không có người làm sai trái thì làm sao ta có 
thể tu tập pháp nhân nại?.

- Dù bây giờ người đó làm điều sai trái nhưng 
trong quá khứ người đó là người hảo tâm của ta.

- Người làm điều sai cũng là người hảo tâm vì giúp 
ta có cơ hội để phát triển nhản nại.

-Tất cà chúng sinh giống như con ta. Ai lại giận dữ 
với những hành động bất thiện của chính con mình?

- Người đó làm điều sai trái với ta vì một số cặn bã 
sân còn lại trong ta; ta nên loại trừ cặn bã này.

-Như người đó, ta cũng đã tạo nhân cho điều sai 
trái, do vậy sự khổ sinh lên (ta không nên trách họ).
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- Những chuỗi danh sác đang tạo nên điều sai trái, 
chuỗi danh sác khác nhận lại quả xấu của điều sai trái; 
các chuỗi danh sắc ấy ngay tại sátna này bị diệt đi. Vậy 
ta giận dữ với ai? sân này khởi lên từ ai? Khi tất cả các 
chuỗi danh sác là vô ngã thì ai làm điều sai trái với ai?

Do năng lực của sân ngủ ngầm khởi lên do điều sai 
trái của người khác, tiếp tục tràn ngập trong tâm thì nên 
quán xét:

- Nhẫn nại là nhân tốt để giúp đỡ người khác, là 
điều kiện đê’ trả lại điêu sai trái của họ.

- Sự sai trái này làm khố ta, nhưng lại là duyên cho 
tín sinh lên (tin nghiệp báo), hổ trợ cho quyết định và 
cũng là duyên cho tuệ sinh, vì hiểu được sự bất ổn trong 
thế gian.

- Đây là bản chất cùa các quyền khi đối đâu với các 
cảnh tốt đẹp cùng không tốt đẹp, cảnh hài lòng cùng 
không hài lòng, cảnh như ý cùng không như ý. Ta có thể 
không đối đâu với các cảnh không toại nguyện được 
chăng?

- Người bị sân kiểm soát thì trở nên điên dại và 
mất trí, vậy tại sao lại trả thù?

- Tất cả chúng sinh được Đức Phật thương mến, 
như thể họ là con của Ngài. Do vậy, ta không nên giận 
dữ với họ.

-Khi người làm điều sai trái có những phẩm chất 
cao thượng thì ta không nên giận dữ với người đó. Và
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khi người đó không có các phẩm chất cao thượng thì ta 
nên đối xử với ngưừi đó bâng tâm bi.

- Sân làm giảm danh tiếng và các phẩm chất cao 
thượng của ta, làm kẻ thù hài lòng, ta trở nên xấu xí, 
ngủ bất an...

- Sân là kẻ thù thật sự vì đó là nơi xuất phát mọi 
nguy hại và là kẻ hủy diệt tất cả điều tốt.

- Khi nhẫn nại thì không có kẻ thù.

-Do tạo ra điều sai trái, người sẽ chịu đau khổ 
trong tương lai, khi nhẫn nại ta không bị đau khổ trong 
tương lai.

- Kẻ thù muốn ta giận dữ; khi ta chế ngự giận dữ 
bằng nhẫn nại thì kẻ thù cũng bị ta chế ngự.

-Ta không nên từ bỏ phấm chất cao thượng của 
nhẫn nại chi vì một chút giận dữ. Sân là đối nghịch và 
chướng ngại cho tất cả các phẩm chất cao thượng, vì vậy 
nếu giận dữ thì làm sao ta có thể tu tập được giới, xuất 
gia .„?

Và khi không có những phẩm chất cao thượng này 
thì làm sao ta có thê’ giúp đỡ người khác và đạt đến quả 
Chánh giác theo đúng lời nguyện của mình.

- Có nhẵn nại thì có định, nhờ có định nên thoát 
khỏi sự quấy nhiều ở bên ngoài. Với tâm định, quán xét 
thấy được các hành là vô thường, khổ, tất cả các chuồi 
danh sác là vô ngã, quán xét Nípbàn là chân đế, bất tử, 
yên tịnh và tối thượng.
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Nhờ có định nên hiểu biết được ân đức chư Phật là 
vô lượng vô biên. Khi đó, có anulomiyam khantiyamụ 
thito (thuận thứ nhẫn nại an trụ),w thấy rõ điều “ta và 
của ta” là không thật có, chi có chuỗi danh sác tồn tại, 
không có ngã hay bất kỳ thứ gì liên quan đến ngã. 
Chúng sinh diệt theo duyên của chúng, chúng không từ 
bất cứ nơi nào đi đến cũng không đi đến bất kỳ nơi nào, 
không có cõi trung gian cho chúng.

Và vị Bôtát chi có một con đường dẫn đến giác 
ngộ, không có con đường nào sai khác, con đường ấy 
chính là sự nhản nại (kinh Pháp cú).

Đây là phương pháp quán xét về nhẫn nại balamật.

7-  Chàn thật balamật: Nên quán xét như vay:
-Không có chân thật thì không thế có giới... và 

không thê’ tu tập theo ý nguyện. Ỵất cả các trạng thái bất 
thiện đều dần đến không chân thật.

- Ngừời không chân thật thì không đáng tin cậy và 
lời của người đó không được chấp nhận trong tương lai.

Nói cách khác, có chân thật thì có nền tảng cho tất 
cả các phẩm chất cao thượng; với nền tảng là chân thật, 
người này có thế làm trong sạch và tu tập tất cả các 
pháp trợ đạo. Không tự đánh lừa mình về bản chất thật

<'>- Anulomiyam khantiyam  thito: chi trạng thái phát triển 
thiên quán, tại đó hành già có thề chấp nhận các sự thụt, qua 
nen tàng là pháp thiên đã thành tựu, nhưng chưa thấu hiẽu 
chủng một cách trọn vẹn bằng tuệ chín mùôi. H ãy xem SÕ6.
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Sự của danh sác, người này thực hiện các chức năng của 
tất cả các pháp trợ đạo và tu tập hoàn tất bồtát đạo.

8- Quyẽt định balamât: Nên quán xét như vây:

- Các pháp balamật sẽ không thành tựu vững chắc 
nếu không có quyết định thực hành.

- Các pháp balamật sẽ không thành tựu nếu không 
có quyết định loại trừ pháp đối nghịch của balamật.

- Các pháp balamật sẽ không thành tựu nếu không 
có quyết định bên bi, kiên cường và khi ấy các pháp là 
nền tàng của sự giác ngộ như bố thí, giới, xuất ly... 
không sanh lên.

9- Từ balamật: Nên quán xét như vay:

- Chi vì lợi ích của chính mình mà không quan tâm 
đến lợi ích của người khác, thì không thể thành công 
trong thế gian này hay được tái sinh an lạc trong kiếp 
kế; như thế, không có tâm Từ thì làm sao có thể làm cho 
tất cả chúng sinh thành tựu Nípbàn ? Và nếu muôn đưa 
tát cả chúng sinh đến Nípbàn Siêu thế, thì nên bát đàu 
mong mỏi họ được thành công.

- Bây giờ ta giúp họ bâng cách vì lợi ích và hạnh 
phúc của họ, sau đó họ sẽ là những người đồng hành 
cùng chia xẻ Pháp với ta.

- Không có những chúng sinh này, ta không thể 
thành tựu được các pháp trợ đyo.
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Tâm từ là nhân làm hiển lộ và hoàn thiện tất cả các 
phẩm chất cùa Đức Chánh giác, những chúng sinh này 
là phước điên của ta để gieo trồng những cội rẻ trong 
sạch, là nền tảng mà không một nên tảng nào có thể so 
sánh được, chúng sinh này là cảnh tốt đẹp đáng kính 
mến cao tột.

Do vậy, nên đặc biệt khơi dậy tác ý mạnh mẽ vì lợi 
ích cùa tất cả chúng sinh. Và tại sao nên phát triển tâm 
Từ (mettã) đối với tất cả chúng sinh? Vì đó là nền tảng 
cho bi (karun)

ã), với tâm thương xót (bi) vô lượng, hoan hỷ sẽ 
sinh lên khi tạo lợi ích và hạnh phúc đến các chúng sinh 
khác. Với tâm bi vô lượng thì mong muốn loại trừ sự 
đau khổ của chúng sinh, sự mong muốn này được chảc 
chán và đầy năng lực.

Và tâm đại bi là phẩm chất đầu tiên trong tất cà 
các phẩm chất cùa Bồtát, là nên tảng, là cội rẻ, là cao 
thượng, và là chù yếu của các phấm chất tốt đẹp khác.

10- Xà balamật: Nên quán xét như vầy:

- Không có xả thì các nghiệp ác do chúng sinh tạo 
sẽ dao động trong tâm. Và khi tâm bị dao động thì 
không thể tu tập các pháp trợ đạo.

- Thậm chí khi tâm mềm đi do lòng từ, không có xà 
thì cũng không thể làm trong sạch được các pháp trợ 
đạo và không thế cống hiến các tiêu chuẩn đòi hỏi của 
phước cùng với quả của chúng để vì lợi ích của chúng 
sinh.
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Hơn nữa, với ước nguyện cùng với quyết định tu 
tập đê’ hoàn tất tất cả các pháp trợ đạo đều nương vào 
năng lực của xả. Vì thiếu xả, người có ước nguyện không 
thể loại trừ điều làm nhơ bẩn pháp trợ đạo, hay có nhận 
thức sai lầm về vật thí và người thọ thí.

- Không có xả thì không thể làm trong sạch giới, vì 
luôn nghĩ về các chướng ngại đối với đời sống và những 
nhu cầu thiết yếu của người đó.

- Xả giúp hoàn thiện năng lực xuất ly vì nhờ có xả 
mới vượt qua được sự bất mãn và sự hoan hỷ.

- Xả làm hoàn thiện các chức năng của tất cả các 
pháp trợ đạo (có tuệ) để quán xét chúng theo nhân.

Tinh tấn được khởi lên quá mức vì không được 
quán xét bằng xả, nó không thể thực hiện chức năng 
tinh tấn một cách hoàn hảo.

Nhẫn nại một cách kiên trì chi có thể có được khi 
người đó có xả.

Do phẩm chất của xả, người ấy thấy bản chất thật 
của chúng sinh hay các pháp hành.

Đối với sự thăng trầm của thế gian, có tâm xả mới 
có quyết định tu tập các pháp trợ đạo trở nên hoàn toàn 
vững vàng.

Khi người khác làm những việc sai trái, do không 
quan tâm đến, vị ấy an trú tâm trong tâm Từ. Do vậy, xả 
tuyệt đối cần thiết để tu tập tất cả các balamật khác.
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Quán xét về xả balamật là vậy.

Vì thế, khi quán xét về sự nguy hại cùa các pháp 
đối nghịch và những lợi ích khi tu tập các balamật là 
duyên của các balamật.

6- Ồ nhiễm của balamật là gì?

Nói chung, do tham lam, không sáng suốt (si mê) 
và hiểu sai (tà kiến) là ô nhiễm (ãsava - lậu hoặc) của 
các balamật.

Nói riêng lẻ thì:

Những suy nghĩ (vikappa) sai Tâm vê vật thí và 
người thọ thí là ô nhiẻm của Thí balamật.

Những suy nghỉ sai Tâm về chúng sinh và thời gian 
là ô nhiẻin của Giới balamật.

Những suy nghĩ sai Tâm khi hoan hỷ trong dục lạc 
và sinh hữu; không hài lòng khi chúng giảm xuống là ỏ 
nhiễm cùa Xuất ly balamật.

Những suy nghĩ sai lầm về “ta” và “cua ta” là ô 
nhiẻm cùa Tuệ balamật.

Những suy nghĩ sai râm làm sinh khởi dã dượi và 
phóng dật là ô nhiễm cùa Tinh tấn balamật.

Những suy nghĩ sai lầm về chính mình và những 
người khác là ô nhiẻm của Nhẫn nại balamật.

Những suy nghĩ sai lầm khi tuyên bố thấv những gì 
chưa thấy, biết những gì chưa biết, nghe những s;ì chưa 
nghe... là ô nhiẻm cùa chân thật balamật.
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Những suy nghĩ sai râm khi nhận thấy những sai 
sót trong những pháp trợ đạo và giới trong những pháp 
đối nghịch của chúng là ô nhiễm của Quyết định 
balamật.

Những suy nghĩ sai Tâm, khi bối rối giữa điều nguy 
hại và điều mang lại lợi ích là ô nhiẻm của Từ balamật.

Và những suy nghĩ sai lầm về những điều ưa thích 
và không ưa thích là ô nhiễm của Xả balamật. Nên hiểu 
các ô nhiễm là như vậy.

7- Làm trong sạch balamật là gì?

Đó là loại trừ những ô nhiễm do tham, không sáng 
suốt và hiểu sai.

Vì các balamật trờ nên trong sạch và chói sáng khi 
không bị nhơ bấn bởi những ô nhiềm như tham, mạn, 
kiến, sân, tâm ác, bôi nhọ người khác, hống hách, ghen 
tỵ, keo kiệt, xảo quyệt, đạo đức giả, ngoan cố, kiêu căng, 
ròng tuếch, phóng túng và khi không có những suy nghĩ 
sái quấv về vật thí và người thọ thí...

8- Balamật đôĩ nghịch với pháp gì?

Nói chung, balamật đối nghịch với tất cá ô nhiẻm 
(ãsavaỴ1) và các bàn chất bất thiện.

Nói riêng ra thì:

Tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu ; chi pháp cùa 
dục lậu + hữu lậu là tâm sờ  tham ; củ a  kiến lậu là tàm sớ  tà kiến; 
cùa vô minh lậu là tâm sờ  s i-  Nd.
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BỐ thí đối nghịch với keo kiệt như đề cập trước đó.

Hơn nữa, bố thí đối nghịch với tham, sân và si; vì 
bô' thí có vô tham, vô sân và vô si đối với vật thí, người 
thọ thí và quà của bố thí theo tương ứng.

Giới đối nghịch với tham, sân và si; vì giới loại trừ 
tính quanh co và trụy lạc trong thân hành, khấu hành...

Xuất ly đối nghịch với ba ô nhiêm (tham, si và 
kiến), vì không bị chìm đắm trong dục lạc, không làm 
hại người và sự tự hành xác.

Tuệ đối nghịch với ba ô nhiềm, như khi tham tạo 
ra sự mù m ờ..., thì tuệ lại khôi phục lại tầm nhìn...

Tinh tấn đối nghịch với ba ô nhiêm và lười nhát; 
khi khơi dậy cách làm đúng đần để thoát khỏi dã dượi 
và phóng dật.

Nhãn nại đối nghịch với ba ô nhiẻm và sổn; khi 
chấp nhận điều ưa thích hay điều không ưa thích và sự 
trống rồng.

Chân thật là pháp đối nghịch cùa ba ô nhiẻm; vì 
diễn tiến theo sự thật, dù người khác có giúp hay làm 
nguy hại.

Quyết định là pháp đối nghịch cùa ba ô nhiễm; vì 
sau khi từ bò những thăng trâm cùa thế gian, quvết 
định vản không thay đối khi tu tập các pháp trợ đạo 
theo cách đang làm.

Từ là pháp đối nghịch của tham, sân và si do xa 
lánh khòi những chướng ngại sân.
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Và Xả là pháp đối lập của tham, sân, si khi loại trừ 
sự thích thú và kinh tởm đối với những cảnh ưa thích 
hay không ưa thích tương ứng và cân bằng tâm trong 
nhiều hoàn cảnh.

9- Thực hành balamật như thế nào?

a- B ố  thí balamật: Được tu tập trước tiên để mang 
lại lợi ích cho chúng sinh theo nhiều cách; tức là từ bò 
hạnh phúc, tài sản, thân thê’ và cuộc sống của chính 
mình cho người khác; xua tan đi nỗi sợ hãi cùa họ và 
hướng dẫn họ theo pháp.

Ở đây, bố thí có ba theo cảnh bố thí: Bố thí tài sản 
(ãmisadãna), bố thí không sợ (abhayadãna) và bố thí 
pháp (dhammadãna).

I - Bô'thí tài sàn. Tài sản này có hai loại: Bên ngoài 
và bên trong.

- Vật thí bên ngoài có 10 là: vật thực, nước uống, y 
phục, xe cộ, vòng hoa, nước thơm, thuốc bôi, chỏ nghi, 
chỗ ngụ và đèn.

Lại nữa, những vật thí này đa dạng khi phân tích 
mỗi loại ra thành những thành phần của nó như vật 
thực thì có vật thực loại cứng, loại mềm...

Viậí thí bên ngoài cũng có thể có sáu khi phân tích 
theo cảnh (ãrammanato): sác, âm thanh, mùi, vị, xúc 
và cảnh pháp.
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Các cảnh cùa giác quan như cảnh sác đối với mát 
lại đa dạng, như màu xanh, vàng, đỏ... cảnh thinh đối 
với tai thì, âm thanh du dương, ồn ào, chói tai...

Vật thí bên ngoài cũng đa dạng theo giá trị và tài 
sản khác nhau như đá quý, vàng, bạc, ngọc trai, san 
hô...; đồng ruộng, vườn...; nô bộc, bò, trâu...

Khi bố thí là vật thí bên ngoài, bậc Đại nhân bô' thí 
bất kỳ thứ gì cần thiết cho những ai cần đến . Thậm chí 
Ngài còn bố thí khi chưa được xin khi tự biết râng có ai 
đó cân đến thứ này, thứ này và Ngài bô' thí nhiều hơn cả 
số lượng lẫn chất lượng khi được xin.

Ngài bô' thí một cách hào phóng, không hề keo 
kiệt, Ngài bố thí thích hợp, không phải là không thích 
hợp với người cân vật thí. Ngài bố thí không mong chờ 
nhận lại điều gì.

Và khi không đủ đế bố thí cho tất cả mọi người, 
Ngài phân chia công băng bất kỳ thứ gì có thể chia được, 
nhưng Ngài không bao giờ bô thí những gì gây nguy hại 
cho người khác như vũ khí, chất độc, chất say...

Ngài cũng không bao giờ bố thí những trò tiêu 
khiến gây nguy hại và làm cho phóng túng. Ngài không 
bố thí những vật thực hay thức uống không thích hợp 
cho người bệnh, thậm chí khi người đó hòi xin. Và 
những gì tuy thích hợp nhưng quá độ, Ngài không bô 
thí.

Lại nữa, khi được hoi xin, Ngài bó thí cho gia chù 
những gì thích hợp với gia chù, bổ thí đến các vị tỷkhưu
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những gì thích hợp với các vị ấy. Ngài cúng dường đến 
mẹ, cha, bố thí đến người thân thuộc, họ hàng, bạn bè 
đồng môn, vợ, con, gia nhân và người làm công mà 
không gây nguy hại cho bất kỳ ai.

Khi hứa một vật thí hảo hạng, Ngài không coi đó là 
vật hảo hạng nữa.

Ngài không bố thí đế có được sự kính trọng, danh 
tiếng hay mong nhận lại được gì, hay cũng không mong 
muốn có quả gì khác ngoài sự giác ngộ tối cao.

Ngài không bố thí khi ghê tởm vật thí đó hay ghê 
tỡm những ai hòi xin. Ngài không bô' thí vật bò đi, thậm 
chí với những người thô lỏ hay những người nhục mạ 
Ngài; Ngài bố thí với sự cấn trọng, trong sáng và đây 
tâm Từ.

Ngài không bố thí với niềm tin vào đấng siêu nhiên 
mà Ngài bố thí với niêm tin vào nghiệp báo. Khi bô' thí, 
Ngài không làm người hỏi xin bị đau khổ khi bát người 
đó phải đảnh lè Ngài...; trái lại, Ngài bố thí để không 
làm cho người khác đau khố. Ngài không bố thí để lừa 
dối hay làm hại người; Ngài bố thí chi với tâm không ô 
Iihiẻm.

Ngài không bố thí với những lời máng chửi hay 
khó chịu, mà Ngài bố thí với những lời dề mến, êm dịu 
và nụ cười trên gương mặt.

Bất kỳ khi nào khi tham với cảnh riêng biệt sinh 
khởi do giá trị cao và sự xinh đẹp của cảnh đó, do đồ cồ 
hay do dính mác cá nhân, Bồtát nhận ra được tâm tham
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của mình, Ngài nhanh chóng loại trừ tham, tìm người 
thọ thí và cho đi.

Và nếu có cảnh có giá trị giới hạn mà có thể bố thí 
và người cần đến nó thì ngay tích tác Ngài bố thí vật đó, 
tôn trọng người đó dù người đó là một vị samôn không 
nổi tiếng.

Khi được hỏi xin con cái, vợ, nô lệ, người làm công 
và gia nhân, bậc Đại nhân không bố thí khi họ chưa 
mong muốn đi, khiến họ phải đau khổ. Khi họ muốn đi 
và hoan hỳ thì Ngài bố thí họ.

Nhưng nếu biết rầng những người hỏi xin là phi 
nhân -  yêu tinh, ma quỷ hay người độc ác thì Ngài 
không bố thí. Cũng vậy, Ngài sẽ không bố thí quốc độ 
cùa mình cho những người muốn gâv nguy hại, đau khổ 
hay phiền muộn cho thế gian, nhưng Ngài bố thí cho 
người tốt, người bảo vệ thế gian bầng Pháp.

Trước tiên, đây là cách tu tập bố thí vật thí bên 
ngoài.

Nên hiểu vật thí bên trong theo hai cách. Như thế
nào?

Ví như người vì vật thực và quân áo nên tự nguyện 
làm nô lệ cho người khác, hay phục vụ người khác; cũng 
vậy, vì mong muốn an lạc và lợi ích cao tột cho tất cà 
chúng sinh, mong muôn tu tập bô thí balamật với tâm 
định hướng, tầm cầu giác ngộ, Bậc Đại nhân giao mình 
cho người khác, phục vụ người khác.
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Bất kỳ tay chân hay bộ phận cơ thể mình mà người 
khác cần như: Mắt, tay, máu... Ngài bố thí cho những 
người cần mà không run sợ hay co mình lại. Ngài không 
dính mẳc với chúng và không chùn bước khi bố thí cho 
người khác, Ngài xem chi thê’ mình như vật thí bên 
ngoài.

Bậc Đại nhân từ bỏ vật thí bên trong theo hai cách; 
vì sự hoan hỷ của người khác hay thực hiện những mong 
muốn của người xin bàng sự thông thạo của chính 
mình.

Về vấn đề này, Ngài hoàn toàn hào phóng và nghĩ: 
"Ta sẽ giác ngộ mà không dính mác”. Nên hiểu bố thí 
vật thí bên trong là như vậy.

Ở đây, khi cho vật bên trong, Ngài chi bố thí những 
gì mang lại lợi ích cho người nhận. Bậc Đại Nhân không 
bố thí chính cơ thể, chân tay và bộ phận trên cơ thế 
mình cho Ma vương hay cho những phi nhân đồng hành 
với Ma vương và nghĩ: “Mong điều này không làm cho 
chúng bị nguy hại” .

Ngoài ra, Ngài không bố thí cho những ai bị Ma 
vương hay tùy tướng của Ma vương sai khiến, không bố 
thí cho người điên. 95

Nhưng khi được những người khác xin thì Ngài bố 
thí ngay lập tức vì hiếm có yêu cầu như vậy và khó có vật 
thí như vậy.

2 ’-Bô' thí không lo sợ: Là bô thí sự bào vệ cho 
chúng sinh khi họ bị vua, trộm, cướp, kẻ thù, sư tử, hổ,
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những thú dư hoang khác, rồng, yêu tinh, ngạ quv, phi 
nhân... làm cho lo sợ.

3 ’- Bô' thí pháp: Là bài pháp không bị sai lạc về 
Pháp mà được thuyết với tâm không ô nhiềm; đó là chi 
dẫn có phương pháp lối hành thiện trong kiếp hiện tại, 
trong kiếp kế và giải thoát.

Bằng cách thuyết pháp như vậy, những ai chưa gia 
nhập vào giáo pháp Đức Phật sẽ gia nhập, trong khi 
những ai đã gia nhập thì đạt đến độ chín muồi. Đây là 
phương pháp: nói ngần gọn thì vị ấy thuyết pháp về bố 
thí, trì giới, cõi chư thiên, sự ô nhiẻm trong dục lạc và 
lợi ích khi từ bỏ được.

Chi tiết hơn thì với những ai có tâm hướng đến 
giác ngộ, vị ấy thuyết pháp để thiết lập và làm trong 
sạch tâm (trong quá trình hướng đến mục đích cùa họ) 
bảng cách giảng v'ê những phẩm chất cao thượng của 
những chù đ'ê thích hợp như sau: xuất gia, giữ giới, 
phòng hộ các căn, ăn uống có điều độ, tinh thức, 7 điêu 
thiện(l); tu tập thiền chi (samatha) với 1 trong 40 đ'ê 
mục; tu thiền quán với những cành quán xét về thể nhơ 
bấn cùa thân xác; bày giai đoạn trong sạch được thành 
tựu đầy đù (sammattagahcina), 3 loại minh (u ijjã ); sáu

(l>- Là thân có 3: Không sát sanh, không trộm cắp, khôny tà hạnh 
trong dục lạc; khấu có 4: Không nói doi, không nói hung dữ, 
không nói đâm thọc, không nói vô ích -  Nd.



thắng trí (abhinnã), bốn vô ngại giải (patisam bhidã) và 
sự giác ngộ của một vị đệ tử.M

Cũng vậy, với những ai có tâm hướng đến sự giác 
ngộ của các vị Phật Độc giác và Phật Chánh giác thì vị ấy 
thuyết pháp đế thiết lập và làm trong sạch tâm theo hai 
phương hướng: Hướng đến quả vị Độc giác và hướng 
đến quả vị Chánh giác; bảng cách giảng về sự vĩ đại 
trong năng lực của các vị Phật ấy, giải thích bản chất, 
đặc tính, chức năng... riêng biệt trong thập độ trong ba 
giai đoạn.

Do vậy, Bậc Đại nhân bố thí pháp đến cho chúng
sinh.

Khi bố thí sác pháp, Bậc Đại Nhân bố thí vật thực 
với ý nghĩ: “Với vật thí này, mong cho chúng sanh có
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<lLBáy g iai đoạn trong sạch (thất tịnh) đư ợc đ ê  cập  đến trong 
Rathavinĩta Sutta (M. 24) (kinh trạm  xe trong Trung bộ kinh) và 
đưực g iài thích chi tiết trong Visuddhimagqa (thanh tịnh đạo). 
"Hướng đúng d ấ n ”là dụo siêu thếchứ nq đạt N ípbàn ; theo hướng  
tìàụ thì gắn liên với việc giác ngộ và q ia i thoát cuoi cùng mà 
không đáo  ngược được.

Ba loại minh là : Nhớ lại các kiếp quá khứ (túc m ạng minh), tuệ 
thăụ đư ợc sự sinh diệt cùa chúng dinh (sinh từ minh) và tuệ đoạn  
trừ đư ợc các ô nhiễm (ãsaua).

Sáu thắng trí (abhinnãna) là: Năm thắnq trí phàm  và trí đoạn  
trừ dư ợc các ô nhiễm.Nãm thắng trí phàm  ỉanhư tại tr. 51; thắng 
trí thứ sáu là đoạn trừ các lậu hoặc.

Bon uỏ ngại giài (patisam bhidã) là: nhận thức đư ợc nghĩa, 
pháp, từ nguyên và biện tài (uttha, dham m am  nirutti, 
patibhãna).
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được tuổi thọ, sác đẹp, hạnh phúc, sức mạnh, thông 
minh và quả an lạc tối tháng”.

Ngài bô' thí nước uống, mong muốn làm giảm cơn 
khát các ô nhiễm dục lạc; bố thí y phục để có tàm, quý 
và thân thể có màu da vàng trong sáng (của vị Phật); bố 
thí xe cộ để đạt được các phương thức sức mạnh siêu 
nhiên và an lạc Nípbàn; bố thí hương thơm để tạo 
hương thơm ngọt ngào của giới; bố thí tràng hoa và 
thuốc bôi để tạo vẻ đẹp trong các phẩm chất của Đức 
Phật; bố thí chồ ngồi để tạo chỗ ngồi trong cung điện 
giác ngộ; bố thí chò ngụ đế tạo nơi nghi nơi của bậc 
Chánh giác.

Vì bố thí chỗ ngụ nên vị ấy trở thành nơi nương 
cùa chúng sinh; vì bố thí đèn nên vị ấy có thể đạt được 5 
nhãn.(2)

(->-Năm nhãn là :- Mắt thường (mamsacakkhu), cơ  quan thị 
giác. Doi với Đức Phật mắt thường cùa Ngài còn có nhiêu năng 
lưc hơn cà mắt cùa người bình thường.

- Thiên nhãn (dibbacakkhu), vị ấy thấy dược các chúng sinh 
sình diệt theo nghiệp cùa mình qua tất cả các cõi song.

- Tuệ nhãn (pannăcakkhu), vị ăy thấy được tất ca các chuỗi 
danh sắc với các đặc tính chung I’à riêng biệt cùa chúng và các 
phương thức tiếp diễn mà theo đó chúng phải gánh chịu.

= Pháp nhãn (dham m acakkhu), vị ấy thấy rõ các pháp cùng các 
đặc tính, chức năng, sự  hiển lộ và nhăn gần của chúng, đông thời 
thấu triệt được bán chất vô thường, khô và rỗng không cùa 
chúng.

- Phật nhãn. (buddhacakkhu) mà theo đó vị ấụ thấy được 
khuynh hướng và tâm tính cùa chúng sanh cùnụ như là thăy
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Ngài bố thí hương nên Đức Phật có mùi hương lan 
rộng xung quanh nơi ngụ cùng nơi thân; bố thí âm 
thanh nèn Đức Phật có giọng nói như Phạm thiên; bố 
thí vị nên Đức Phật được thế gian quý trọng; bố thí xúc 
nên Đức Phật có được sự tao nhã.

Bố thí thuốc trị bệnh vì vậy sau này Ngài có thể bố 
thí trạng thái bất tử Nípbàn. Ban tự do cho gia nhân vì 
vậy Ngài giải phóng chúng sinh thoát khỏi giam cầm của 
các ô nhiềm (ãsava). Bô' thí những trò tiêu khiển và 
hoan hỷ có tàm có quý đê’ tạo sự hoan hỷ với chánh 
Pháp.

Ngài bố thí chính con cái mình để có thể nhận tất 
cả chúng sinh là con, khi đưa họ tái sinh vào nơi cao 
quý. Ngài bố thí vợ để có thể trở thành chủ nhân của 
toàn thế gian. Ngài bố thí vàng, đá quý, ngọc trai, san 
hô... đê’ thành tựu các đại nhân tướng (đặc tính trên cơ 
thể Đức Phật) và bố thí nhiều cách đẹp khác nhau đế có 
được những tướng phụ xinh đẹp/1)

Ngài bố thí châu báu đế có được vật báu là chánh 
Pháp; bố thí quốc độ đế trở thành vua của Pháp; bố thí 
tự viện, vườn, ao, bụi cây để chứng thiền...; bố thí chân 
mình để đến gần thềm giác ngộ với đôi bàn chân có vết 
căm xe; bố thí đôi bàn tay đế có thê’ đưa bàn tay chánh

được sự chín mùôi trong các căn ; và sam antacakkhu, mắt giác
ngộ.

(l,-32 đại nhân tướng và 80 tướng phụ trên cơ  th ể  bậc E>ại 
nhân.
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pháp ra giúp đỡ chúng sinh vượt qua bốn dòng nước 
xoáy (2); bố thí tai, mũi... để đạt được các quyền là tín...; 
bố thí mát đê có được mát giác ngộ; bô thí thịt và máu 
với suy nghĩ: “Mong cho cơ thế ta trở thành các cách 
sống của tất cả chúng sinh! Mong cho cơ thể ta mang 
đến lợi ích và an lạc cho tất cả chúng sinh mọi lúc, thậm 
chí chi khi thấy được, nghe được, hồi tướng lại hay 
chăm sóc ta!” Và Ngài bố thí đầu mình để trở thành cao 
tột trong toàn thế gian.

Do vậy, khi bố thí, bậc Đại nhân không bố thí mà 
không có suy nghĩ, không gây đau khổ cho người khác, 
không sự hãi, có hổ thẹn với tội lỏi, có ghê sợ với tội lỏi, 
không la máng người cần vật thí.

Khi có cái gì tuvệt hào, Ngài không bô thí như nó là 
đồ tuyệt háo. Ngài không bô thí rồi tự khen mình và chế 
nhụo người khác. Ngài không bố thí đê mong nhận quà, 
không ghê tởm người xin, bô thí có sự cân nhấc. Dĩ 
nhiên là Ngài bô thí một cách kỹ lưỡng, bầng chính tav 
mình, vào thời điếm thích hợp, có cân nhác, không hê 
phân biệt đối xừ, hoan hỷ trong cà ba thời.(3)

Khi bổ thí, Ngài không hê hối hận sau đó. Ngài 
không kiêu ngạo hay khúm núm đối với ụgựộri thọ thí 
mà đối xử hòa nhã. Rộng rãi và hào phóng, Ngài còn bô 
thí thêm (saparivũra). Khi bố thí vật thực, Ngài nghĩ: 
“Ta sẽ bô thí vật thực này, rồi còn bô thí thêm nữa”, rỏi

(-L Hòn ciòny nước là á i dục, ái hữu, tà kiến và si.

<:0- "Ba thời" là trước khi thi. trung khi thí và sưu khi thi.
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Ngài bố thí thêm y phục hay các vật dụng khác. Cũng 
vậy, khi bố thí y phục, Ngài nghĩ: “Ta sẽ bố thí y phục 
này và còn bố thí thêm nữa”, rồi Ngài bố thí thêm vật 
thực... Tương tự như vậy, khi bố thí xe... Và khi bố thí 
các cảnh của giác quan như cảnh sác, Ngài cũng bố thí 
thêm cảnh của giác quan khác.

Thực hiện việc bố thí như vậy là Ngài cống hiến vì 
lợi ích và hạnh phúc của toàn thế gian và vì sự giải thoát 
của bậc Chánh giác không hề lay chuyển. Ngài cống hiến 
để thành tựu ước nguyện không mệt mỏi (vì điều thiện), 
định, thiện xảo, tuệ và giải ^hoát không mệt mỏi.

Khi tu tập bố thí balamật, Bậc Đại nhân quán đạc 
tính vô thường đối với đời sống và tài sản, Ngài xem đó 
như là vật chung của nhiều người một cách liên tục và 
luôn khơi dậy tâm Từ to lớn đối với chúng sinh. Như 
ngôi nhà bị cháy, người chủ mang tất cả những tài sản 
có giá trị thiết yếu và chính mình ra khỏi nhà, không để 
lại bất kỳ thứ gì quan trọng, cũng vậy, bậc Đại nhân bố 
thí nhiều, không phân biệt và không lo láng.

Dó là phương pháp tu tập bố thí balamật.

b-Tu tập giới balamật. Do bậc Đại nhân mong 
muốn tô điểm cho chúng sinh bằng giới của bậc Chánh 
giác, khi bát đầu, Ngài phải làm trong sạch giới của 
mình trước.

Ờ đây, giới được làm cho trong sạch theo 4 cách:

- Làm trong sạch các khuynh hướng (xấu) trong 
nội tâm(ữjjhãsaụavisuddhì).
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- Thọ giới (samãdãna).

- Không vi phạm (avĩtikkamana) .

- Theo trạng thái tự nhiên (patipãkatikaraụa).

Với những ai có tư tưởng hướng thượng thì tự 
nhiên chán ghét điều ác, làm trong sạch các khuynh 
hướng xấu của chính mình và khơi dậy sự hổ thẹn tội lồi 
(tàm) ở bên trong.

Người có sự suy xét về thế gian vượt trội thì sợ điều 
ác, làm trong sạch lối hành xử của mình bàng cách thọ 
giới từ người khác và khơi dậy sự ghê sợ tội lỗi (quý) 
bên trong.

Cả hai điều này, giúp giới được trong sạch do 
không vi phạm (avitikkamcina).

Nhưng nếu do hay quên, đôi khi họ phá giới, khi 
đó nhờ có tàm và quý họ nhanh chóng chinh sửa bảng 
thói quen thích hợp.

Giới có hai là giữ giới (vãrittư) và thực hiện giới 
(cãritta).

Giữ giới. Sau đây là một phương pháp mà theo đó 
giữ giới được trong sạch.

Vị Bồtát nên có tâm Từ - tâm Bi đối với tất cà 
chúng sinh đê không cảm thấy oán giận bất kỳ ai, thậm 
chí là trong mơ. Do cống hiến đê giúp đờ người khác, 
Ngài không còn biển thủ tài sàn của người khác như giữ 
nọc rắn độc.



Pháp Độ và Minh Sát Diễn Giái - 79

Nếu là vị tỳkhưu, Ngài sống trong sạch, tránh bảy 
chướng ngại của dục (A. iv. 54-56), không nói chuyện 
thông dâm.

Nếu là gia chù, Ngài không bao giờ khơi dậy bất kỳ 
một tư tưởng tham vợ của người khác. Khi nói, lời của 
Ngài luôn chân thật, mang lại lợi ích, thân thiện, đồng 
thời lời của Ngài có suy nghĩ và liên quan đến pháp. 
Tâm Ngài không có tham dục, sân và tà kiến; Ngài luôn 
có tuệ làm chù nghiệp, có tín, quý kính các vị Samôn và 
Bàlamôn đạo sĩ tu tập đúng đân.

Do tránh những điều bất thiện cùng nghiệp bất 
thiện dẫn đến bốn khổ cảnh hay bị đau khổ trong vòng 
luân hồi; do hướng về điều thiện dẫn đến nghiệp thiện 
đưa đến cõi trời và giải thoát qua việc làm trong sạch 
giới, nên nguyện vọng của bậc Đại nhân vì lợi ích và 
hạnh phúc của chúng sinh được thành tựu.

Chính theo cách được hình thành, giới balamật của 
Ngài được tu tập, đó là bản chất của Ngài.

Do không làm cho người khác đau khổ (giết hay 
đánh đập chúng sinh khác...), Ngài bố thí sự không sợ 
hãi đến tất cả chúng sinh, nên Ngài hoàn thiện thiền 
tâm Từ không khó khăn, không bị chướng ngại, thụ 
hưởng 11 lợi ích cùa tâm từ (A. V. 342). Ngài mạnh khỏe 
và tráng kiện, có tuổi thọ, được nhiều hạnh phúc, có
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những đặc tính nổi bật và loại trừ khuynh hướng 
(vãsanã) sân.(1)

Cũng vậy, do không lấy của không cho, tài sản của 
Ngài không thể bị hủy hoại do nước, lừa, trộm, vua quan 
chiếm đoạt và bị người thừa tự hủy hoại.

Do không sái quấy trong dục, Ngài không bị ngưởi 
khác nghi ngờ, là bậc thân thiện, đáng tin và thành công; 
ngoài ra, do có khuynh hướng từ bỏ dục lạc nên trừ diệt 
được tham tiềm tàng (anusaya -  tùy miên).

Do từ bò sự sái quấy trong dục nên Ngài không dẻ 
bị kích động, an tịnh thân tâm, không bị chúng sinh 
nghi ngờ; danh tiếng tốt của Ngài được lưu truyền. Do

(I). Vê vãsană, chú giài Ưdãna có ghi: “Vãsanã là những khuynh 
hướng riêng biệt đoi với các hành động ton tại như ảnh hường 
tiêm năng mà được tạo nên qua các lậu hoặc phát huy từ xa xưa 
không có bắt đâu. Thậm chi trong chuồi tâm cùa những vị không 
có lậu hoặc (tức là các bậc Alaháìi), các chuỗi tâm LÓ chức nâng 
như là ngùôn gõc cho loi ứnq xử tương tự như loi ứng xử tiếp 
theo trong khi các lậu hoặc còn chưa bị bò rơi.

Doi với các vị Phật Chánh qiác, nhờ tu tập nhờ chú nguyện ban 
đáu, loại trừ các lậu hoặc cùng với trở ngại cùa tuệ, uãsanã 
không còn trong chuỗi tâm của các Ngài. Nhưng đoi với các vị 
Alahản Thinh Văn và các vị Phật Độc Giác, các Ngài loại trừ các 
lậu hoặc mà không loại trừ chướng ngại của tuệ, nên uãsanã vần 
còn”. Ví dụ cô' điên ve điêu này là trường hựp cùa Dại Đức 
Pilindauaccha, dù là bậc Alahán nhưng vẫn gọi các vị tỳ kheo 
khác là uasala (đê hèn), một từ làm giám giá trị cùa người khác, 
từ này thường được các vị Bàlamôn gụi những ai ờ  đắng cấp  
thấp. Tuy nhiên, Ngài Pilindavaccha không dùng từ này do kiêu 
ngạo hay coi thường người khác, vì các lậu hoặc Ngài đã đoạn 
trừ sạch, đó chi là thỏi quen trong quá khứ, do Ngài là bàlamòĩì 
trong nhiêu kiếp quá khứ. Hày xem Ưd. III. 6 và chú yiủì.
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Ngài không dính mấc với phụ nữ, có khuynh hướng xuất 
ly, nên thành tựu được những đặc tính cao thượng và 
trừ diệt được tham tiềm tàng.

Do từ bỏ được ngữ bất thiện nên lời nói của Ngài 
có quyền lực với người khác. Ngài được xem như là 
người đáng tin tưởng, người có lời nói luôn được chấp 
nhận, Ngài thân thiện đối với chư thiên. Môi của Ngài 
toát ra mùi hương thơm ngát, thân và khẩu Ngài được 
bảo hộ. Ngài thành tựu những đặc tính cao thưựng và 
loại trừ được các tiềm tàng và các ô nhiễm.

Do từ bò được những lời phi báng nên Ngài có 
đoàn tùy tùng và những tùy chúng ấy không thể bị chia 
rẽ hay bị tấn công. Ngài có niềm tin không hề lay 
chuyển đối với chánh Pháp. Ngài thật là người bạn cực 
kỳ thân thiện với chúng sinh như thể quen thuộc trong 
nhiều kiếp quá khứ. Và Ngài không có ô nhiễm.

Do từ bỏ được lời thô ngữ nên Ngài trở nên thân 
thiết với chúng sinh, tính cách dịu dàng, lời nói ngọt 
ngào, được kính trọng. Và Ngài phát triển giọng nói có 8
vếu tố .(1>

Do từ bỏ được nói vô nghĩa, Ngài trở nên thân thiết 
với chúng sinh, được tôn kính, kính trọng. Lời của Ngài 
được chấp nhận và được suy gảm. Ngài có năng lực và 
sức ảnh hưởng to lớn, thiện xảo khi trả lời các câu hòi

('>- Tám tính chăt trong giọng nói cùa Đức Phật: Ngay thật, rõ 
ràng, có giai điệu, dịu dàng, đây  đù, truỳên đi xa, sâu và vang, 
không vượt ra khỏi người nghe.
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của người khác với sự khéo léo, tạo các cơ hội mang lại 
lợi ích cho người khác.

Và khi còn là Bồtát, Ngài có thể trà lời nhiều câu 
hỏi của chúng sinh, với một câu trả lời, Ngài có thể nói 
bầng nhiều ngôn ngữ.

Do không khao khát nên Ngài đạt được những gì 
mình mong muốn và có được bất kỳ tài sản quý giá nào 
mà Ngài cần. Ngài được các vị vua, quan (khattiya) đây 
quyền lực kính trọng. Ngài không bao giờ bị kẻ thù đánh 
bại, không bao giờ bị khiếm khuyết các quyền và trở 
thành một người không ai sánh bằng.

Do thoát khỏi tâm sân nên Ngài có diện mạo dịu 
dàng, được kính trọng và do hoan hỷ với lợi ích của 
người khác nên tự nhiên Ngài được người khác tin 
tưởng. Ngài có phẩm chất cao quý, ngụ trong tâm từ, có 
năng lực và sức ảnh hưởng to lớn.

Do thoát khỏr tà kiến nên Ngài có những người bạn 
tốt. Thậm chí nếu bị gươm nhọn đe dọa, Ngài cũng 
không làm điều ác. Do là chủ cùa nghiệp nên Ngài 
không tin vào đấng siêu nhiên.

Niềm tin của Ngài đối với chánh Pháp thì vững 
chác. Ngài tin vào sự giác ngộ cùa bậc chánh giác, nên 
không còn hoan hỷ với sự đa dạng tín ngưỡng bên 
ngoài, ví như con thiên nga hoàng gia không vui thích 
trong đống phân.

Ngài liễu tri được tam tướng (vô thường, khổ và vô 
ngã) và cuối cùng thành tựu tuệ Chánh gác không thầy
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chi dạy. Cho đến khi kiếp chót đạt được giác ngộ cuối 
cùng, sự tái sinh của Ngài cũng nổi bật hơn chúng sinh 
khác (tái sinh theo ý) và có những thành tựu vượt bậc 
nhất.

Do vậy, nên xem giới là nền tảng cho tất cả mọi 
thành tựu, là vùng đất khơi nguồn cho tất cả các phẩm 
chất của Đức Phật, giới là cội rẻ, đứng đâu trong tất cả 
các phẩm chất của Bồtát.

Và khi thấy được lợi đác, kính trọng, danh tiếng 
như là kẻ thù dưới cái vẻ là bạn, Bồtát càng cần mẫn và 
triệt để hoàn thiện giới như con gà mái bảo vệ trứng của 
mình.

Do năng lực của niệm và tinh thức kiểm soát thân 
và lời nói, phòng hộ các giác quan, làm trong sạch sự 
nuôi mạng và sử dụng các vật dụng.

Đây là phương pháp tu tập giữ giới.

Tu tập thực hành giới.

Nên hiểu tu tập thực hành giới như sau:

Ở đây, vào lúc thích hợp, Bồtát thực hành sự tôn 
kinh như: chào, đứng dậy, chào mừng thích hợp và kính 
trọng những người tốt đáng được tôn kính.

Vào lúc thích hợp, Ngài phục vụ họ, chăm sóc khi 
họ bệnh; khi nhận được lời khuyên tốt, Ngài cảm kích. 
Ngài tán thán những phẩm chất cao thượng của bậc có 
giới và kiên nhẫn chịu đựng lời phi báng của kẻ đối 
nghịch.



84 -Tỳ khưu Chánh Minh

Ngài nhớ đến sự giúp đỡ của người khác, hoan hỷ 
với phước của người, hôi hướng phước của mình đê 
được giác ngộ cao tột và luôn cần mần tu tập các đặc 
tính thiện. Khi phạm tội, Ngài biết mình phạm và sám 
hối với bạn đồng môn, sau đó Ngài tu tập điều tốt cho 
hoàn hảo.

Ngài khéo léo, nhanh nhẹn phục vụ chúng sinh, 
thực hiện những việc có lợi cho họ. Ngài như người 
đồng hành tốt của họ, khi chúng sinh bị bệnh dịch..., 
Ngài chuẩn bị phương thuốc thích hợp.

Ngài xua tan nỏi sầu khổ cùa những ai bị mất tài 
sản... Có tính luôn luôn giúp đờ mọi người. Ngài dùng 
Pháp ngăn chận những ai cần ngăn, hướng dần họ ra 
khỏi con đường bất thiện, giúp họ thực hiện điều thiện; 
bầng pháp, Ngài thôi thúc những ai cần thôi thúc.

Khi được nghe các vị Đại Bồtát trong quá khứ vì lợi 
ích và hạnh phúc của chúng sinh, các Ngài thực hành 
những việc làm khó khăn, đầy năng lực nhất với tâm 
dũng mãnh, nhò đó các Ngài đạt đến độ chín muồi 
trong các pháp trợ đạo dản đến giác ngộ thành bậc 
Chánh giác, vị Bồtát không bị lo sợ kích động mà quán 
xét: “Các Ngài chi là những người nhân loại, nhưng nhờ 
phát triển chính mình qua việc tu tập có trình tự mà các 
Ngài có năng lực đáng khâm phục và hoàn thiện cao 
nhất các pháp trợ đạo, theo cách đó, ta cũng sẽ tu tập và 
cuối cùng cũng đạt được trạng thái tương tự”. Khi đó, 
với sự tinh tấn không mệt mỏi hợp với tín, Ngài tu tập 
giới...



Pháp Độ và Minh Sát Diễn Giái - 85

Lại nữa, Ngài che đậy giới và để lộ những sai lâm 
của mình. Ngài ít mong muốn, thích độc cư, tách biệt, 
có khả năng chịu đựng đau khổ và không lo lâng. Với 
người vênh váo, lỗ mãng, hay thay đổi, hoặc lời nói tán 
loạn, Ngài vãn giữ tâm bình thản.

Để tránh tà mạng như mưu mô... Ngài có lối hành 
xử thích hợp và có nơi ngơi nghi thích hợp (để khất 
thực). Ngài thấy nguy hại trong các lỗi nhỏ nhặt và thực 
hiện các quy định tự rèn luyện mình một cách mạnh mẽ 
và cương quyết, không quan tâm đến cơ thể hay mạng 
sống; thậm chí chi là sự quan tâm nhỏ về cơ thể hay 
mạng sống, Ngài còn không chịu đựng nổi, lập tức Ngài 
xua tan và từ bò nó.

Vậy mối quan tâm nào vưựt trội hơn trong tâm 
Ngài? Ngài quan tâm đến các ô nhiễm như giận dữ, ác ý, 
bất thiện... cố gẳng xua tan và từ bỏ chúng.

Ngài không tự mãn với một số thành tựu nhỏ, 
không dừng bước mà còn cố gâng tiến tới để thành công 
hơn nữa. Nhờ đó, những thành tựu Ngài đạt được 
không hề giảm sút hay đình trệ.

Bậc Đại nhân như là người dàn đường cho người 
mù khi giải thích cho họ con đường đúng. Đối với người 
điếc, Ngài đưa ra những dấu hiệu qua điệu bộ chân tay, 
và theo cách đó thì tạo lợi ích tốt cho họ; tương tự như 
vậy với người câm.

Với người què Ngài đưa ghế hay xe cộ hay một số 
loại vận chuyến khác. Ngài cố gáng để người không có 
niềm tin có niềm tin, người lười biếng được sốt sáng,
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những ai không có niệm thì có niệm, những ai có tâm 
phóng dật thì có định, những ai không có trí thì có trí. 
Ngài cố gầng xua tan dục lạc, sân hận, dã dượi, co rút, 
tán loạn tâm, lo âu và sự lưỡng lự cùa những ai bị những 
chướng ngại này ám ảnh. Ngài cố gáng xua tan đi những 
suy nghĩ sai trái về dục lạc hay sân đang ngự trị trong 
tâm của những bị những ý này khuất phục.

Biết ơn những ai giúp đỡ mình, Ngài kính trọng họ 
và mang lại lợi ích tương đương hay nhiều hơn thế nữa 
đến người ấy.

Ngài là bạn đồng hành tốt khi người khác gặp sự 
không may. Hiểu được bản chất và đặc tính của chúng 
sinh, Ngài đồng hành cùng với bất kỳ chúng sinh nào 
cần có Ngài, với bất kỳ cách nào họ cần thiết nơi Ngài; 
Ngài tu tập cùng với bất kỳ chúng sinh nào cần tu tập 
với Ngài, với bất kỳ cách tu tập nào cân thiết cho họ; 
nhưng Ngài chi thực hiện những việc ấy với mục đích 
đưa họ thoát khỏi bất thiện trở về với thiện, không có 
mục đích khác.

Vì để bảo vệ thiện tâm của người khác, Bồtát chi cư 
xử theo các cách làm tăng trưởng thiện. Do khuynh 
hướng mang lại lợi ích cho người khác nên Ngài không 
bao giờ làm hại họ, chửi máng, làm nhục họ, khơi dậy 
sự hối hận trong họ hay xúi giục họ làm những điêu 
không nên làm.

Ngài cũng không đặt mình lên vị trí cao hơn đối 
với những ai có cách cư xử thấp kém. Ngài không đồng 
hành, không tiếp cận cũng không dẻ được tiếp cận Ngài 
khi không đúng thời.
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Ngài đồng hành với những chúng sinh vào lúc 
thích hợp ở nơi thích hợp. Ngài không chi trích những 
ai thân thiết với những người khác trước mặt họ, không 
tán dương những ai họ oán giận. Ngài không thân mật 
với những ai không đáng tin. Ngài không từ chối lời mời 
đúng cách, không tiến hành thuyết phục người ngoan 
cố.

Ngài khuyến khích bằng pháp thoại đến những ai 
có niềm tin về những lợi ích của niềm tin; tương tự, với 
pháp thoại Ngài khuyến khích những ai có giới, học 
nhiều, hào phóng và tuệ, khi nói về những lợi ích của 
những phẩm chất này.

Nếu có tháng trí, Ngài kích thích (samvega) những 
ai có tâm khinh thường những phẩm chất trên, chi cho 
họ thấy sự khổ của những chúng sinh trong địa ngục... 
Bảng cách đó Ngài tạo ra: niềm tin cho những ai chưa có 
niềm tin; giới hạnh cho những ai chưa có giới; học 
nhiều cho những ai thiếu học; bố thí cho những ai keo 
kiệt; trí tuệ cho những ai thiếu trí.

Ngài đưa họ vào Giáo pháp của Đức Phật và những 
phẩm chất tốt đẹp được chín muồi. Theo cách đó, ân 
đức vô lượng từ giới của Bậc Đại nhân tăng không 
ngừng.

Trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích chi tiết khác 
nhau về giới ở đoạn mở đầu: “Giới là những trạng thái 
bát đầu bảng tác ý ở những ai giữ không sát sanh... hay 
người tu tập các nhiệm vụ”.
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Sự khác biệt này được nêu ra ở đây, nên hiểu như 
sau: “ Giới được ghi nhận trong Thanh Tịnh Đạo là ám 
chi những chúng sinh mong muốn giác ngộ Thánh 
Thinh văn (ám chi Bồtát Thinh văn giác -  Nd)”; nhưng 
ở đây, là nói đến sự tu tập giới của các vị Đại Bồtát 
(Bồtát Chánh giác -  Nd), nên giải thích về việc tạo tâm 
Bi và thiện xảo đối với giới.

Bậc Đại nhân không tạo phước bầng cách tu tập 
giới đê’ không bị đau khổ trong cõi khổ, để làm vua 
trong cõi lành, đế trở thành minh chù thống trị thế gian, 
thành chư thiên, Vua trời Đế Thích, Mãra (Ma vương), 
không phải để đạt 3 minh, 6 tháng trí, bốn vô ngại giải, 
giác ngộ Thánh Thinh văn hay giác ngộ Độc giác Phật. 
Ngài tu tập giới để trở thành bậc Chánh giác, đế tế độ 
chúng sinh nên giới cùa Đức chánh giác không gì so 
sánh được.

Đây là phương pháp tu tập giới.

c- Xuăt ly balamật: Là hành động trong sạch cùa 
tâm từ bò dục lạc và sinh hữu. Xuất ly bát nguồn từ sự 
nguy hại, có tâm bi và thiện xảo.

Nên tu tập xuất ly balamật bảng cách nào? Trước 
tiên là nhận biết được sự nguy hại cùa dục lạc... theo 
cách sau:

- Đối với mgười tại gia thì không có cơ hội nào đê 
thụ hưởng an lạc xuất ly vì: Đời sổng tại gia đầy ô 
nhiễm; vợ và con tạo ra trờ ngại cho tự do của người đó;
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nhiều nghề thủ công, các công việc như nông nghiệp, 
buôn bán... dẫn đến nhiều rối rắm.

Như giọt mật trét trên lưỡi gươm, dục lạc chi đem 
đến sự hài lòng hạn chế, nhưng tai hại thì nhiều. Chúng 
như ánh chớp lướt qua, chi có thể thụ hưởng xuyên qua 
tưởng tượng; chúng như đồ trang sức của người điên; 
như hố phân được ngụy trang; như kẻ khát uống được ít 
nước trong bàn tay, như vật thực bị thối rữa ở bên 
trong.

Dục lạc là nhân cho tai họa như cái móc câu với cá 
tham mồi; là nhân đau khổ ba thời như lửa cháy trên 
đâu; là sự trói buộc như con khi bị dính keo không thê’ 
thoát ra; là kẻ sát nhân ngụy trang lương thiện; là nơi 
ngụ nguy hiểm như ngụ trong làng cùa kẻ thù; là vật 
thực cho các ô nhiẻm, là bẩy mồi của Mãra (Ma vương), 
là kẻ trợ giúp cho kẻ thù; như lửa cháy ngầm trong hốc 
cây; đầy nguy hiểm như giọt mật trên ngọn cò trong hố 
thẳm; làm tăng cơn khát giống như uống nước muối; là 
cay đáng như thường xuyên dùng những thứ rượu và 
khó hài lòng nhưcon chó gậm khúc xương khô”.

Khi nhận biết nguy hại cùa dục lạc theo phương 
pháp này, Bồtát suy gẫm về lợi ích của xuất ly với tâm 
nghiêng về, hướng về an lạc cùa xuất ly, độc cư và an 
tịnh.

Do xuất ly được bầt nguồn từ “sự lìa bỏ giađình, 
sống không nhà” như vị tỳkhưu, nên Bồtát xuất gia.

Nếu sống vào thời không có vị Phật xuất hiện trên 
thế gian, bậc Đại nhân xuất gia theo các vị ẩn sĩ hay
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những du sĩ, những người chủ trương học thuyết về 
nghiệp và tác động của nghiệp.

Nhưng khi Đức Chánh giác xuất hiện trên thế gian, 
bậc Đại nhân chi xuất gia theo giáo pháp của các vị ấy. 
Khi xuất gia, Ngài tự giữ giới như mô tả ở trên và để làm 
trong sạch giới Bồtát có khuynh hướng ẩn cư. Khi ẩn cư 
thì ít có ham muốn, ít có ham muốn dân đến giới được 
hoàn hảo.

Những ô nhiễm trong tâm được rửa sạch bâng các 
loại nước có phẩm chất cao thượng như gìn giữ các giác 
quan, độc cư, tránh xa nơi náo nhiệt, khơi dậy sự nhiệt 
tâm, biết đủ trong cách sống... . Và tất cả lối hành xử 
được trong sạch nhờ nguyên tác “có sự hổ thẹn tội lỗi và 
ghê sỢ tội lỗi” .

Ngoài ba truyền thống cao quý của bậc Thánh(1>, 
các bậc Đại nhân có thể thành tựu được truyền thống 
thứ tư, tức là hoan hỷ trong thiền, nhập và trú trong 
thĩên, cả cận định và nhập định trong bất kỳ một trong 
40 đề mục thiền. Do vậy, các Ngài tu tập xong xuất ly 
balamật.

Ờ đây nên giải thích chi tiết vẽ 40 đề mục thiền và 
13 cách tu tập ẩn cư:

(I>-Bô'n truỳên thong cùa bộc cao quý -  hay bậc Thánh 
(ariyavam sa) là: biết đù với băt kỳ loại y phục, biết dù với băt kỳ 
vật thực nào khi được cho, biết đu với băt kỳ chỗ ngụ nào và 
hoan hý trong thiên.
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- Bốn mươi đề mục thiền là: 10 đề mục trong sạch 
(kasina), 10  đề mục thể trược, 10 đề mục niệm tưởng, 4 
Phạm trú (brahmavihãra), 4 đề mục vô sác, 1 quán 
tưởng vật thực và 1 phân tích tứ đại.

Những đề mục này được giải thích chi tiết, đầy đủ 
trong Thanh Tịnh Đạo nên không giải thích chi tiết ở 
đây. Chi có một sự khác biệt là: Trong Thanh Tịnh Đạo, 
đề mục được giải thích cho những chúng sinh mong 
muốn giác ngộ Thánh Thinh Văn, nhưng ở đây, do nói 
đến các vj Bồtát nên được giải thích là do tâm Bi và trí 
thiện xảo dẫn dâu.

Đây là phương pháp tu tập xuất ly balamật.

d- Tuệ balamật: Như ánh sáng không thề cùng tồn 
tại với bóng tối, tuệ không thê" cùng tồn tại với si. Do 
vậy, Bồtát khi tu tập tuệ balamật thì Ngài tránh các 
nhân sinh khởi si mê, như sau:

Sự bất mãn, sự uể oải, sự dã dượi, hoan hỷ tụ hội, 
bị dính mác với ngũ dục, do dự, thiếu hăng hái với tuệ, 
tự đánh giá sai chính mình, không chất vấn, không giữ 
cơ thể cho tốt, thiếu thiền định, thân cận với kẻ ngu, 
không thân cận người trí, tự coi thường bản thân, suy 
xét sai, bám chặt vào các tà kiến, thiếu sự nổ lực trong 
tâm và năm chướng ngại(1).

Nói ngán gọn thì bất kỳ trạng thái nào mà khi đám 
nhiễm vào làm cho tuệ chưa sinh không sinh lên, tuệ

<'>- N ăm  trói buộc là: Thân kiến, hoài nghi, g iớ i cấm  thủ, tham  
duc ưù sân hận.(Nd).
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đang sinh bị diệt mất. Để tránh những nhân này, nên 
tinh tấn học tập và hành thiền chi hay thiền quán.

Đây là phần phân tích vê phạm vi học hỏi: ngũ 
uẩn, 12 xứ, 18 bản chất (dhãtru -  giới), bốn sự thật, 22 
quyền, 12 yếu tố tương sinh (12 duyên sinh), 4 nền tảng 
của niệm (bốn niệm xứ), phân tích được danh sấc như: 
thiện, bất thiện và không thiện cũng không bất thiện (vô 
ký), cùng như nhiều lĩnh vực tuệ thế gian hoàn toàn 
trong sạch mà có thê thích hợp đê’ thúc đẩy lợi ích và 
hạnh phúc của chúng sinh, đặc biệt văn phạm ngữ 
nghĩa.

Với tuệ. thiện xảo, đi chung với niệm và tinh tấn, 
trước tiên Bôtát hoàn toàn tự đám mình vào việc học 
như: Nghiên cứu, nghe, nhớ, học và hỏi; sau đó Ngài chì 
dần lại cho người khác. Theo đó, tuệ sinh lên do học 
(sutamayĩpannã- trí vãn) được phát triển. Cũng vậy, 
ngoài mong muốn vì lợi ích của người khác, Bồtát phát 
triển tuệ thiện xào khi tạo ra những cơ hội để tu tập, hay 
thực hành nhiều phận sự giúp đở chúng sinh khi hiểu 
được hạnh phúc và đau khổ của họ.

Tiếp đến, Ngài tu tập tuệ quán xét (cintãmayĩpannù -  
tii tư) bàng cách: Trước tiên quán xét về bàn chất riêng của 
danh sác như uẩn, xứ, giới, tiếp theo Ngài khơi dậy những sự 
cân thiết quán xét trong các uẩn.... Kế đến, Ngài hoàn thiện 
phân sơ bộ của tuệ do thĩên sinh khởi 
(pubbabhãgabhãvanãpannã- trí tu ban sơ) bầng cách 
phát triển ba loại phàm trí qua việc hiếu rõ được các đặc
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tính chung và riêng của các uẩn. Cũng vậy, Ngài hiểu 
biết rõ ràng các pháp bên trong và bên ngoài không hề 
sai khác, như sau: “Đây chi là danh sâc
(nãmarũpamatta) sinh diệt theo các duyên. Ờ đây 
không có người tạo hay tác nhân, chúng vô thường theo 
ý nghĩa không tồn tại sau khi tồn tại; khổ theo ý nghĩa 
áp bức bởi sinh diệt; và vô ngã theo ý nghĩa không chi 
phối bất kỳ quyền lực nào”.

Hiểu rõ được như vậy, Ngài không dính mâc với 
chúng và giúp người khác cùng làm như vậy. Hoàn toàn 
với tâm từ, Ngài tiếp tục giúp các đệ tử gia nhập và đạt 
đến độ chín muồi trong ba phương thức (Thinh văn 
thừa, Độc giác thừa và Phật thừa -  Nd); giúp họ thành 
tựu thiền, giải thoát, định, thắng trí và không ngưng 
nghi cho đến khi đạt được đến tột đinh của tuệ và tất cả 
các phẩm chất của Đức Phật.

Tuệ do thiền sinh khởi có thể được chia làm hai 
nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm các tháng trí phàm cùng 
với các tuệ khác như: Nhãn thông, tha tâm thông, thần

0) -  Ba phàm  trí, xem ờ Vism. XX 3,5. Các đặc tính riêng là các 
dấu hiệu xác định cùa mỗi loại danh sắc, các đặc tính chung là 
những dấu hiệu thông thường vô thường, khô'và vô ngã. Phan sơ  
bộ của tuệ do nương từ thiên sinh lên, đêu là trí phàm . Theo 
Theravãda, Bôtát không thê’ thành tựu đư ợc tuệ siêu th ế  cho đến 
ngày trước Giác ngộ, vì Ngài p h á i hoàn thiện các balam ật trước 
khi bước vào đạo  lộ giãi thoát cuõỉ cùng.
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túc thông, nhĩ thông, túc mạng thông, tuệ về nghiệp 
quả, tuệ về tương lai/1)

Nhóm thứ hai bao gồm 5 điều làm trong sạch -  
trong sạch kiến thức (kiến tịnh), trong sạch do vượt qua 
nghi ngờ (đoạn nghi tịnh), trong sạch do tuệ và khả 
năng thấy được đó là đạo và đó không phải đạo (đạo phi 
đạo tri kiến tịnh), trong sạch do tuệ và khả năng thấy 
được cách thực hành (hành thanh tịnh), và trong sạch 
do tuệ và khả năng thấy (tri kiến thanh tịnh). Bốn điều 
đâu tiên là hiệp thế, điều cuối cùng thuộc về siêu thế.

Sau khi thành tựu do học hỏi và tham vấn, hiểu 
biết về pháp như uẩn... để tạo nền tảng cho tuệ, Bồtát tự 
củng cố hai nguồn cội của sự trong sạch là: Trong sạch 
giới (giới tịnh) và trong sạch tâm (tâm tịnh), rồi thực 
hiện bốn điều đâu tiên làm cho tuệ trong sạch như đã đề 
cập đế tạo thân của tu ệ(2).

Phương pháp thực hành điều này cùng với sự phân 
tích phạm vi khách quan của chúng được giải thích chi 
tiết trong Thanh Tịnh Đạo, chi có điều là trong tác 
phẩm đó, giải thích về tuệ đối với chúng sinh tìm kiếm 
sự giác ngộ cùa bậc Thánh Thinh văn. Ờ đây, do đề cập

(l>- Tuệ Ưê nghiệp quả (cũng gọi là tuệ vê sự chêĩ và tái sinh của 
chúng sanh -  sinh từ thông) và tuệ ừê tương lai là dư ới nhãn 
thông; do vậy m à trong 7 tuệ được liệt kê thì chi có 5  thắng trí. 
Thứ sáu đó là tìiệ ve sự đoạn trừ các ô nhiễm, thành tựu Alahán 
(Lậu tận thông).

<2>= Điều thứ năm thuộc ve tuệ Siêu thế, Bôtát chưa đạt được. Và 
điêu thứ năm này là “cá i đâu của tuệ"- Nd.
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đến các vị Bồtát nên được giải thích là do tâm Bi và trí 
thiện xảo dẫn đâu.

Có điều khác biệt nữa là: Ở đây, Bồtát phát triến 
tuệ quán (vipassanãũãna) cho đến hết “thực hành làm 
cho trong sạch -  hành thanh tịnh”, Bồtát không đạt đến 
giai đoạn cuối cùng là “thấy biết trong sạch -  tri kiến 
thanh tịnh”.

(Từ đây trở đi, các balamật còn lại sẽ được xem 
xét từng phan và được tóm tắt hơn so với tronq bôn 
balamật đâu tiên)

Để tu tập các balamật, Bậc Đại nhân chí nguyện 
đạt được giác ngộ tối cao nên Ngài luôn làm điều gì 
thích hợp và phục vụ. Do vậy, Ngài hăng hái phục vụ vì 
lợi ích của chúng sinh và ngày qua ngày Ngài thường 
quán xét: “Ta có tích lũy được bất kỳ phước báu hay tuệ 
nào trong ngày hôm nay chưa? Ta đã làmđược đĩều gì 
mang lợi ích đến người khác chưa?” Để giúp đỡ tất cả 
chúng sinh, Ngài từ bỏ một số tài sản, hay chi thề luôn 
cả mạng sống của minh, Ngài cũng chầng quan tâm đến

Bất kỳ nghiệp nào Ngài tạo ra từ thân, khẩu hay ý, 
tâm Ngài luôn hướng đến sự thành tựu phẩm vị cao tột 
Đức Chánh giác. Ngài hướng tâm thoát khỏi dục lạc dù 
đó là loại cực tốt hay hèn kém, Ngài thiện xảo trong các 
hành động của mình.
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Ngài tinh cần tu tập vì lợi ích cùa chúng sinh, có 
thể chịu đựng được mọi thứ dù đáng mong muốn hay 
không mong muốn và không nói lời dối trá.(l)

Ngài rãi tâm từ và bi đến tất cả chúng sinh. Bất kỳ 
nhân nào gây đau khổ cho chúng sinh thì Ngài luôn sẵn 
sàng nhận lấy về mình và Ngài hạnh phúc khi thấy 
chúng sinh an lạc.

Ngài thường quán xét về sự cao thượng tột cùng và 
năng lực từ bi vô lượng của chư Phật Chánh giác nên bất 
cứ nghiệp thân, khấu hay ý mà Bồtát tạo được tâm đều 
hướng đến giác ngộ chánh giác. Và theo đó, Bậc Đại 
nhân đặt nền tàng các pháp balamật trên tâm vô lượng 
từ bi và trí thiện xảo.

Với tâm từ bi, Bồtát tìm kiếm và giải trừ nhiều loại 
khổ mà chúng sinh phải chịu như đói, khát, lạnh, nóng, 
gió, mặt trời... dù phải từ bỏ thân thể và mạng sống 
chính mình để bảo vệ chúng sinh.

Và bất kỳ hạnh phúc nào mà Ngài tự đạt được khi 
làm nhẹ bớt các loại khổ này, Ngài đều mong muốn chia 
sẻ đến mọi chúng sinh, như được an lạc thân tâm trong 
những khu vườn, cung điện, hồ, trong rừng, an lạc trong 
thiên... Ngài cố gắng thành tựu những an lạc mà chư 
Thánh thinh văn, Độc Giác đạt được (do Bồtát được 
nghe) để rồi chi dần cho chúng sinh đạt được qua kinh 
nghiệm của chính Bồtát. Như vậy, khi tu tập xuất ly

Ám chi cho tinh tấn, nhẫn nại và chân thật balumật.
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balamật, tất cả những gì Bồtát tìm được cũng chi vì 
chúng sinh.

Với người chưa an trú vào định thì Bồtát chỉ cách 
xuất ly như trên. Ai nhập được vào định (Sơ định) thì 
Ngài hướng dẫn cho họ thành tựu được hỷ (nhị định), 
lạc (tam định), xả (tứ định), định và tuệ thật sự có được 
do tự Ngài đã tự mình trãi nghiệm và thành tựu

Với những tháng trí mà Bồtát đạt được như Thiên 
nhãn... Ngài quán xét thấy toàn bộ thế giới chúng sinh 
hữu tmh bị chịu nhiều đau khổ trong vòng luân hồi, cái 
khổ xuất phát từ những ô nhiêm (ãsava) và nghiệp 
hành.

Ngài thấy được chúng sinh trong địa ngục phải 
chịu đau đớn khác nghiệt, bị hành hạ, tra tấn không 
ngừng trong thời gian dài, họ bị chặt, cát chân tay, bẻ 
ra, bị nghiên ra và bị nướng trên ngọn lửa hung bạo.

Ngài thấy được sự khổ của súc sinh, do chúng thù 
nghịch nhau, nên chúng làm khổ nhau, tấn công nhau, 
sát hại nhau...

Ngài thấy được sự đau khố của nhiều hạng phi 
nhân đi đây đó với thân hình rực lừa, bị đói, khát, gió, 
náng, khóc than và rên rỉ do vật thực của chúng biến 
thành đồ nôn mửa và nước dãi.

Ngài cũng quán xét sự đau khổ mà nhân loại phải 
trãi qua, sự đau khổ mà thường được phân biệt với khổ 
trong cõi khổ: khổ và sự tiêu tan mà họ gặp phải khi tìm 
kiếm (các loại vật thực và thọ hưởng); nhiều sự trừng
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phạt mà họ gặp phải như cát tay...; xấu xí, dị dạng và 
nghèo nàn; bị đói và khát; bị kẻ mạnh đánh bại, phục vụ 
người khác, bị phụ thuộc vào người khác và khi qua đời, 
họ rơi xuống các địa ngục, các cõi phi nhân và cõi thú.

Ngài thấy được các chư thiên cõi dục bị si hành hạ 
khi thụ hưởng các cảnh dục với tâm tán loạn, sống với 
cơn sốt đam mê chưa tát như một đống lửa có nhiều gió 
và củi khô; không được an bình, thất vọng và phụ thuộc 
vào người khác.

Và Ngài thấy được chư thiên ở cõi Sâc và Vô sác 
giới (do Ngài đạt được Sinh tử thông -  Nd) sau khi có 
tuối thọ dài, cuối cùng cũng không chống nổi luật vô 
thường, rơi từ nơi cao xuống vòng luân hồi, già và chết, 
giống như những con chim lao từ trên trời xuống hay 
như những mũi tên bản bân vào khoảng không của 
người xạ thù.

Và khi nhìn thấy tất cả những điều này, Ngài khơi 
dậy tâm bức thiết tu tập các pháp trợ đạo từ thân, khẩu 
và ý không ngừng nghi và rãi tâm từ bi đến tất cả chúng 
sinh.

Ngài tu tập tinh tấn balamật, khơi dậy sự nhiệt tâm 
trong khi thực hành một cách triệt để và bền bi, không 
hề lui sụt hay co rúm tâm trước các balamật.

Bồtát tinh tấn đạt được và, tích trữ những phẩm 
chất phi thường, vô lượng, cao thượng, trong sạch, 
không ô nhiẻm và không gì so sánh được.

Ngài tự khuyến khích làm tăng trường tinh tấn, vì 
tinh tấn như vậy thì có năng lực tâm linh phi thường mà
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thậm chí người thường còn có thế đạt được, nói gì đến 
tinh tấn trong tu tập.

Tu tập thành công tất cả các pháp trợ đạo hoàn 
toàn nhờ vào năng lực tinh tấn. Tam tướng được sinh 
lên, bốn nơi chú niệm (tứ niệm xứ - Nd), bốn điều lợi 
ích cơ bản (tứ như ý- Nd)..., hương vị của từ bi, quán xét 
các pháp; đó là điều kiện riêng biệt để nhận biết được 
các phẩm chất của Đức Phật.

Bồtát xem tất cả chúng sinh như là những người 
con yêu quý của mình, không bị mệt mỏi với những đau 
khổ trong vòng luân hồi, từ bỏ mọi thứ có thể từ bỏ 
được, hoan hỷ trong bố thí, quyết định đạt được giới cao 
hơn..., trong đó, không lay chuyển, hỷ và hân hoan 
trong các hành động thiện, có khuynh hướng xuất gia, 
chứng thiền, thấy không đủ với các trạng thái tàm, 
thuyết Pháp cho người khác do mình được học vì lợi ích 
của người khác, chủ động chác chán đưa chúng sinh đến 
chánh đạo, minh mẫn và anh hùng, không hề nao núng 
khi đối mặt với những lời phi báng và sai trái của người 
khác, quyết định đối với sự thật, thiện xảo khi chứng 
thiền, đạt được thần thông qua các tháng trí, hiểu rõ 
được ba đặc tính, tu tập các pháp cần thiết cho đạo siêu 
thế qua việc tu tập thiền theo các nền tảng niệm... và 
hướng đến 9 pháp siêu thế/1)

Do vậy, từ khi ước nguyện cho đến khi giác ngộ, 
Bồtát không ngừng quán xét sự tinh tấn cùa mình một

('>- Bốn đạo, bon quả và nípbàn.
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cách kỹ lưỡng, không hề bị lui sụt đê’ cho sự tinh tấn đó 
đạt đến các trạng thái cao hơn và cao hơn nữa.

Và khi điều này được thành công, thì tất cà các 
pháp trợ đạo - nhản nại, chân thật, quyết định... cũng 
như bố thí, trì giới sẽ được thành công. Vì tất cả những 
pháp này xuất hiện phụ thuộc vào tinh tấn.

Nên hiểu về sự tu tập nhản nại balamật và các 
balamật còn lại cũng cùng phương pháp như vậy.

Do vậy, nhờ bố thí, từ bò hạnh phúc và tài sản cùa 
mình cho người khác, Bồtát tu tập đế đem lợi ích đến 
cho người khác theo nhiều cách.

Nhờ trì giới, bào vệ mạng sống, tài sán và vợ của 
người khác, lời nói không vi phạm, thân thiện và mang 
lại lợi ích, vô hại...

Nhờ xuất ly, nhiều cách hành xử mang lại lợi ích 
cho người, như bố thí tài sản, bố thí pháp....

Nhờ tuệ, thiện xảo khi vì lợi ích của người khác.

Nhờ tinh tấn, khơi dậy lòng nhiệt huyết khi hành 
động mà không bị chùng lòng.

Nhờ nhản nại, chịu đựng được những sai trái cua 
người khác.

Nhờ quyết định, giữ không bị lay chuyến khi giúp 
đờ người khác thậm chí khi gặp khó khăn.

Nhờ lòng từ, quan tâm đền lợi ích và hạnh phúc 
cùa người khác.
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Và nhờ xà, vần điềm tĩnh giúp đở người khác khi 
họ cần, thậm chí đó là kẻ gây nguy hại, làm hại Ngài.

Đây là sự tu tập vì lòng trác ẩn đối với chúng sinh, 
Bồtát tu tập vì hằng hà chúng sinh.

Theo các cách tu tập đó, Ngài tích lũy những phước 
và tuệ vô lượng mà thế gian không thể chia xẻ được.

Duyên cùa chúng được nêu lên ở trước, nên tu tập 
những pháp đó một cách triệt để.

11- Balamật được phân tích như thế nào 
(ko vibhãgo)?

Các balamật được phân tích thành 30 là: 10 
balamật (cơ bản), 10 balamật bậc trung (upapãrami) và 
10 balamật bậc thượng (param atthapãram i).

Ờ đây, một sô vị giáo sư cho rằng:

- Mười balamật cơ bản là những pháp vừa sáng vừa 
tối, vì vi Bồtát vừa phát nguyện tu tập, mục đích của 
Ngài là vì lợi ích cùa người khác và các phương pháp 
của Ngài là hành động vì mục đích này.

- Mười balamật bậc trung là những pháp sáng, 
không bị bất kỳ bóng tối nào làm cho ô nhiẻm.

- Và mười balamật bậc thượng là những pháp 
không tối cũng không sáng.

Các vị khác nói rằng những balamật cơ bàn được 
tu tập lúc khởi đầu (sự nghiệp của mình); những 
balamật bậc trung được tu tập trong kế hoạch cùa Bồtát;
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và các balamật bậc thượng đạt đến độ hoàn hảo trong 
tất cả các phương thức của Bồ Tát.

Hay các balamật cơ bản liên quan đến việc hành 
động vì lợi ích của người khác trong kế hoạch của Bồtát; 
những balamật bậc trung là hành động vì lợi ích cùa 
chính mình và những balamật bậc thượng là tu tập vì lợi 
ích của chính mình và người khác để thành tựu những 
năng lực của bậc Chánh giác.

Do vậy, các vị ấy phân tích các balamật theo khởi 
đâu, đoạn giữa và đích đến trong sự nghiệp của Bồtát. 
Hay phân tích theo cách: Quyết định tu tập các balamật, 
tu tập và hoàn thành một cách tương ứng.

BỐ thí balamật cơ bản (dãnapãrami) là từ bỏ con 
cái, vợ và tài sản của chính mình; bố thí balamật bậc 
trung (dãna-upapãrami) là từ bỏ chân tay của chính mình; 
và bố thí balamật bậc thượng (dãnaparamatthapãrami) là 
tò bỏ cuộc sống cùa chính mình.

Nên hiểu ba giai đoạn trong giới balamật là khônp; 
vi ph;,im giứi vì : tài san, con cái và vự; bậc trung Vi 
“không vi phạm vì chân tay...” và bậc thượng là “không 
vi phạm vì sự sống cùa chính mình”.

Ba giai đoạn trong xuất ly balamật là sự xuất ly của 
ba nền tảng đó (là tài sản, vợ, con; chi thể và mạng 
sống) sau khi từ bỏ không dính mẳc với chúng.

Ba giai đoạn trong tuệ balamật là suy xét đúng đắn 
giữa điều mang lại lợi ích và điều gây nguy hại cho 
chúng sinh, sau khi trừ tận gốc tham của cải, chân tay 
và cuộc sống của mình.
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Ba giai đoạn trong tinh tấn balamật là tinh tấn từ 
bỏ những thứ nói ở trên.

Ba giai đoạn trong nhẫn nại balamật là chịu đựng 
những chướng ngại đối với tài sản, chân tay và cuộc 
sống của mình.

Ba giai đoạn trong chân thật balamật là không từ 
bỏ sự thật vì của cải, chân tay và cuộc sống của mình.

Ba giai đoạn trong quyết định balamật là quyết 
định không hề lay chuyển bất chấp sự hủy diệt tài sản, 
chân tay và cuộc sống cùa mình, chịu đựng trong tâm 
rằng những balamật được tu tập thành công nhờ quyết 
định mà không hề nao núng.

Ba giai đoạn trong Từ balamật và giữ tâm từ đối 
với chúng sinh, những ai phá hủy tài sản... của mình.

Và ba giai đoạn trong xả balamật là giữ thái độ 
trung lập đối với chúng sinh và các pháp hành dù họ có 
giúp đỡ hay làm hại những điều cơ bản nói ở trên (tức là 
tài sản, chân tay và cuộc sống).

Nên hiểu sự phân tích các balamật theo cách này.

12- Các baỉamật kêt hợp như thế nào (ko 
sangaho)?

Như đã nêu, 10 balamật được phân tích thành 30, 
chúng cũng gồm 6 theo bản chất riêng biệt của chúng: 
Bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, thiền và tuệ.M

<ể>- Dây là sự liệt kê tiêu chuăn các balam ột theo M ahâyẫna  
qua một danh sách mà tự nó truy nguyên trờ  ve trước. Tức là
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Khi xem xét đến nhóm này thì:

- Xuăt ly balamật.

*- Khi xuất gia sống không nhà thì gom vào giới 
balamật.

*-Khi thoát khỏi những chướng ngại thì trong 
thiền balamật.

-Và khi là pháp thiện nói chung thì trong tất cà sáu 
balamật.

- Một phần của chân thật balamật tức là khía cạnh 
lời nói chân thật hay tránh nói dối thì được bao gồm 
trong giới balamật và một phần là khía cạnh tuệ chân 
thật thì bao gồm trong tuệ balamật.

-Từ balamật được bao gồm trong thiền balamật và 
xà balamật được bao gồm trong thiền và tuệ balamật.

- Quyết định balamật có trong tất cả.

Sáu balamật này ít nhất có 15 cặp (yugala) cac 
pháp mà làm cho 15 cặp khác được hoàn hảo. Lò  là gì?

a. BỐ thí và giới -  (làm cho) “có lợi cho người và 
tránh không làm điều có hại cho người” được hoàn 
hảo”.

sáu balam ật này có trước khi trường phái M ahayana xuất 
hiện.



Pháp Độ và Minh Sát Diễn Giải - 105

b. BỐ thí và giới -  (làm cho) “từ bò dục lạc và sân” 
được hoàn hảo”.

c. Bố thí và nhân nại -  (làm cho) “vô tham và vô 
sân” được hoàn hảo.

d. Bố thí và tinh tấn -  (làm cho) “rộng rãi và học 
hỏi” được hoàn hảo.

e. Bố thí và tuệ - (làm cho)“phương tiện cao 
thượng và nhẹ gánh nặng” được hoàn hảo.

f. Giới và nhản nại -  (làm cho) “làm trong sạch 
các phương thức và làm trong sạch mục đích” được 
hoàn háo.

g. Giới và tinh tăn -  (làm cho) “phát triển thiên 
chi và quán” được hoàn hảo.

h. Giới và thiên -  (làm cho) “từ bỏ trụy lạc và ám 
ảnh” được hoàn hảo.

i. Giới và tuệ - (làm cho) “hai cách bố thí”(1) được 
hoàn hào.

j .  Nhẫn nại và tinh tấn - (làm cho) “chấp nhận 
và nhiệt tình” được hoàn háo.

k. Nhẫn nại và thiên - (làm cho) “từ bỏ pháp đôĩ 
nghịch và quý m ến” được hoàn hảo.

Bô'thí không sợ  hã i nhờ quán xét q iớ i và bô’thí Pháp nhờ tuệ.
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1. Nhân nại và tuệ - (làm cho) “chấp nhận và thấu 
suốt được sự trống rồng” được hoàn hảo.

m. Tinh tấn và thiên - (làm cho) “nỗ lực và không 
sao nhãng” được hoàn hảo.

n. Tinh tấn và tuệ - (làm cho) “các nơi nương.” 
được hoàn hảo.

o. Và cặp thiền và tuệ (làm cho) “chi và quán “ 
được hoàn hảo,(tức là các phương tiện chi và quán).

Bộ ba:

Bố thí, giới và nhân nại làm cho sự từ bỏ tham, sân 
và si được hoàn hảo.

Bố thí, giới và tinh tấn làm cho tài sản, sức khỏe và 
mạng sống hoàn hảo.

Bố thí, giới và thiền làm cho ba nền tảng của các 
nghiệp thiện (thân, khẩu, ý) được hoàn hảo.

BỐ thí, giới và tuệ làm cho bộ ba: Bố thí vật chất, 
bố thí sự vô sỢ và bố thí Pháp được hoàn hào.

Cũng vậy, những bộ ba và bộ tứ khác có thể được 
dùng thích hợp trong mồi trường hợp.

Sáu balamật này cũng được bao gồm trong bốn 
nền tảng (cattãri adhitthãnãni), tổng hợp cho tất cả các 
balamật.(2) Đó là gì? Đó là :Nền tảng sự thật, nền tàng 
từ bỏ, nền tảng yên bình và nền tàng tuệ.

(2> Hãy xem M. iii 240-46, trong đó bon ríên táng được giải 
thích liên quan đền Alahán.
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*- Nen tảng sự thật: Điểm chung của các nền tảng 
này là: Sau khi ước nguyện đạt các pháp siêu thế, đế trở 
thành bậc Chánh giác, Bậc Đại nhân tu tập vì tất cả 
chúng sinh, tạo nền tảng sự thật bâng cách đạt được tất 
cả các balamật phù hợp với lời nguyện.

*-Nên tảng từ bò: Bầng cách từ bỏ các pháp đối 
nghịch.

*- Nên tảng yên bình: Bảng cách làm cho các pháp 
đối nghịch với tất cả các pháp balamật được yên lặng.

*- Vd nên tảng tuệ: bằng sự thiện xảo khi thúc đẩy 
lợi ích của người khác qua những pháp tương tự đó.

Nói riêng ra thì:

- Bô'thí là nhân gần cho bốn nền tảng của các pháp 
thiện như sau:

*- Nen tảng sự thật: Do nguyện bố thí cho những ai 
hỏi xin mà không làm cho họ thất vọng, nên bố thí đế 
không phạm lời nguyện và hoan hỷ vì không làm cho họ 
thất vọng.

*- Nền tảng từ bỏ: Qua việc từ bỏ những pháp đối 
nghịch như sự keo kiệt....

*- Nền tảng yên bình: Qua việc làm trong sạch 
tham, sân, si và sự sợ hãi liên quan đến các cảnh được 
bố thí, người thọ thí, hành động bố thí và sự mất mát 
các cảnh bố thí một cách tương ứng.
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*-Nen tảng tuệ: Qua việc bố thí hợp thời, cách thức 
thích hợp và qua sự vượt trội của tuệ.

Giới là nhân gần cho bốn nền tàng: (1) qua việc 
không phạm vào những điều ràng buộc; (2) qua việc từ 
bỏ sự trụy lạc; (3) qua việc làm cho những hành vi 
không đúng đán được yên lặng; và (4) qua sự vượt trội 
của tuệ.

Nhẫn nại là nhân gần cho bốn nền tàng: (1) qua 
việc nhẫn nại chấp nhận theo lời nguyện; (2) qua việc từ 
bỏ sự phân biệt đối xử đối với những người khác vì điêu 
sai trái cùa họ; (3) qua việc làm cho sự ám ảnh giận dữ 
được yên lặng; và (4) qua sự vượt trội của tuệ.

Tinh tấn là nhân gần cho bốn nền tàng: (1) hành 
động vì lợi ích của người theo lời nguyện; (2) từ bỏ sự 
chán nàn; (3) làm cho các pháp bất thiện được yên lặng; 
và (4) sự vượt trội của tuệ.

Thiên là nhân gần cho bốn nền tảng: (1) quan tâm 
đến lợi ích của thế gian theo lời nguyện; (2) từ bỏ những 
chướng ngại; (3) làm cho tâm được yên lặng; và (4) sự 
vượt trội của tuệ.

Và Tuệ là nhân gần cho bốn nền tảng: (1) thiện xáo 
khi thúc đẩy lợi ích của người khác theo lời nguyện; (2) 
từ bỏ hành động không thiện xảo; (3) làm cho những lo 
sợ do si được yên lặng; và (4) đạt giác ngộ.

ATền tàng sự thật được tu tập bâng cách “hành 
động theo sự hiểu biết và lời nguyện”.
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Nen tảng từ bỏ được tu tập bâng cách “từ bỏ các 
cảnh dục lạc ờ bên ngoài và dục ô nhiẻm -kãmãsava 
(dục lậu) ở bên trong”.

Nên tảng yên bình được tu tập bầng cách “làm cho 
sân và khổ được yên lặng”.

Và rìên tánq tuệ được tu tập bảng cách “hiếu và 
thấm nhuần”.

Nền tàng sự thật gồm ba sự thật và đối nghịch với 
ba lậu hoặc (tham, sân và si).

Nen tảng từ bỏ gồm ba sự từ bò và đối nghịch với 
ba lậu hoặc.

Nền tảng yên bình bao gồm ba việc làm cho yên 
lặng và đối nghịch với ba lậu hoặc.

Và nền tảng tuệ bao gồm ba tuệ và đối nghịch với 
ba lậu hoặc.

Nen tàng sự thật bao gồm nền tảng từ bỏ, yên bình 
và tuệ qua việc không lừa dối và hành động vì lời 
nguyện.

Nen tảng từ bỏ bao gồm các nền tàng sự thật, yên 
bình và tuệ qua việc từ bỏ những pháp đối nghịch và 
những quả tốt của việc từ bò mọi thứ.

Nền tàng yên bình bao gồm nền tàng sự thật, từ bò 
và tuệ qua việc làm cho cơn sốt ô nhiẻin và nghiệp được 
yên lặng.
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Và nền tảng tuệ bao gồm các nền tảng sự thật, từ 
bỏ và yên bình do tất cả chúng đi trước và đồng hành 
với tuệ.

Do vậy, tất cả các balamật được đặt nền tảng sự 
thật, được làm rõ bảng sự từ bỏ, được tăng cường bầng 
sự yên bình và được trong sạch bởi tuệ.

Sự thật là nhân để hình thành chúng, sự từ bỏ là 
nhân đê’ đạt được, sự yên bình là nhân để lớn mạnh và 
tuệ là nhân để đạt đến sự trong sạch hoàn hảo.

Lúc khởi đầu (sự nghiệp Bồtát), sự thật là nền tảng 
do chí nguyện của Ngài được thực hiện theo sự thật. Lúc 
giữa, sự từ bỏ là nền tảng do sau khi chí nguyện, Bồtát 
từ bò chính mình vì lợi ích của người khác. Lúc cuối, 
yên bình là nền tàng do sự hoàn thành (sự nghiệp) là 
thành tựu sự yên bình hoàn hảo. Và trong mỏi cụm - 
khởi đầu, đoạn giữa và kết thúc - tuệ là nên tảng, vì khi 
có tuệ mới có ba nền tảng ấy; khi không có tuệ ba nền 
tảng kia không tồn tại.

Do vậy, nên hiểu tập hợp các balamật được bao 
gồm trong bốn nền tảng và được trang điếm bằng nhiều 
pháp cao thượng khác.

Và như các balamật được bao gồm trong bốn nền 
tảng, chúng cũng bao gồm trong tuệ và từ.

Vì tất cả các pháp trợ đạo có thể được bao gồm 
trong tuệ và từ; bố thí trở thành cao thượng khi được 
đồng hành với tuệ và từ; các pháp balamật khác cũng
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thế. Và tất cả là những pháp cần thiết của vị Bồtát đế 
được giác ngộ Chánh giác.

13- Các baỉamật được tu tập theo các cách 
nào?

Có bốn phương pháp tu tập các balamật:

a- Tu tập mà không bỏ sót phước..., tầm cầu giác 
ngộ, thực hiện chúng mà không có thiếu sót.

b-Thực hiện một cách triệt để với sự nhiệt tâm cao.

c- Kiên trì thực hiện không ngừng nghi.

d- Nỗ lực chịu đựng với thời gian dài, không đi nửa 
chừng.

Chúng tôi sẽ giải thích độ dài thời gian như sau:

Để tầm cầu giác ngộ, bậc Đại nhân trước tiên quy y 
Phật như vầy: “Con xin quy y Phật”. Và bất kỳ khi nào có 
tài sản gì, trước tiên Ngài quyết định đó là vật thí tiềm 
năng trong tâm: “Bất kỳ vật cần thiết cho cuộc sống nào 
đến chỗ ta, ta sẽ bố thí cho những ai cần đến và chính ta 
sẽ chi dùng những gì còn lại”.

Khi quyết định trong tâm hoàn toàn từ bò bất kỳ 
tài sản nào có được, dù có sinh mạng hay không có 
mạng sống. Vị Bồtát phải vượt qua bốn sự trói buộc của 
pháp bố thí là: không quen với việc bố thí trong quá 
khứ, sự thấp kém cùa vật được bô thí; sự tuyệt hảo xinh 
đẹp cùa vật đưực bô thí và sự lo láng về mất mát.
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(1) Khi BỒ Tát có được những vật thí và có người 
xin, nhưng tâm Ngài không có ý nghĩ bố thí và Ngài 
không muốn bố thí. Ngài kết luận: “Chảc chán là ta 
không có thói quen bố thí trong quá khứ, do vậy nên bây 
giờ ta không khởi lên sự mong muốn bố thí. Để cho tâm 
ta được hoan hỷ với sự bố thí trong tương lai, ta sẽ bố thí. 
Với có được pháp nhãn trong tương lai, ta hãy từ bò 
những gì cần từ bỏ khi cần thiết”.

Do vậy, Ngài bô' thí một cách hào phóng, hoan hỷ 
khi từ bỏ, hoan hỷ khi được hòi xin.

Theo đó, bậc Đại nhân phá hủy, làm vỡ tan và loại 
trừ sự trói buộc thứ 1 cùa bô' thí.

(2) Lại nữa, khi vật thí thấp kém hay có khiếm 
khuyết, Bậc Đại nhân quán xét: “Do ta không có khuynh 
hướng bố thí trong quá khứ nên trong hiện tại đây, 
những vật dụng của ta bị khiếm khuyết. Do vậy, ta hãy 
bố thí bất kỳ thứ gì ta có dù là kém khuyết. Theo cách 
đó, trong tương lai ta sẽ đạt đến đinh của bố thí” .

Do vậy, Ngài bố thí bất kỳ loại vật thí nào tuy kém 
khuyết, nhưng tâm Ngài hào phóng, rộng lượng và hoan 
hỳ khi từ bỏ, hoan hỷ khi được hỏi xin.

Theo đó, bậc Đại Nhân phá hủy, làm vỡ tan và loại 
trừ chướng ngại thứ hai đối với bố thí.

(3) Khi miền cưỡng bô thí đo sự xinh đẹp. tu vệt 
hào của vật thí, bậc Đại Nhân tự quán xét: “Này người 
tốt bụng, ngươi không chú nguyện thành tựu giác ngộ 
cao thượng nhất và thù thảng nhất trong tất ca các trạng
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thái sao? Để tầm cầu giác ngộ, thật là thích hợp, khi 
ngươi bố thí vật tuyệt hảo và xinh đẹp”. Do vậy, Ngài bố 
thí những gì tuyệt hào và xinh đẹp một cách hào phóng, 
rộng lượng; hoan hỷ khi từ bỏ, hoan hỷ khi được hỏi xin.

Theo đó, bậc Đại Nhân phá hủy, làm vỡ tan và loại 
trừ chướng ngại thứ ba đối với bố thí.

(4) Khi bố thí và thấy mất mát, Bậc Đại Nhân quán 
xét như vầy: “Đây là bản chất cùa tài sản vật chất, chúng 
dẻ bị mất mát và hoại diệt. Hơn nữa, do ta không bô' thí 
những vật thí như vậy trong quá khứ nên tài sản của ta 
bây giờ bị suy yếu. Vậy thì ta hãy bố thí bất kỳ thứ gì ta 
có dù nhiều hay ít. Theo đó, trong tương lai ta sẽ đạt 
đến đinh của bố thí balamật”. Do vậy, Ngài bố thí bất kỳ 
thứ gì Ngài có - rộng lượng, hào phóng, hoan hỳ khi từ 
bỏ, hoan hỷ khi được hòi xin.

Theo đó, bậc Đại Nhân phá húy, làm vỡ tan và loại 
trừ chướng ngại thứ tư đối với bố thí.

Khi quán xét như vậy, theo bất kỳ cách gì thích hợp 
là các cách đế loại trừ những chướng ngại đối với bô thí 
balamật. Phương pháp tương tự cũng được dùng với 
giới balamật và các balamật khác.

Hơn nữa, sự tự từ bỏ của Đức Phật cũng là một 
phương thức đế hoàn thiện các balamật. Vì khi bậc Đại 
nhân cô gáng tinh cân tu tập các pháp trợ đạo, gặp khó 
khăn phải chịu đựng, lấy hạnh phúc của mình và những 
phương thức hồ trợ của mình hay khi bị thương tật do 
chúng sinh và các hành -  khó vượt qua, khác nghiệt, 
gây hủy hoại sức sống -  khi đó Ngài quy y Phật và quán
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xét: “Ta từ bỏ chính mình đến Đức Phật. Những gì đến 
sẽ đến”.

Vì lý do này mà Ngài không lay động, không lay 
chuyển, ít nhất cũng không do dự mà hoàn toàn vững 
tâm quyết định làm việc thiện.

Nói ngấn gọn thì loại bỏ tự ngã và phát triền tình 
thương với người khác là các phương thức thực hiện các 
balamật.

Bảng cách hiểu dầy đủ tất cả các pháp theo bàn 
chất của chúng, bậc Đại nhân, người quyết định đạt 
được giác ngộ tối cao, không bị chúng làm cho ô nhiẻm 
và tự ngà cùa Ngài bị loại trừ.

Khi đó, nhờ tu tập tâm đại bi không ngơi nghi, 
Ngài coi tất cả chúng sinh như con thân thiết của mình, 
tâm từ bi và sự yêu mến họ tăng lên. Ờ giai đoạn này, 
bậc Đại nhân, loại trừ các ô nhiêm như keo kiệt 
những pháp đối nghịch với các pháp trợ đạo và loại trừ 
được tham, sân và si đối với chính mình và người khác, 
còn làm cho mọi người đến và đạt được độ chín muồi 
trong ba phương thức, bằng cách mang lợi ích lớn đến 
cho họ với 4 cơ bản lợi ích mà đồng hành với 4 nền tảng 
là bố thí, nói lời yêu mến, hành xử mang lại lợi ích và 
xả.

Đại bi và đại tuệ cùa bậc Đại Nhân được trang 
điểm bảng bố thí. Bố thí của các Ngài được trang điểm 
và đồng hành với lời nói yêu mến, lời nói yêu mến đồng 
hành với cách hành xử mang lại lợi ích và cách hành xử 
mang lại lợi ích đồng hành với xả.
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Khi tu tập các pháp trợ đạo, Bồtát đối xử với tất cả 
chúng sinh không có ngoại lệ, tương đương với chính họ 
và bình đẳng với họ trong tất cả các trường hợp, an lạc 
hay đau khổ. Và khi trở thành Phật, khả năng của các 
Ngài đế giảng dạy cho nhân loại được hoàn hảo bằng 
cách mang lại lợi ích lớn đến cho họ với cùng bốn cơ 
bản lợi ích này, những cơ bản được tu tập bằng bốn nền 
tảng.

Đối với các vị Phật, bố thí là tu tập nền tảng từ bỏ, 
lời nói yêu mến là tu tập nền tảng sự thật, hành xử 
mang lại lợi ích là tu tập nền tảng tuệ và xả là tu tập nền 
tảng yên bình.

Về parinibbãna  (viên tịch), tất cả các vị Thánh 
Thinh văn Alahán và các vị Phật Độc giác hoàn toàn 
giống với bậc Chánh giác; giống hệt nhau mà không có 
phân biệt.

Do vậy có nói: “Giải thoát của các vị ấy không có đa 
dạng”.

Ngài chân thật, rộng rãi và yên bình

Có tuệ và cảm thông

Tất cả các pháp cần thiết đều làm xong:

Hỏi còn điêu thiện gì mà Ngài không thê’ thành tựu? 

Ngài là vị Thầy đại bi 

Vần còn tìm kiếm vì lợi ích của tất cả 

Không hề lo láng trong mọi hoàn cảnh
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Ôi, tuyệt vời sao bậc Chiến Tháng!

Bình thản với mọi pháp trên thế gian

Với tất cà chúng sinh với tâm như một

Tận cho đến khi trú trong lợi ích cùa chúng sinh

Ôi, tuyệt vời sao bậc Chiến Thắng!

Luôn luôn hành động

Vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả chúng sinh

Ngài không bao giờ ngừng nghi vì lo láng

Ôi, tuyệt vời sao bậc Chiến Tháng!

14- Mất bao lâu để thực hiện balamật?

Tối thiểu là bốn atăngkv (asaùkheyya) và 100 
ngàn kiếp trái đất (mahãkappa); bậc trung là tám 
atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất; và tối đa là 16 
atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất.(1)

Chia làm ba là do những vị có tuệ vượt trội, có tín 
vượt trội và có tấn vượt trội một cách tương ứng. Vì

<lL Khoáng thời gian kiếp trái đất di tực ghi trang kinh đièn chi 
q u a  ĩih ữ n g  c á c h  v í  v o n , đ ỏ  là n ếu  có  m ộ t n q ọ n  n ú i đ á  g r a n il  ca n  
một do tuân (7 dặm ) và tròn một do tùân, cứ m ỗi trăm năm có 
một người đi ngang qua đó dùng một tăm phai phủi lên nyọn núi. 
Thời gian người đó làm mòn ngọn núi còn ít hơn cà thời gian cùa 
một kiếp trái đất. “Vô lư ợn g” có nyhìa là rất nhiêu kiếp trái đăt; 
phái phân biệt dư ợc 4 khoáng thời gian vô lưựng tạo nên một 
kiếp trái đất, bon thời kỳ kéo  dài, tiến hóa, hoại vù diệt.
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những ai có tuệ vượt trội thì niềm tin (tín) và cố gắng 
(tấn) yếu; những ai có tín vượt trội thì tuệ trung bình 
(và tấn yếu nhất); và những ai có tấn vượt trội thì tuệ 
yếu nhất (và tín trung bình).

Nhưng giác ngộ tối tháng phải được thành tựu do 
năng lực của tuệ như có nói trong chú giải.

Nhưng những vị khác cho râng sự phân loại thời 
gian cần thiết cho Bồtát, được căn cứ theo tính chất thô, 
trung và tế trong sự tinh tấn của các Ngài.

Một số vị khác cho rằng không có sự phân biệt giữa 
ba khoảng thời gian tương ứng với thời gian cần thiết 
cho các pháp trợ đạo của các Ngài được thành tựu, mà 
ngược lại còn được xác định bởi tính chất thô, trung và 
tế trong các pháp chín muồi dẫn đến pháp Vô lậu 
(vimuttiparipãcaniyã dhammã).

Các vị Bồtát cũng có ba thời điểm ước nguyện, là: 
Vào thời điểm Ngài là hạng người ugghatitannủ (khai 
thị qiả), hay là người vipancitanỉỉũ (quảng diễn già) 
hoặc là người neyya (tu tập tùân tự)Slì

Trong số đó, bậc khai thị già có được những 
duyên hỗ trợ đầy đủ, nếu có khuynh hướng giác ngộ 
Thánh Thinh văn, vị ấy có thể đạt Alahán cùng với tứ vô 
ngại giải (patisambhidã) và sáu thẳng trí khi nghe bài 
kệ bốn câu từ miệng Đức Phật Chánh giác, thậm chí khi 
Đức Phật chưa thốt ra câu thứ ba.

<l>- Xem sự phân loại này trong kinh điến, A. ii. 135.
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Hạng thứ hai (quảng diên giả) có những duyên hỗ 
trợ, là nếu có khuynh hướng giác ngộ Thánh Thinh văn, 
vị ấy có thế đạt Alahán cùng với sáu thắng trí khi nghe 
bài kệ bốn câu từ miệng Đức Phật Chánh giác, thậm chí 
khi Đức Phật chưa thốt ra câu thứ tư.

Và hạng thứ ba (neyya) có những duyên hỗ trợ đế 
đạt Alahán cùng với sáu tháng trí khi nghe được bài kệ 
bốn câu từ Đức Phật Chánh giác.

Ba hạng này, khi ước nguyện thành bậc Chánh giác 
và được Đức Chánh giác thọ ký. Khi đó, các vị ấy sẽ tu 
tập các balamật theo trình tự và đạt giác ngộ tối thượng 
theo thời gian nói trên cho từng hạng.

Tức là bậc Khai thị giả có thời gian là 4 atăngkỳ và 
ÌOO ngàn kiếp trái đất; bậc Quảng diễn giả thì có thời 
gian là 8 atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất; bậc neyya 
thì có thời gian là 16 atăngkỳ và ÌOO ngàn kiếp trái đất.

Nhưng ngày qua ngày, các bậc Đại nhân này bố thí 
những đại vật thí như Bồtát Vessantara,(2> cũng tu tập 
tất cả các balamật như vậy, thực hiện năm điêu từ bò 
lớn, đạt đến đinh điểm cư xử tốt với thân tộc, tốt với thế 
gian và phát triến tuệ - các vị ấy giác ngộ Chánh giác 
trước khi tu tập các pháp balamật khác; điều này không 
thể được. Tại sao? Vì tuệ của các vị ấy không đủ chín 
muồi và vẫn chưa hoàn thành việc tu tập các pháp cần 
thiết để trở thành Phật.

í2>- Kiếp người áp chót cua Hô tát, Ngài sẽ thành Phật trong kiếp  
làm người có tên là Siddhattha - Phật Gotamu tương lai, Bô tát 
Vessantara là vị hoàng từ rộng lượng và vị tha.
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Như hạt chi chín muồi sau một thời gian cần thiết 
(để lớn lên), cũng vậy, giác ngộ tối cao chi được hoàn 
thiện sau khoảng thời gian nói trên.

Trước đó, thậm chí tinh tấn với toàn khả năng của 
mình, Bồtát cũng không thể thành tựu giác ngộ. Các 
balamật phải được tu tập theo khoảng thời gian nói 
trên. Nên hiểu như vậy.

15- Những lợi ích của balamật?

Những lợi ích của vị Bồtát đã ước nguyện được giải 
thích như vầy:

Đó là những ai hoàn thành tất cả các pháp  
Hướng đêh giải thoát Chánh giác 

Dù còn lang thang qua vòng sanh tử
r p  _  _  £  _  A *  I  • Ạ /  .  /  • 4 A / ,Trong vô sô kĩep trái đãt

Nhưng không bao giờ rơi vào địa ngụcAtỳ  
Không bao giờ rơi vào đoạn kiến 

Không bao giờ có thân khổng lô đen đúa 
Không bao giờ bị đói khát dù là ngạ quỷ

Dù tái sinh trong cõi khô'
Củng không ở hạng thấp kém 

Khi tái sinh trong cõi nhân loại 
Không bao giờ bị đui

Không bao giờ bị điếc 
Không bao giờ bị câm hay què cụt 

Không bao giờ là người nữ
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Không bao giờ là kẻ hoạn hay lưỡng tính

Hướng đêh giải thoát chánh giác,
Các Ngài không phạm ngủ nghịch trọng tội 

Cuộc sống ỉuôn trong sạch 
Giới không nhơ băn

Không bao giờ giữ tà kiêh 
Biết được nghiệp quả 

Dược tái sinh vào các cõi chư thiên 
Nhưng không phái cõi vô tưởng

Các Ngùi đi xuất gia 
Xa rời tất cả các cõi sinh hữu 

Vì điêu tốt của thê'gian 
Tinh can tu tập các balamật.

Một số những lợi ích khác của balamật như sau: - 
Mười sáu pháp thù tháng mà bắt đầu bầng: “Chánh 
niệm và tinh giác, này Ãnanda, Bồtát từ cõi trởi Đẩu 
Suất tái sinh vào thai bào” (D. ii, 12).

Ba mươi hai điềm báo như: “Không bị nóng và 
lạnh” và “khi Bồ tát tái sinh cà mười ngàn thế giới rúng 
động và lay chuyển”... (D.ii, 15); và các pháp khác được 
ghi trong Bổn sanh, Buddhavamsa... như thực hiện các 
mong muốn của Bồtát, làm chù nghiệp... Những lợi ích 
khác theo cặp như vô tham và vô sân vừa được đề cập.

Hơn nữa, từ khi ước nguyện và được thọ ký, Bồtát 
giông như cha cua tất cả chúng sinh vì lợi ích của họ. l)o 
những pháp đặc biệt, nên Ngài đáng được cúng dường,
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đáng được tôn kính, đáng đựợc kính trọng, là phước 
điền tối cao.

Nói chung thì Ngài gần gũi với nhân loại và phi 
nhân, được chư thiên hộ trì. Do tâm được đặt nền tảng 
trên từ và bi nên Ngài không bị thú hoang... làm hại. Dù 
tái sinh làm hạng chúng sinh nào thì Ngài luôn có sắc 
đẹp, danh tiếng, an lạc, sức mạnh và quyền thế vượt 
trội.

Ngài mạnh khòe và cường tráng, niềm tin của Ngài 
rất trong sáng, sự tinh tấn cùa Ngài cũng vượt trội, các ô 
nhiẻm, chướng ngại và đam mê của Ngài suy giảm.

Do các ô nhiềm suy giảm nên Ngài dẻ khuyên bảo, 
khéo léo, nhản nại, nhu mì, dẻ thông cảm và hiếu 
khách. Ngài không bị sân, ác ý, hay dèm pha, độc đoán, 
ghen tỵ, bùn xỉn, tự cao, đạo đức giả, bướng binh, kiêu 
căng, ngạo mạn và lơ đẻnh. Ngài chịu đựng được sự tra 
tấn trong tay người khác nhưng không bao giờ tra tấn 
ai. Bất kỳ khi nào Ngài vào làng, nói chung không hề có 
nguy hiểm cũng không có sự nguy hiểm nào đến cho 
chúng sinh, nếu có thì láng xuống.

Và bất kỳ khi nào Ngài tái sinh trong các cõi khổ, 
không giống như những chúng sinh bình thường khác, 
Ngài không phủi chịu khố cực kỳ mà thậm chí còn có sự 
thúc giục cấp bách trong tâm.

Do vậy, những pháp riêng biệt của Bậc Đại nhân -  
như cha cùa chúng sinh, đáng cúng dường... - được thấy 
trong các sinh hữu. Đó là những lợi ích của các balamật.
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Hơn nữa, tuổi thọ, dung sác, thân tộc, quyền chức, 
được tín nhiệm, có năng lực tâm linh lớn cũng là những 
lợi ích các balamật của bậc Đại nhân.

Tuổi thọ trọn vẹn (ãyusampadã) là độ dài kiếp 
sống hay tuổi thọ trong bất kỳ kiếp nào mà Ngài tái 
sinh; theo cách đó, Ngài quyết định làm bất kỳ điều 
thiện nào mà Ngài đã bát dầu và tích lũy bất kỳ pháp 
thiện nào.

Dung sắc trọn vẹn (rũpasampadã) là vẻ đẹp sác 
pháp, duyên dáng hay đáng yêu; theo đó, Ngài được 
chúng sinh có sác pháp như Ngài kinh trọng.

Gia tộc trọn vẹn (kủlasampadã) là sự tái sinh vào 
những gia đình tốt; theo đó, Ngài đáng được chúng sinh 
vần đang còn say sưa với những điều phù phiếm về sanh 
tộc... đến gần và chăm sóc.

Quỳên đây đù (issariyasampadã) là có năng lực 
lớn, có ảnh hưởng lởn và có nhiều tùy tùng; theo đó, 
Ngài có thể mang lại lợi ích với 4 điều cơ bàn mang lại 
lợi ích cho những ai cần và giảng Pháp cho những ai cần 
giảng.

Dược tín nhiệm (ãdeyyavacanatã) có nghĩa là 
đáng được tin tưởng, đáng tin cậy; theo đó, Ngài trở 
thành người có quyền cho chúng sinh và lời cùa Ngài 
không thể không quan tâm.

Có năng lực lớn (mahãnubhãvatã) là có tâm quan 
trọng trong năng lực tâm linh; theo đó, Ngài không thể
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bị người khác chế ngự mà Ngài chế ngự họ bằng Pháp, 
bấng sự cao thượng và những phẩm chất cao thượng cùa 
mình.

Do vậy, đời sống tốt đẹp, là những lợi ích cùa các 
balamật của Bậc Đại nhân. Đây là các nhân làm cho 
phước đức Ngài lớn mạnh vô cùng và bầng những cách 
đó Ngài đưa chúng sinh đến và đạt độ chín muồi trong 
ba phương thức.

16- Quả của baỉamật?

Nói ngán gọn thì quả của các balamật là trạng thái 
Bồtát hoàn hảo.

Nói chi tiết thì đó là có thân sác (rủpakãya) lộng 
lảy với vô số những pháp thiện như 32 Đại nhân tướng, 
80 tướng phụ, mùi thơm bay xa đến cả sải... và dựa vào 
đó, hào quang xinh đẹp từ thân (dhammakãya) chói lòa 
vô lượng, mười lực, bốn điều khởi niềm tin nơi Đức 
Phật, sáu loại tuệ không có ở những người khác, 18 
phẩm chất chi Đức Phật mới có../1) Và vô số những 
phẩm chất cao thượng khác của Đức Phật, thậm chí 
chính Đức Chánh giác cũng không thể mô tả hết được 
sau nhiều kiếp trái đất. Đây là quả của các balamật.

Dù có khái niệm D harm akãya (pháp thăn) trong Phật giáo  
M ahãyăna, đưa ra nqhĩa bàn thê' riêng biệt như thể hiện sự đông 
nhất trừu tượng vê độ chín mùi cân thiết cùa Bôtát với toàn bộ 
các kiếp sinh hữu nói riêng. Ở đây, thuật ngữ dham m akăya được 
dùng, chi đơn giàn là đ ế  biểu thị các pháp tâm linh, xác định độ 
chín mùi cùa một vị Phật mà không có sự ngụ ý nói đến bàn thê' 
nào khác.
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Và có nói:

Nêíi một vị Phật phái nói đê’tán dương một vị Phật, 

Riêng điêu đó củnq phải mất đêh một kiếp trái đất, 

Đã hết một kiếp trái đất,

Nhưng lời tán dương bậc ơiáiứi Đẳng Giác vẫn còn. 

X ỉn  chấm  dứt ở nơi đă y .
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Lời Nói Đâu

Nhận được bản dịch “ Vipassana dĩpariT  của Phật 
tử Tathãpanna với mỹ ý tùy nghi sử dụng.

Đây là một trong những bài giảng của Đức Ngài 
Ledi Sayadaw , Đức Unyana chuyển sang Anh ngữ một 
số bài giảng của Đức Ledi Sayadaiv, thành một tập với 
tựa đ'ê là: The Manuals o f  Dhamma. Bàn Việt dịch này 
được dịch từ bản Anh ngữ ấy.

Khi đọc bàn Việt dịch, chúng tôi nhận được rất 
nhiêu lợi ích qua bài thuyết giảng của Đức Ledi 
Sayadaiv, bậc Đại thượng trí (Aggam ahãpandita). 
Cung kinh tri ân Đức Ngài Ledi Sayadaw , xin tán thán 
công hạnh của Phật từTathãpannã.

Xin được góp chút ít công vào thiện nghiệp này, 
chúng tôi cố gấng hiệu đính bản Việt dịch, đồng thời có 
trích dần và phụ chú thêm để làm nổi bật ý chính trong 
bài giảng đầy súc tích của Đức Ngài Ledi Sayadavv.

Mục đích là: Đế người đọc nám bát được nghĩa lý 
thâm sâu, vi diệu của Giáo pháp Đức Phật. Nội dung 
chính của bài thuvết giảng, chúng tôi triệt để tôn trọng 
vì đó là dưỡng tố đặc biệt nuôi dưỡng cho trí tuệ được 
sung mãn.
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Văn phong của Đức Ngài Leđí Sayadaw  rất đặc 
biệt, Ngài thường dùng nhiều từ ngữ Pãli đồng nghĩa để 
diễn đạt một ý tưởng, với đọc giả chưa làm quen với 
thuật ngữ Pãli, sẽ khó nẳm bát ý nghĩa của Giáo pháp, 
chúng tôi tạm dịch ra với những từ ngữ “mộc mạc” để 
người đọc dễ hiểu, nhưng vẫn đính kèm những thuật 
ngữ Phật học quen thuộc, ví dụ như pancakkhandha, 
chúng tôi dịch là năm nhóm -  ngũ uẩn”; \okiyasacca là 
“sự thật thế gian - tục đế... Do vậy, nếu có sơ thất xin các 
bậc cao minh rộng dung.

Ý chính trong tác phẩm này, Đức Ngài Ledi 
Sayadaiv  giảng về “khái niệm thiền minh sát”, nhưng 
đê’ cho sự thực hành Minh sát có hiệu quả cao, Đức Ngài 
nói về tà kiến và chánh kiến theo hai phương thức “theo 
sự thật thế gian - tục đẽ” và “theo sự thật cùng tột -  
chân đế”.

Đây là phương thức đi từ phàm sang Thánh. Muốn 
diệt trừ tà kiến, trước tiên phải hiểu rõ về tà kiến, những 
dạng thức của nó, sau đó tiến hành Minh sát một trong 
ba tướng: Vô thường, khổ, vô ngã, để diệt trừ tà kiến.

Tuy tà kiến có nhiều dạng sai khác, nhưng chung 
quy chúng vản có nguồn gốc sinh khởi, Đức Ledi chỉ ra 
nguồn gốc ấy, Ngài không mô tả nhĩmg dạng tà kiến, 
Ngài chì nêu ra loại tà kiến cơ bản nhất và nguồn gốc 
của chúng.

Khi loại trừ được chúng thì tạm thời chánh kiến 
sinh lên, một khi nhổ tận gốc chúng bàng pháp Minh sát 
thì vị ấy thật sự “chuyên phàm sang Thánh”.
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Càng đi sâu vào chân pháp thì những thuật ngữ 
luận AtỳĐàm (abhidham m a) được dùng rộng rãi; 
những đọc giả có tham khảo hay có trình độ cán bản về 
Luận Atỳđàm sẽ dễ dàng nấm bát ý nghĩa thực tại. Tuy 
nhiên, cũng không quá khó đối với đọc giả chưa nâm 
bát thuật ngữ Atỳđàm, chi có điều là “đừng nên đọc lướt 
qua”, hãy đọc một cách chậm rãi sẽ thâu nhận được 
nhiều lợi ích.

Chúng tôi hy vọng “người hữu duyên” khi đọc được 
dịch phẩm, sẽ bừng mở “đôi mầt tuệ”, sẽ nhận được 
hương vị đặc biệt cùa Giáo pháp qua lời giảng của Đức 
Ngài Ledi Sayadaiv, bậc Đại thượng trí.

Ước mong các bậc hữu trí có duỵên lành sẽ thành 
/ tựu địa vị bậc Thánh siêu phàm trong hiện tại này.

Một lần nữa, chúng tôi kính đê đâu đảnh lẽ Đức 
Ngài Ledi Sayadaiv  bậc Đại thượng trí, và xin tán thán 
công hạnh cùa Phật tử Tathãpannã.

Lành thay, lành thay!

Tỳ khuu Chánh Minh.





NHỮNG CHỮ VIẾT TAT  

Theo mẫu tựPãli

Aúquttara Nikãya  (Tăng Chi bộ).

Dĩgha Nikãya  (Kinh Trường bộ).

Dhammapãda (kinh Pháp cú).

Dhammapãda -  atthakathă (Chú giải 
kinh Pháp cú).

Dhammasanginĩ (Pháp tụ).

Samyutta Nikãya (Kinh Tương ưng bộ).

Majjhima N ikãya  (Kinh Trung bộ).





MINH SÁT diễn giải 
(Vỉpassanã Dĩpanĩ)

1- Ba Vipallãsa (đảo ngược).

Nghĩa thông thường của vipallãsa là “quấy rối”, 
“dùng không đúng”, nhưng nghĩa đặc biệt của vipallãsa 
là “đánh lừa”, “lầm lạc”, hay “đảo ngược” (cho đúng là 
sai, sai là đúng).

Có ba loại đảo ngược (vipallãsa).

1- Nhớ đào ngược (sannãvipallãsa).

2- Nghĩ đảo ngược (cittavipallãsa).

3- Thấy đảo ngược (ditthivipallãsa).

Các pháp hữu vi (saiikhãradhammã) có bốn đặc 
tính là: Không thường hầng (anicca -  vô thường), khổ 
(dukkha), không trong sạch (asubha - bất tịnh) và 
không có cái TA (anatta -  vô ngã).

Gọi là “đảo ngược” vì:

- Các pháp hữu vi không thường hằng, cho là 
thường hằng.

- Các pháp hữu vi là khô’cho là lạc.
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- Các pháp hưu vi không trong sạch cho là tronq
sạch.

- Các pháp không có “ta”, cho là “có ta” (0 . Đức 
Phật có dạy:

“Cattãrome bikkhave, sannãvipallãsã 
cittavipallãsã dừthivipaỉlãsã. Katame cottãro.

“Này các Tỳkhưu, có bon nhớ đáo ngưực, nghĩ 
đảo nqược, thấy đào ngược này. Thế nào là bốn?

“Anicce, bhikkhave, niccanti sannãvipcillãso 
cittavipalỉãso ditthỉvipaUãso;

Trong không thường, cho là thường, này các 
Tỳkhưu, đó là nhớ đảo nqược, nghĩ đào ngưực, thăy 
đảo ngưực.

“Dukkhe, bhikkhave, sukhanti sanũãvipallãso 
cittavipallãso ditthiVipallãso;

('>- Như Pãli: Sabbesaúkhãrã aniccãti: Các pháp h ữ u  vi lù vỏ 
thường.
Sabbe sankhărã dukkhăti: Các pháp hữu vi là khô.
Sabbe dham m ã anattăti: Các pháp là vô nqã. (Dhp- câu sô'277, 
278, 279 ) -  Nd phụ chú..
Và theo ỷ nghĩa này, ngay cà Nípbản cùng không có “ngã", nhưng 
Nípbàn là p háp vô vi (asarikhãruclhamma) nên Nípbànlà 
thường, lạc, tịnh.
Gọi là thường, không phái Nípbàn luôn có trong danh sắc cùa bậc 
Thánh, mà do ‘'nhân sinh kho" bị diệt, vĩnh viễn không còn sinh 
lên nữa, nên qọi là “thường”.
Gọi là lạc, vì nhân sinh khô'bị diệt vinh viễn, nén khô sinh lẻn do 
nhân đó khônq còn, th ế  là “lạc".
Gọi là tịnh, ui những nhơ bân do nhãn sinh khô không cỏ. th ế  là 
“trong sạch ’’- (Nd phụ chú).
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Trong khô’ cho là lạc, này các Tỳkhưu, đó là nhớ 
đảo ngược, nghĩ đảo ngược, thấy đào ngược.

“Anattani, bbikkhave, attãti sannãvipallãso 
cittavipallãso ditthivipallãso;

Trong không có ta cho là “có ta”, này các Tỳkhưu, 
đó là nhớ đảo ngược, nghĩ đảo ngược, thấy đào 
ngược.

“Asubhe, bhikkhave, subhanti sannãvipallãso  
cittavipallãso ditthivipaỉlãso.

Trong không trong sạch, cho là trong sạch, này 
các Tỳkhưu, đó ỉà nhớ đảo ngược, nghĩ đảo ngược, 
thấy đảo ngược.

Ime kho, bhikkhave, cattãro sannãvipallãsã 
cittavipallãsã ditthivipallãsã.

“Này các Tỳkhưu có bốn nhớ đảo ngược, nghĩ 
đào ngược, thấy đảo ngược”(Nd trích dẫn)(lK

Như vậy, pháp đảo ngược (vipallăsa dhamma) này 
có 12 chi, tức là:

*- Ba pháp nghịch đào của vô thường 
(aniccavipallãsa) là:

- Vô thường tưởnq là thường (anicce niccanti 
sannãvipaỉlãso).

- Vô thường nghĩ là thường (anicce niccanti 
cittavipallãso).

(l>- A.ii, 52. Pháp bon chi, Vipallasasuttarn (kinh Đào ngược).
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- Vô thường thấy là thường (anicce nỉccanti 
dừthivipalỉãso).

*- Ba pháp nghịch đảo của khô' (dukkhavipallãsa)
là:

- Khổ tưởng là lạc (dukkhe sukhanti sannãvipallãso).

- Khổ nghĩ là lạc (dukkhe sukhanti cittavipallaaso).

- Khổ thấy là lạc (dukkhe sukhanti ditthivipallãso).

*- Ba pháp nghịch đảo của không trong sạch 
{asubhavipallăsa) là:

-Không trong sạch tưởng là trong sạch (asubhe 
sukhanti sannãvipallãso).

- Không trong sạch nghĩ là trong sạch (asubhe 
sukhanti cittavipallãso).

-Không trong sạch thây là trong sạch (asubhe 
sukhanti ditthivipalỉãso).

*- Ba pháp nghịch đảo của “không có ta”
(anattavipallãsa) là:

- Không có ta tưởng “có ta” (anattãni attãti 
sannãvipallãso).

- Không có ta nghĩ “có ta” (anattãni attãti
cittavipallãso).

- Không có ta thấy “có ta” (anattãni attãti
ditthivipallãso).
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Tất cả những nghịch đảo này đều xuất phát từ ý 
nghĩ “đây là tôi, đây là của tôi”, hay “đây là linh hon 
sông của tôi”, điều này sẽ được làm rõ ở phần sau.

Ba pháp đảo ngược (vipallãsadhammã) này có thể 
được minh họa bằng những ví dụ về hươu rừng, ảo 
thuật gia và đoàn người qua khu rừng.

Những ví dụ về 3  đảo ngược.

*- Nhớ đảo ngược (sannãvipallãsa) được minh 
họa qua ví dụ “con hươu rừng”.

Tại giữa khu rừng lớn, một gia chủ cày cấy một 
vùng đất, rồi gieo hạt lúa, lúa mọc mầm xanh tốt. Khi 
người làm ruộng đi khỏi, hươu rừng đến ăn những mầm 
non của lúa; người làm ruộng làm một hình nộm giống 
như người, có đầu, tay, chân, cho mặc quần áo cũ, đặt ở 
giữa ruộng để giữ ruộng.

Hươu rừng theo thói quen đi đến ruộng để ăn 
những mầm non, đến gần thấy hình nộm, nó cho đó là 
người thật, liền sợ hãi bỏ chạy.

Trong ví dụ này, những con hươu rừng thấy con 
người trước đó và ghi nhớ hình dáng của con người. Với 
sự nhớ lại (tưởng) trong hiện tại, chúng cho hình nộm là 
người thật. Do vậy, sự nhớ cùa hươu rừng là “nhớ sai 
lầm ” .

Ờ đây, câu chuyện về những con hươu rừng chi ra 
“nhớ đào ngược”, rất rõ ràng và dê hiểu. Con hươu rừng 
do “nhớ lại con người” rồi cho hình nộm “là người”.
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Sự nhớ sai râm này cũng được minh chứng trong 
trường hợp người lạc đường, người này nhớ rằng “con 
đường này mình đã từng đi qua”, nhưng thực tế là con 
đường khác, con đường y đang đi chi có “nét” giống con 
đường từng qua mà thôi; khi bị lạc y hoang mang không 
thể chỉ ra được điểm chủ yếu, hoặc đi về hướng Đông 
hay hướng Tây, cho dù y có mát thấy được mặt trời mọc 
và lặn.

Nếu mỏi rân có sai râm trong tư tưởng thì chính sai 
Tâm đó rất vững chắc và rất khó loại trừ.

Có rất nhiều điều chính chúng ta luôn nghĩ tưởng 
sai râm, những nghĩ tưởng sai râm ấy luôn đi ngược với 
sự thật “không bền vững (aniccã - vô thường)”, “không 
có cái ta (anatta - vô ngã)”...

Do vậy, qua sự “nhớ lại”, chúng ta nhận thức sự 
kiện một cách sai râm, như những con hươu rừng coi 
hình nộm là người thật, thậm chí mát chúng đang mờ to 
khi nhìn thấy hình nộm.

*- Suy nghĩ đảo ngưực (cittavipallãsa) được minh 
họa qua ví dụ “nhà ào thuật”.

Một áo thuật gia, cho mọi người nhìn thấy trong 
tay ông là nấm đất, phút chốc trở thành nám vàng hay 
nám bạc. Thật ra, ông đã nhanh chóng tráo nắm đất đi, 
nhưng tất cả mọi người chứng kiến đêu có ý nghĩ “nám 
đất trờ thành nám vàng hay nám bạc”, năng lực ảo ihuật 
là lấy đi sự thấy bình thường của mọi người và thay vào
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đó loại thấy khác thường trong một thời gian ngân, từ 
đó đã làm cho tâm suy nghĩ đảo ngược.

Ào thuật gia đã làm cho người xem, có sự suy nghĩ 
sai lạc, cho rằng “đất biến thành vàng” với tất cả những 
tính chất của chúng là sáng lấp lánh, hay “đất biến 
thành bạc”... và họ đã “nghĩ sai lầm”.

Cũng vậy, vì tâm sinh diệt cực nhanh, như nhà ảo 
thuật^ nhanh tay đánh tráo vật, nên chúng ta thường 
có thói quen nghĩ “tâm là thường hằng”, để rồi dẫn đến 
những điều sai với sự thật, điều không đúng cho là 
đúng, điều đúng trở thành không đúng. Do vậy, chúng 
ta đã tự lừa dối mình.

Hoặc ví như người đi trong rừng vào ban đêm, thấy 
bóng dáng gốc cây kỳ lạ, nghĩ là ma quái; hoặc khi thấy 
một bụi cây cho là “gặp voi rừng”, khi thấy voi rừng lại 
cho là “bụi cây”, gặp sợi dấy leo rừng cho là con rản, gặp 
con rán lại cho là “dây leo rừng”....

Những gì lọt vào trong khu vực thị giác dản đến 
nhận thức sai Tâm, đó là do tác động cùa suy nghĩ đào 
ngược, ngoài ra còn những cảnh bên ngoài khác như 
âm thanh, mùi hương, vị ngon, sự cảm xúc êm dịu cũng 
dần đến suy nghĩ lam lạc, cho rằng “chúng bền vững, 
chúng là hạnh phúc”.

<l)- Đức Phật có dạy : M ãyủpam anca vinhãnam : Thức uân như  
nhà ào  thuật. (S.iii, 114; kinh Bọt nước -  
Phenabindũpamasuttam') (Nd pc).
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Thật ra, chúng luôn hoại diệt theo luật vô thường 
và cũng mang nhiều đau khổ.

Mặt khác, chính những ảo giác sâu thâm ở bên 
trong (cảnh pháp - dhammãrammaụa - Nd) đã lừa dối 
chúng ta một cách tệ hại hơn so với sự nhận thức bên 
ngoài, khiến chúng ta râm lạc lại càng lâm lạc, những gì 
xấu cho là tốt, những gì tốt cho là xấu, những gì sai cho 
là đúng, những gì đúng cho là sai như: “Nhận quả ác 
nghiệp lại cho là may mân (như người bị mất trộm cho 
râng “nhờ thế sinh mạng được an toàn”...), khi được 
nghiệp lành trổ quà thì cho là “được Thượng đế ban
* _ nân... .

Tuy nhiên, do không có cội rễ chắc chán nên nó có 
thế dê dàng bị loại trừ bầng sự điều tra hay tìm ra nhân 
duyên của các pháp.

*- Thấy đảo ngược (ditthivipallãsa) được minh 
họa qua ví dụ “đoàn người qua khu rừng”.

Có một khu rừng lớn có nhiều Atula casura) trú 
ngụ. Một đoàn người phải băng qua khu rừng đế đến 
thành phố an lạc, họ theo con đường chánh để xuyên 
rừng.

Nhóm Atula tạo ra những thành phố lộng lảy như 
thành phố chư thiên, tạo ra những con đường xinh đẹp 
dần đến thành phố, tự chúng biến thành những thiên 
nam và thiên nữ; đồng thời chúng còn tạo ra những con 
đường lạc lối khác, dẫn đến những thành phố hoang 
vâng, để cho đoàn người xuvên rừng phải lạc lối.
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Khi thấy những con đường xinh đẹp này, đoàn 
người xuyên rừng, có nhóm cho râng “những con đường 
này sẽ đưa họ đến những thành phố tốt” ; có nhóm 
không theo con đường xinh đẹp vì nghĩ: Trong rừng làm 
gì có con đường xinh đẹp như vầy”, nhưng họ lại theo 
con đường sai lạc khác.

Thế là, họ rời xa con đường đúng, theo con đường 
sai dẫn đến những thành phố của nhóm Atula, hay lạc 
trong rừng, để rồi họ phải mất mạng hay chịu đau khổ. 
Chi có số ít người đi theo con đường chánh, nhờ đó họ 
ra khòi rừng.

Trong câu chuyện ngụ ngôn này, khu rừng lớn là 
chi cho tam giới: dục giới (kãm aloka), sác giởi 
(rủpaloka), vô sấc giới (arủpaloka).

Những người xuyên rừng chi cho chúng sinh trong 
tam giới, con đường đúng là chánh kiến (sam m ãdiịthi), 
con đường sai là tà kiến (micchãditthi).

Ở đây, chánh kiêh có hai loại là chánh kiến thuộc 
về thế gian và chánh kiến thuộc về giải thoát.

*-Chánh kiên thuộc vê thếgian.

Là sự hiểu biết rằng: “Tất cả chúng sinh là có 
nghiệp lả thai tạng(1\ mỗi nghiệp thiện hay bất thiện là 
tài sản của chính người đó tạo ra, nghiệp ấy đi theo 
người đó suốt quãng thời gian luân hồi”.

“Sattã kam m ayoni: Chúng sinh có nghiệp là thai tạn q ”. M. iii, 
kinh Tiếu Nghiệp phân biệt -  C ủlakam m avibhanqasuttam . (Nci 
trích dẫn).
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*- Chánh kiêh thuộc ve giải thoát.

Là sự nhận thức đúng đán v'ê nhân quà 
(hetuvipãka), nhóm (khandha-uấn), xứ (ãyatana), 
giới (dhãtu), sự thật (sacca) và không có ta (anatta).

Trong hai loại chánh kiến này, chánh kiến thuộc về 
thê' gian là con đường đúng cho vòng sanh hữu, dân đến 
các cõi vui trong tam giới (tức là những cõi người, chư 
thiên và phạm thiên) giống như những thành phố của 
những người tốt.

Chánh kiến thuộc về giải thoát là một trong những 
yếu tố dân đến giác ngộ, là con đường đúng để thoát ra 
khỏi vòng sinh tử, chứng đạt Nípbàn.1

Thành phố an lạc ví như Nípbàn (nibbãnaỴ2\ 
thoát ra khỏi rừng ví như thoát ra khỏi tam giới, chấm 
dứt vòng sinh tử luân hồi.

Tà kiêh. Là sự chối bỏ nhân và quà của thiện 
nghiệp cùng bất thiện nghiệp, chúng bao gồm ba loại tà 
kiến là phi hữu kiêh (natthikaditthi), vô nhân kiên 
(ahetukadiưhi) và vô hành kiến (akiriyadựthiỴti.

Con đường do Atula tạo ra ví như những tà kiến 
này, thành phố Atula ví như những khố cảnh trong 
tương la i(4).

N ibbãnam  param am  sukharp :Nípbàn là hạnh phúc tối 
thưựnq (Dhp- cảu) -  ND pc.
<■»- Ám chi đoạn kiến (ucchedadiỊịhi) - Nd pc.
(4)- Bon khô cánh là: Dịa ngục, súc sinh, ngạ quỳ và Atula -  ND 
pc.
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Những tà kiến “tự ngã”, “tôi” , “của tôi”, ví như con 
đường lạc lối, tuy không đau khổ khốc liệt như con 
đường dẫn đến thành phố Atula, chúng có thê’ dần đến 
cõi người, cõi chư thiên, cõi Phạm thiên, nhưng được ví 
như thành phố hoang vắng.

Một điều chác chán rầng, đoàn người xuyên rừng 
theo những con đường này, họ chi đi quanh quẩn trong 
rừng, ám chỉ mãi mãi chịu luân hồi, không thể thoát 
khỏi rừng.

Những tà kiến nói trên là những ảo giác, sâu thầm 
và chác chân hơn cà suy nghĩ đảo ngược. Những tà kiến 
này rất tế nhị, khó thấy. Đức Phật có dạy:

“Micchãditthi, bhikkhave, paticchannã ăvahati, 
no vivatã” .

“Này các Tỳkhưu, tà kiên được che dâu khi thực 
hành, không có hiến /Ộ”W

2- Ba Mannanã (ào tưởng).

Mannanã có nghĩa là “sự tưởng tượng phong phú” 
hay “sự nhầm lần tệ hại” . Do sự tưởng tượng nên ảo giác 
sinh lên, do ảo giác sinh lên được tăng trưởng, càng làm 
cho khả năng tường tượng thêm phong phú và chúng 
trờ thành “ào tường”, như người tưởng tượng ra “những 
vật dụng biết nói, biết cười, biết di động, cây cỏ có linh 
hồn...”.

(l>- A.i,282, pháp  ba chi, kinh ch e  dấu (Paticchannasuttam ) -  Nd 
pc
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Có ba loại ảo tưởng:

a- Taúhãmannanã -  Ái ảo tưởng (sự tưởng tượng 
sinh lên do ái).

b- Mãnamannanã- Mạn ảo tưởng (sự tưởng tượng 
sinh lên do tự hào).

c- Ditthimannanã- Kiến ảo tưởng (sự tưởng tượng 
sinh lên do thấy).

*-Ái ảo tường:

Là sự “dính mắc” đối với thân -  tâm, nên tưởng 
tượng ra “có một cái tôi đang trú trong thân - tâm ”, từ 
đó dần đến “cái của tôi”, “không phải chính tôi” , “không 
phải của tôi”.

Sự thật, không có “cái tôi” nào cả, vì không có “tôi” 
nên không hề có “cái chính tôi”, cũng không hề có “cái 
cùa tôi”.

Loại ảo tường này gọi là “ái ảo tưởng - 
tcinhãmannanã)”. là ảo tưởng do ái sinh lên.

- “Cái tôi” có nơi thân này, người ấy cho là “chính
.  *  •  Ĩ J  tôi .

- “Cái tôi” có nơi thân người khác, đó không phải là 
“chính tôi".

- Những gì liên quan đến tỏi là “cùa tôi”.

- Những gì không liên quan đến tôi, là “không 
phái của tôi”.
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*- Đối với cảnh bên trong (ajjhattãrammana). Ái 
ảo tưởng làm phát sinh quan niệm “tôi và của tôi”. Như 
thế nào?

Do dính mác với các đối tượng bên trong 
(ajjhattãrammanã) như: Thọ (vedanã), tưởng (sannã), 
hành (sankhãrã), thức (ưinnãna), hay sác thân 
(kãyarủpci), nên tường tượng ra “có cái tôi”, như “tôi 
suy nghĩ, tôi vui, tôi buồn, tôi tin tưởng...”. Khi một 
nhóm (khandha - uẩn) nào đó là tôi, thì các nhóm (uẩn) 
còn lại là “của tôi”, như “thân của tôi, trí của tôi, năng 
lực của tôi...” .

Nếu sác là “tôi” ;, thì thọ, tưởng, hành, thức là “của 
tôi”, nếu thọ là tôi thì sắc, tưởng, hành, thức là của tôi...

*- Đối với cảnh bên ngoài, ái ào tưởng làm phát 
■ sinh “cùa tôi”, “không phải chính tôi”, “không phải của 
tôi” . Như thế nào?

Các đối tượng bên ngoài bao gồm những người 
thân như mẹ, cha, vợ, con, bạn bè ... cùng những tài sản 
của người đó. Do dính mác với các đối tượng này, nên 
người ấy có quan niệm “đây là của tôi”, như cha của tôi, 
vợ của tôi, con của tôi, tài sản của tô i....

Chính những sinh vật sống bên ngoài như người 
thân, người không thân... đó là “không phải chính tôi” .

Các đối tượng bên ngoài còn bao gồm những người 
xa lạ, hay những tài sản vật chất của người khác, đối với 
những đối tượng nàv, người ấy có quan niệm “đó không 
phái là của tôi".
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Trạng thái tưởng tượng và cách phân biệt do 
tưởng tượng như vậy, gọi là “sự tưởng tượng do ái sinh 
lên”.

*- Mạn ảo tưởng. Là sự tưởng tượng do mạn sinh 
lên, đó là sự tường tượng về “cái tôi” trở nên phong phú.

Đối với các đối tượng bên trong, khi được hổ trợ 
bởi sự tốt đẹp (adhimãna) thì “cói tôi” trở thành “tôi 
là”, như “tôi là người tài giỏi, tôi là người khỏe nhất, tôi 
là bậc thông minh, tôi là người nhạy trí..”, làm nổi bật 
lên “tính tự hào”. Còn nếu là sự “không tốt hay xấu” thì: 
“tôi là người bình thường, tôi là người cô đơn, tôi là 
người nghèo, tôi là kẻ bất hạnh...”, nó làm nổi bật lên 
tính “tự ti mặc cảm”.

Đối với “cái của tôi” cũng vậy, như “mát của tôi là 
mát con bò con, mũi của tôi là mũi lân ....hay “mảt tôi là 
mát lươn, chồng tôi là kẻ bạc tình

Đối với các đối tượng bên ngoài thì: vợ tôi là hoa 
khôi, con tôi là kim đồng, ngọc nữ, bạn tôi là bậc quyền 
thế, hay “mát tôi là mát lươn, chồng con tôi là đứa 
bất hiếu...”

Nói gọn, với các đối tượng bên trong hay bên 
ngoài, khi được hổ trợ bởi tính tốt đẹp cùa các nghiệp 
lành thì tò ra tự hào, kiêu mạn; còn như hị quà xấu cùa 
ác nghiệp đang trố thì trở nên tự ti mặc cảm. Đây là “sự 
tưởng tượng sinh lên do mạn'.

*- Kiến ảo tường. Là sự tưởng tượng sinh lên do 
thấy, là sự tường tượng lên đến cao độ, nó trờ thành “tôi
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CÓ”, như “tôi có nguyên tác sống như thế này, tôi có nghị 
lực như thế này, tôi có trí thông minh như vầy, tôi có 
giòng dõi như vầy, tôi có địa vị như vầy...”. Sự trưởng 
tượng sinh ỉên do thấy là như thế.

Ba sự tưởng tượng này làm nảy sinh “niềm tin”, 
loại niềm tin này lại khác sâu trong tâm, khiến người 
này luôn rơi vào vòng ảo tưởng được khép kín và “niềm 
tin xuất phát từ ba ảo tưởng” này, được gọi là tà tín 
(micchãsaddhã -  tin sai, tin không đúng).

Trong ba loại ào tưởng thì kiến ào tưởng là nguy 
hại hơn cả, vì nó làm xa rời bản chất thật, nó chỉ nhìn 
thấy hình dáng bên ngoài rồi bám khẳn khít theo “cái 
thấy”đó.

Như trong cụm từ “bình đất hay bát đất”, đăt là 
chất làm ra cái bình hay cái bát, nhưng người ta chi gọi 
là “bình hay bát” mà quên đi chất “đất”, chi vì chất đất 
có dạng giống cái bình hay cái bát. Lâu dần người ta 
quên hân nó là “đất”, chi biết nó là “bình, bát....”.

Nếu cái bình hay bát được sơn vàng, thì người ta 
lại nói “bình vàng, bát vàng”, sơn màu xanh thì gọi bình 
xanh, bát xanh...

Thật ra, dù màu vàng, màu xanh... cũng chi là 
“chất đất mà thôi”, và cũng từ chiếc bình được sơn vàng, 
có khả năng dản đến sự nhầm lẫn, cho rầng “bát làm 
bảng vàng”, “bát làm bầng ngọc xanh”....

Chi khi nào, nhận thức rõ bản chất thực của cái 
bình hay cái bát, bấy giờ người ấy mới không còn “ảo
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tưởng về hình dáng cái bình hay cái bát, không còn bị 
lớp sơn bên ngoài lừa mị” và người này cho rằng “đó chi 
là đất mà thôi”.

Cũng vậy, bao giờ nhận thức được bản chất thật 
của “cái gọi là chúng sinh, chi là danh sâc”, bấy giờ sự 
tưởng tượng về “cái tôi” không còn. Khi ấy sự tường 
tượng về bàn chất thật của các pháp hữu vi mới sinh lên, 
đó là “tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã

Bản chất thật của chúng sinh chi là danh sác, 
nhưng chúng tác động hỗ tương làn nhau, sâc tác động 
đến danh -  danh tác động đến sác.

Tấm thân này chằng gì khác ngoài “đất, nước, gió, 
lửa”, các sác pháp (rũpadhammã) được kết dính với 
nhau là do “chất nước -  ãpo”, các chất khác như đất 
(pathavĩ), lửa (tejo), gió (vãyo) cũng tìm thấy trong tấm 
thân này, như thân cứng đơ hoặc mềm mại (chất đất), 
hơi nóng, lạnh trong thân (chất lửa), sự chuyển động 
cùa các cơ quan (chất gió).

Còn về danh (nãma), chúng cũng biến diệt nhanh 
không thể tưởng được. Vậy tìm đâu ra “cái tôi”?

Sự tưởng tượng quá độ qua sự thấy (kiến ào 
tưởng) sẽ được kéo dài hơn nữa và càng lúc càng vững 
mạnh, để rồi người này càng lúc càng xa rời bản chất 
thật của cái gọi là “chúng sinh”.

Ba loại tường tượng (mahnanã) này cũng được gọi 
là ba “xiềng xích hay gông cùm (gaha)”, để chi ra năng 
lực nám giữ chặt và chác chán cùa chúng.
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Cũng do nhiều rân chúng tạo ra sai lầm, thực hành 
những điều sai trái một cách liên tục, chúng trở nên dày 
đặc một cách vững chác, bấy giờ rất khó loại trừ chúng.

Chúng cũng được gọi là ba Papanca (ảo kiến), 
giống như người bàn luận về sự “buồn, vui của cây cỏ”, 
chi vì thấy cây, cỏ có những trạng thái héo úa hay xinh 
tốt bất thường, hay tưởng tượng “cây cò biến thành ma 
quái”, “thú hóa thành ma quỷ”....

3- Hai abhinivesa (khuynh hướng).
Abhinivesa (nghĩa đen là: chỗ vững chắc), nghĩa 

bóng là “điêu được thiết lập vững chắc trong tâm”; 
không bị lay động như cột đá chôn sâu vào đất hay như 
trụ đài tưởng niệm, nó khó có thể bị loại trừ bâng bất kỳ 
cách m o hay với sự nỗ lực nào.

Giống như giòng sông nghiêng về Đông thì nước 
sông cứ theo hướng Đông mà xuôi chảy, không thể 
chuyển sang hướng Tây; giòng sông có khuynh hướng 
đổ ra biển thì nó không thể đổ vào nơi khác, hay ví như 
nước mưa có khuynh hướng “từ cao rơi xuống thấp” thì 
nó không thê’ làm ngược lại.

Có hai loại khuynh hướng: Khuynh hướng thiện và 
khuvnh hướng bất thiện: Ờ đây chi đề cập đến khuynh 
hướng bất thiện.

Khuynh hướng bất thiện.

Có hai khuynh hướng bất thiện là: Khuynh hướng 
ái ịtarìhã abhiniưesci) và khuynh hướnq tà kiêh (ditthi 
abhinivesn).
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Từ hai khuynh hướng này phát sinh một “niềm 
tin”, niềm tin này cũng là loại “tà tín”, lâu dần chúng trở 
thành “vững tin”.

a- Khuynh hướng ái (taúhã abhinivesa).

Là cách “nghiêng về dính mác với thân tâm”, khi 
ấy cho rằng “có một thực thể luôn luôn tồn tại trong 
thân tâm này, gọi là atta (cái TA), cho dù những chi thể 
như đầu, mình, tay chân... có bị hoại diệt, nhưng cái TA 
này vẫn luôn luôn bất động, không hề thay đổi qua 
chuồi dài sinh tử.(l)

•b- Khuynh hướng tà kiên (ditthi abhinivesa).

Tương tự như “niềm tin” ở trên, nhưng ở đây lại 
cho rằng: Có một đại ngã (mahãtta) là Đấng Sáng tạo 
ra thế gian, mỗi chúng sinh chi là một thành phần xuất 
phát từ đại ngã, “cái tôi” là tiểu ngã xuất phát từ đại 
ngã ăy(2).

Đại nqã có rất nhiều tên gọi như: Đấng Tạo hóa, 
Thượng đế, Đấng Sáng Tạo chủ... Chính đại ngã luôn 
tồn tại mãi mãi, còn tiểu ngã có thể bị hoại diệt để trở về 
với đại ngã.

Chính đại ngã là kẻ chi phối thế gian, lả kẻ kiếm 
soát, điều hành thế gian theo ý muốn.

Vì sao có niềm tin này? Vì thấy có chúng sinh 
thông minh, chúng sinh ngu dốt, chúng sinh xinh đẹp.

(l)- Xem M.i, ( s ổ 22), kinh Ví dụ con rắn (Alagaddũpamasiittam) -  
Nd pc.
te)-Xem DÃ, kinh Phạm võng - Brahnìaịãlasuttaựì - Nd pc.
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chúng sinh thô xấu../1) Do đó, gọi là “niềm tin” phát 
sinh do (tà) kiến.

Hai loại niêm tin này tuy xuất phát từ ái - kiến 
nhưng không được ái - kiến bảo hộ, nên chúng được gọi 
là tanhã anissaya (ái không bảo hộ) và ditthi anissaya 
(kiêh không bảo hộ) .

Chúng cũng có thể được gọi là hai “ngũ ngầm 
canusayà)”, là ái ngủ ngầm (tanhã -  anusaya) và kiến 
ngủ ngầm (ditthi anusaya), hoặc chúng là hai tùy phiền 
não (anukiỉesa) có trong thân tâm của phàm nhân 
(puthụịana), hoặc chúng là hai pháp trầm luân (ãsava 
-  lậu hoặc)(2).

4- Hai Bhủmi (cõi).

Bhũmi (cõi) có nghĩa là nơi chúng sinh sinh ra và 
nương ngụ. Có hai loại cõi: Cõi phàm nhân (puthuịịana 
bhủmi) và cõi bậc Thánh (ariya bhủmi).

(l>- Xem M,iii Kinh Tiếu nghiệp phân biệt. Nd pc.
Asaua còn đư ợc dịch là “thấm  rịn, ri cháy, ô nhiễm ”, như ri sét 

sinh ra từ sắt lại làm  mòn sắt, ờ  đây dịch là “trâm luân” nghĩa là 
“chìm đắm  trong luân hoi". Pháp “chìm đắm này có bon là:
- Chìm đấm  trong cõi dục, hay trong ngủ tran: sắc , thinh, hương, 
vị, xúc, gọi là kãm ăsau a: Dục trầm  luân, hay dục ô nhiêm.
- Chìm đắm  trong trong cỗi s ắ c  hay cõi Vô sắc, qọi là bhavãsaua: 
Hữu trâm  luân hay hữu ô nhiễm.
- Chìm đắm  trong kiến thức sai quấy, gọi là ditthãsava: Kiến trâm  
luân, hay kiến ô nhiễm.
- Chìm đắm  trong sự m ê muôi, gọi là Avijjãsava: Vô minh trâm  
luân, hay ưô minh ô nhiễm.
Chi pháp  cúa dục trâm , hữu trâĩn là tâm sờ  tham (lubhacetasika); 
của kiến trâm  là tâm  s ờ  tà kiến (ditthicetasika); cùa vô minh trâm  
là tâm  sờ  Si (m ohacetasika). Tâm sở  tham chính là á i - Nd pc.
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a- Cõi phàm nhân (puthujjana bhumỉ).

Là nơi phàm nhân sinh lên và nương trú, nói theo 
phương diện tục đế (lokiya sacca) thì bao gồm 26 cõi 
(trừ 5 cõi Tịnh cư (suddhavãsa) của bậc Thánh 
Anahàm).

Khi nói theo chân đế (paramattha sacca) thì cõi 
của phàm nhân chính là “tà kiến - micchãditthĩ.

Tất cả phàm nhân đều có tà kiến là nơi sinh ra và 
dựa vào tà kiến để lớn lên, tà kiến là nơi nương nhờ, là 
nơi nghi ngơi, là nơi đứng cùa phàm nhân.

Dù là kiêh đảo ngược (diưhi vipallãsa), kiến xìêng 
xích (ditthigaha), ảo kiến (dỉtthi papaũnca), hay kiêh 
chấp (ditthi abhinivesa), kiên ngủ ngầm (ditthi 
anusaya)... bất kỳ loại nào cũng đều là nền tảng, là nơi 
sinh, là nơi trú của phàm nhân.

Phàm nhân chi là danh từ định đặt cho danh sâc 
hay năm nhóm ipancakkhandhã -  ngũ uẩn) còn liên hệ 
đến tà kiến, bao giờ còn tà kiến thì danh sâc ấy được gọi 
là “phàm nhân”.

Bao giờ còn đứng vững trên một trong những tà 
kiến ấy, chúng sinh này không bao giờ thoát ra khỏi 
sinh hữu phàm nhân, cho dù đó là vị Phạm thiên cõi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ.

b- Cõi bậc Thánh (arỉya bhủ ni).

Theo nghĩa tục đế, đó là noi của bậc Thánh sinh 
lên và nương trú, bao gồm cõi n^ười, sáu cõi trời Dục
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giới, 15 cõi Sấc giới (trừ cõi Vô tưởng) và 4 cõi Vô sác 
giới.

Danh từ “bậc Thánh” cũng là định danh cho một 
“danh sác” hay “năm nhóm *nhưng danh sác này 
không còn liên hệ với tà kiến, bên trong danh sâc này 
không tìm thấy dấu vết, không tìm thấy dư tàn của tà 
kiến dù chỉ là chút ít, danh sác này liên hệ thuần khiết 
với chánh kiến.

Nói cách khác, gọi là bậc Thánh, vì các Ngài đã 
loại trừ tất cả mọi tà kiến. Và cõi cùa bậc Thánh, theo ý 
nghĩa chân đế chấng gì khác chính là chánh kiêh 
(sammãditthi). Đó là sự hiểu đúng, thấy đúng.

Hiểu và thấy như thế nào? Hiểu và thấy rằng 
“trong danh sâc này không có gì thường hằng, không có 
gì trong sạch và chúng không có cốt lõi (không có cái 
TA)”.

Chánh kiến là “nơi” sinh ra bậc Thánh, bậc Thánh 
tăng trưởng do nương vào chánh kiến, trú trong chánh 
kiến. Do đó nói “chánh kiến” là cõi (bhủmi) của bậc 
Thánh.

Thành tựu được chánh kiến, một chúng sinh từcõỉ' 
phàm sinh ve cõi Thánh.

SỐ lượng phàm nhân thì nhiều vô số không thể 
đếm được, sinh hữu của phàm nhân không có điếm khởi 
đầu cũng không có điểm chấm dứt, nó như con thuyền 
trôi dật dờ trên biến lớn mênh mông không thấy bến 
bờ.
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Nếu phàm nhân cố gáng loại trừ “thấy đáo ngược 
(ditthivipallãsa)” để tạo chánh kiêh trong thân tâm thì 
một ngày nào đó, người này sẽ thành công.

Nhận thức được «ianh sâc này là “vô thường, khổ, 
không trong sạch, không có cái TA” ví như người đang 
lênh đênh giữa biển, đã định hướng được con đường vào 
bờ, người này nỏ lực lèo lái con thuyền “danh sác” đi 
đúng hướng, một ngày nào đó người này sẽ đặt chân lên 
vùng đất của bậc Thánh, trở thành bậc Thánh.

Thậm chí, nếu văn còn ảo tưởng (mannanỡ) do ái 
(tanhãmannanã), do mạn (mãnamannanã) trong một 
số vị Thánh, các Ngài cũng không phạm vào những 
nghiệp bất thiện cho quả khổ, để rồi phải rơi vào khổ 
cành. Vì sao? Vì các Ngài đã loại trừ được sức mạnh của 
thấy đào ngược (ditthivipaUãsa), kiêh ảo tưởng 
(dừthimannanã).

Hai loại ảo tưởng còn lại (ái ảo tưởng, mạn ảo 
tưởng) chỉ đủ sức lôi kéo các Ngài vào luân hồi, nhưng 
sinh vào các cõi vui để các Ngài thọ hưởng lạc thế gian.

5- Hai G ati (sự lu à n  ch u y ên ).

Gati có nghĩa “đi”, nghĩa mở rộng là “sự luân 
chuyển”(1).

<'>- Gati thườnq được hiếu theo nghĩa sam sara (luân hoi), dày 
chúng tôi ciùiìq theo nghĩa gôc là đi, nên dịch là “luân chuyên”. Nd 
pc.
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Ở đây, không có nghĩa là “sự luân chuyển của linh 
hồn” như trong một số triết lý, sự luân chuyển ở đây 
được dùng theo quan niệm Phật giáo, đó là sự thay đổi 
từ kiếp sống cũ chuyển sang kiếp sống mới.

Có hai loại luân chuyển: Luân chuyên của phàm 
nhân (puthujjanagati) và luân chuyển của bậc Thánh 
(ariyagati).

a- Luân chuyển của phàm nhân (puthụịịanagati).

Phàm nhân thường luân chuyển đến những nơi 
đau khổ (vinipãtanagati) một cách bất ngờ, không thê’ 
định trước được.

Theo Pháp học ghi nhận, thì phàm nhân có thể 
luân chuyên kháp 3 1 cõi, nhưng khó có thê’ tái sinh vào 
cõi sống nào mà người ấy mong muốn.

Ví như trái dừa từ trên cây rơi xuống, nó không 
biết chác “sẽ rơi đến điếm nào” ; cũng vậy, một phàm 
nhân sau khi chết, y không thể biết “mình tái sinh” vào 
cảnh giới nào trong kiếp sống mới

Cho dù chúng sinh ấy tạo nghiệp bất thiện, nghiệp 
bất thiện có chờ sản cho người ấy, nhưng y không thể 
biết “sau khi chết ta tái sinh vào địa ngục, súc sinh, ngạ 
quỷ hay Atula”.

(l>- Trái dừ a có th ẽb o c  lên cao khi g ặ p  gió trõt, nhưng khi gió dứt 
thì trái dừ a lại rơi xuôhg. Củng vậy, một sô' phàm  nhân có thế tái 
sinh vào cõi cao  hơn khi gặp  qió tr&t “thiện nghiệp”, nhưnq khi 
phư ớc ấy  hết, thì phàm  nhân lại rơ i xuôhg -  Nd pc.
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Cho dù chúng sinh ấy có tạo nghiệp lành, nhưng 
khi mệnh chung y cũng không thê’ biết hay chọn được 
“cảnh giới tái sinh trong tương lai”, rầng: “ta sẽ tái sinh 
là người, là chư thiên cõi Tứ thiên vương, chư thiên cõi 
Đao Lợi...” chầng những không thể biết trước, lại còn 
“không thể chọn lựa được”.

Vì sao vậy? Vì các nghiệp thiện hay bất thiện bị tản 
mạn, không thể liên kết chặc chẻ với chúng sinh phàm 
nhân, đồng thời chính nghiệp thiện hay nghiệp bất 
thiện cũng không liên kết với nhau.

Do sự tản mạn này, một chúng sinh sau khi chết 
còn tệ hại hơn là chết, vì các địa ngục nhỏ, địa ngục lớn, 
chí đến địa ngục Atỳ (aviciniraya) đang mở rộng cho 
phàm nhân từ cõi người chuyển đến một cách không 
chướng ngại, giống như hư không mờ rộng không có 
chướng ngại cho viên đá rơi xuống.

Ngay khi hết kiếp sống đó, người đó có thể rơi vào 
bất kỳ một trong các cõi địa ngục (niraya) hay các cõi 
khổ khác.

Dù cảnh giới chuyển đến có xa hay gần đều không 
có thời gian trống xen giữa để ngừng nghĩ, người đó có 
thể tái sinh vào địa ngục, là thú, là ngạ quỷ với hình 
dáng xấu xí, hay là Atula (asura)... sự kiện tái sinh ẩy 
xảy ra trong nháy mát.

Với những phàm nhân có nghiệp lành thì có sự 
luân chuyến tốt hơn, y có thể là Than tướng cùa vua trời
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Đế Thích, hay các thiên nhân, hoặc là vua trời Đế Thích 
và sự kiện này cũng xảy ra trong nháy mát.

Tương tự như vậy, nếu phàm nhân đó trở thành vị 
Phạm thiên, cũng chi trong nháy mát.

Các Phạm thiên khi hết tuổi thọ trên các cõi Sác 
hay cõi Vô sác, không bị rơi trực tiếp xuống bốn cõi khổ 
mà có một khoảng dừng, là một kiếp sống trong cõi 
người hay cõi trời Dục giới (kãm adeva)^, nhưng từ cõi 
này, người đó có thể rơi xuống bốn cõi khổ.

Tại sao chúng ta nói ràng môi chúng sinh đều sợ 
chết? Vì sau cái chết là sự chuyển sang cảnh giới mới, 
mà cành giới tái sinh mới người này không thể biết “tốt 
hơn hay xấu hơn cảnh giới hiện tại” .

Nếu không có “sự tản mạn của nghiệp” đối với 
cảnh giới tái sinh như được đề cập ở trên và một người 
có thê’ tái sinh vào bất kỳ cõi nào mà người đó muốn, thì 
sự “tham chết” của một chúng sinh có thê’ có. Người đó 
sau khi sống một khoảng thời gian đáng kể trong một 
kiếp sống, rồi “muốn chêĩ” để được chuyến đến kiếp 
sống khác tốt hơn; nhưng điều này không xảy ra.

Do vậy, dù phàm nhân có tạo nhiều nghiệp thiện 
vẫn sợ hãi khi đứng trước cái chết.

(')- Riêng các vị chư  thiên (d eu ã)có  th ế  rơ i thắng xuong địa ngục 
như Ác ma Dũsĩ trong kinh Hàng ma (M ãratajjanĩyasuttam ), 
đư ợc ghi chép trong Trung bộ Kinh I- Nd pc.
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Bài kinh Nakhasikhãsuttam (đầu ngón tay)(2) chỉ ra 
“sự trãi rộng cảnh giới tái sinh của phàm nhân”, như 
sau:

Tam kim mahnatha bhikkhave, katamam nu kho 
bahutaram, yo vãyam mayã paritto nakhasikhãyam 
pamsu ãropito ayam vã mahăpathavVti?

“Này các Tỳkhưu, các ngươi nqhĩ thế nào? Cái gì 
nhiêu hơn chút đất này ta lăy trên đâu móng tay, hay 
quá đăt lớn này?”

Etadeva, bhante, bahutaram yadidam
mahãpathavĩ. Appamattakoyarn bhagavatã paritto 
nakhasikhãyam pamsu ãropito. Sankampi na upeti 
upanidhimpi na upeti kalabhãgampi na upeti 
mahãpathavim upanidhăya bhagavãtã paritto
nakhasikhãyam pamsu ãropito’ti.

“Cái này, bạch Thế Tôn là nhiêu hơn, tức là quả 
đất lớn này và ít hơn là chút đăt Thê'Tôn ỉăy trên đâu 
móng tay. Không thể đi đêh ước tính, không thế di đêh 
so sánh, không thế đi đêh một mươi phan, khi so sánh 
quả đăt lớn với ít đất ThếTôn lấy trên đâu mónq tay”.

Evameva kho, bhikkhave, appakã te sattã ye 
manussesu paccậịãyanti; atha kho eteyeva bahutarã 
sattã ye annatra manussehi paccãjãyanti.

“Củng vậy, này các Tỳkhưu, rất ít là chúng sinh 
được tái sinh làm người! Còn nhiêu hơn là những

<2>- s.ii, 263; chương IX; Tương Ưng ví dụ (Opammasamyuttam).
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chúng sinh phải tái sinh ra ngoài loài nqườỉ...” (HT. 
Thích Minh Châu dịch).

Bài kinh Nakhasikhasuttam không nói về chúng 
sinh của tất cả bốn khổ cảnh, chi riêng câu “rất ít chúng 
sinh được tái sinh làm người”, cũng đủ thấy rõ nghiệp 
bất thiện dẫn đến cảnh giới khổ (vinipãtanagati) nhiều 
như thế nào. Đó là sự “trãi rộng” của nhiều loại cảnh 
giới đi đến (gatỉ) của phàm nhân sau khi chết.

Sự khó “sinh làm người” được Đức Thế Tôn mô tả 
như “con rùa mù (kãnakacchapa) chui vào lỗ của một 
khúc cây” trong bài kinh ChiggaỊayugasutta (kinh Lỗ 
khóa)^), đại ý như sau:

Có con rùa mù, cứ mỗi trăm năm nó trồi lên mặt 
biển. Trên biển có khúc gồ có lỗ hỏng, khúc gỗ trôi dật 
dờ theo sióng gió. Khi con rùa mù nối lên vừa đúng lúc 
khúc gỗ trôi đến, con rùa mù đưa cổ vào trong lỗ hỏng 
ấy. Và Đức Thế Tôn hỏi chư Tỳkhưu, sự kiện ấy có phải 
chi một rân sau một trăm năm, con rùa mù đưa được cổ 
vào Irong lồ hòng. ChưTỳkhưu thưa ràng: “Năm sáu rân 
như vậy mới cóth ế  được. Đức Thế Tôn dạy:

Khippataram kho so, bhikkhave, kãno kacchapo 
ưassasatassa vassasatassa accayena sakim sakim 
ummujjanto amusmim ekacchiqgaỊe yuqe qĩvam  
paveseyya, na tveưãham bhikkhave, sakim 
ưinipãtayatena bãlena manussattarn vadãmi. Tam 
kissa hetu?

s.v, 455. kinh lỗ khóa  1 (PatharnachiggaỊayugasuttam).
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“Ta tuyên bò'rằng còn mau hơn, này các Tỳkhưu, 
là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên, có thể 
chui cổ àvo khúc gỗ có lỗ hỏng ấy. Còn hơn kè ngu khi 
một rân rơi vào đọa xứ, để được làm người trở lại. Vì 
cớ sao?”

Na hettha, bhikkhave, atthi dhammacariyã, 
samacariyã, kusalakirỉyã, punnakiriyã.
Annamannakhãdikă ettha, bhikkhave, vattati 
dubbalakhãdikã...

“Vì rằng, ở đấy không có pháp hành, chánh hành, 
thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đăy, này các Tỳkhưu, 
chi có ăn thịt lẫn nhau và chi có người yêu bị ăn thịt....” 
(HT. TMC dịch).

Xem ra, một rân rơi vào khổ cảnh thật khó sinh lại 
làm người; chi có những ai làm việc thiện, tránh làm 
điều ác mới có thể được sinh làm người và chư thiên.

Với người không thê’ phân biệt điều nào là tốt đẹp 
hay tội lỗi, điêu nào là thiện hay bất thiện, điều nào là 
giới hạnh hay tà hạnh, các chúng sinh này phải rơi vào 
cõi khổ, là nơi không có giới hạnh, không có phước 
nghiệp và chúng chì gây đau khố cho nhau bảng tất cả 
năng lực của chúng.

Đặc biệt là những chúng sinh trong cõi địa ngục 
(niruya) phải sống đau khổ vì sự trửng phạt và tra tấn, 
còn chúng sinh ma đói (peta - ngụ quy) thì chịu khổ đói 
khát và những khô nạn khác trong suốt kiếp sống ấy.
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Theo bài kinh này, vì sao những chúng sinh trong 
các cõi khổ lại khó tái sinh lại cõi người? Vì chúng 
không bao giờ nhìn lên mà luôn nhìn xuống.

Nhìn xuống có nghĩa là gì? Là sự si mê trong 
chúng dần trở nên nhiều và mạnh hơn từ kiếp sống này 
đến kiếp sống khác. Như nước luôn chảy từ chỗ cao 
xuống rồi đọng lại nơi chỏ thấp, cũng vậy, chúng luôn 
có khuynh hướng tái sinh vào những cõi thấp hơn, vì 
những con đường đưa đến sinh thú cao hơn đã đóng, 
trong khi những con đường đưa đến sinh thú thấp hơn 
lại mở rộng.

Đó có nghĩa là “nhìn xuôhg”.

Từ câu chuyện về con rùa mù, bậc trí hiểu rõ được 
phàm nhân thường bị các nghiệp bất thiện dần đi đến 
các “cảnh giới tái sinh đau khô’ cùng với sự trãi rộng các 
sanh hữu”. Thật đáng sợ và khủng khiếp như thế nào.

Đức Phật đã khảng định: “Rất ít chúng sinh tái 
sinh lại chính cảnh giới mình đang sống, phan đông tái 
sinh vào cõi thấp hơn và phan đông rơi vào khô'cảnh”. 
Xin được trích dần các bài kinh ấy như sau:

...“Evameva kho, bhikkhave, appakã te sattã ye 
manussã cutã manussesu paccậịãyanti; atha kho eteva 
bahutarã sattã ụe manussã cutã niraye paccãjãyanti... 
tiracchãnayoniyã... pettivisaye paccậịãyanti”.

“Củng vậy, này các Tỳ khưu, ít hơn là các chúng 
sinh sau khi chết từ thản nqười được tái sinh làm 
người. Và nhiêu hơn là các chúng sinh sau khi chêĩ từ
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thân người phải tái sinh trong địa ngục....phải tái sinh 
trong loài bàng sinh... phài tái sinh vào cõi ngạ 
quỷ...”(HT. TMC dịch) (ND trích dẫ n /1).

... “Evameva kho, bhikkhave, appakã te sattã ye 
manussã cutã devesu paccãjãyanti; atha kho eteva 
bahutarã sattã ye manussã cutã niraye paccậịãyanti... 
tiracchãnayoniyã... pettivisaye paccãjãyanti...”.

“Cũng vậy, này các Tỳkhưu, ít hơn là các chúng 
sinh sau khi chết từ thân người được tái sinh giữa chư 
Thiên. Và nhiêu hơn là các chúng sinh, sau khi chết từ 
thân người, phải tái sinh vào địa ngục... phải tái sinh 
vào loài bàng sanh... phải tái sinh vào cõi ngạ quỳ” 
(HT. TMCdịch) (ND td)...

... “Evameva kho, bhikkhave, appakã te sattã ye 
devã cutã devesu paccặịãycinti; atha kho eteva 
bahutarã sattã ye devã cutã niraye paccặịãyanti... 
tiracchãnayoniyã... pettivisaye paccặịãyanti...”.

... .“Củng vậy , này các Tỳkhưu, ít hơn là các 
chúng sinh, sau khi chết từ thân chư Thiên được tái 
sanh giữa chư thiên. Và nhiêu hơn là các chúng sinh, 
sau khi chết từ thân chư Thiên, phái tái sinh trong địa 
ngục... phái tái sinh trưng ỉoài bàng sanh... phải tái 
sinh trong cõi ngạ quỷ”(NDtd).

“Evameva kho, bhikkhave, appakã te sattã ye 
devã cutã manussesu paccậịãyunti; atha kho etevu

s.v, 474 . Tương ưng sự thật (Saccasamyuttam), Phăm năm  
sanh thú (Pancagatipeiiyãìavaggo).
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bahutara sattã ye deva cutã niraye paccạịayantì... 
tiracchãnayoniyã... pettivisaye paccãjãyanti...”.

“Cũng vậy, này các Tỳkhưu, ít hơn là các chúng 
sinh, sau khi chết từ thân chư Thiên, được tái sinh làm 
người. Và nhiêu hơn là các chúng sinh, sau khi chẽi từ 
thân chư Thiên, phải tái sinh trong địa ngục... phải tái 
sinh trong bàng sanh... phải tái sinh trong cõi ngạ 
quỳ”0). (HT. TMC dịch)(Ndtd).

Qua những bài kinh trên, cho chúng ta thấy phàm 
nhân sinh lại chính cảnh giới mình đang sống quả thật 
rất ít, phân lớn phải rơi vào khổ cảnh, cho dù đó là chư 
Thiên, vì sao? Vì phàm nhân thường bị nghiệp lực bất 
thiện dẫn đi.

b- Sự lưu chuyên của bậc Thánh (ariyagati).

Tuy các bậc Thánh vẫn còn luân chuyển trong tam 
giới(2>, nhung sự trãi rộng sanh hữu không còn. Sự chết 
là điều không thể tránh khỏi trong một kiếp sống, 
nhưng các bậc Thánh luân chuyến vào những cõi cao 
hơn, tốt đẹp hơn so với cõi mà các Ngài đang sống và 
các Ngài có khà năng chọn lựa cõi “đi đến” cho mình(3).

Sự luân chuyển của bậc Thánh không phải sự rơi 
của trái dừa từ trên cao xuống. Sự luân chuyển cùa bậc 
Thánh đưực ví như đàn chim trong hư không, đàn chim

<’> s.u, 475. Tương ưng sự thật (Saccasam yuttam ), Phãm năm 
sanh thú (Puncagatipeyyãlavaggo).
<*>- Ở đày chi cho bậc Thánh Hữu học . Nd.
<■<>- Xem DhpA- kệ ngôn sô' 16. Nd pc.
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có thê’ đến bất kỳ nơi nào hay bất kỳ cành cây nào mà 
chúng muốn đậu.

Người, chư Thiên hay Phạm thiên thành tựu bậc 
Thánh, có thể đến bất kỳ cõi tái sinh nào tốt đẹp hơn, 
tức là vị ấy sau khi hết tuổi thọ, có thể tái sinh vào cõi 
người, cõi chư thiên hay Phạm thiên theo ý muốn.(4)

Dù không mong muốn tái sinh vào bất kỳ cõi đặc 
biệt nào khi hết tuổi thọ nhưng các vị ấy chấc chán được 
tái sinh vào cõi cao và tốt đẹp hơn, đồng thời hoàn toàn 
không bị tái sinh vào cõi khô’ và thấp hơn, chí ít cũng 
ngang bàng với cõi mà vị ấy đang sổng (5).

Hơn nữa, nếu phải tái sinh vào cõi người thì các vị 
ấy không bao giờ thuộc tầng lớp thấp kém và nghèo khổ 
hơn kiếp hiện tại, không phải là người thiếu trí hay sinh 
ra trong gia đình dị giáo. Trái lại, các Ngài tái sinh vào 
giòng dõi cao quý và trong gia đình có truyền thống 
Phật giáo.

Cũng vậy, đối với chư Thiên và Phạm thiên, các 
Ngài hoàn toàn thoát khòi “sự lưu chuyển cùa phàm 
nhân (puthụịịanagati) ”.

Vì sao các Ngài được như vậy? Vì các Ngài đã 
thành tựu chánh kiến, sự khổ của các Ngài không còn 
nhiều.

14)- Tất nhiên doi uới các cỏi Phạm thiên, vị Thánh phài chứng dắc 
thiên định
<5>- Nếu bậc Thánh Dự lưu là chư Thiên, các N gài củng không tái 
sinh vào cõi người, là Phạm thiên Dự lưu, các N gài củng không 
tái sinh vào cõi Dục -  Nd pc.
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... “Evam eva kho, bhikkhave, ariyasấvakassa 
dựthisampannassa puggalassa abhisametăvino 
etadeva bahutaram dukkham yadidam parikkhĩnam  
pariyãdinnam ; appamattakam. avasiưham. Neva 
satimam kalam upeti na sahassimam kalam upeti na 
satasahassimam kalam upeti purimam  
dukkhakkhandham parikkhĩnam pariyãdinnam  
upanidhãya yadidam  sattakkhatumparcimatã”.

“Cũng vậy, này các Tỳkhưu, đối với vị Thánh đệ 
tử đã chứng được kiên cụ túc, đôĩ với người đã chứng 
được minh kiên, cái này là nhiêu hơn, tức là khô’ đã 
được đoạn tận, đã được diệt tận; ít hơn là khô còn lại, 
không phải một trăm rân, không phải một ngàn rân, 
khônq phải một trăm ngàn rân, có thế sánh bằnq khi so 
sánh với khô’ uăn trước đã được đoạn tận, đã được 
diệt tận, tức là bảy rân nhiêu hơn ...” (HT. TMC dịch)(1).

Bài kinh trên cho thấy, khi thành tựu được chánh 
kiến, sự khổ của bậc Thánh không còn tồn tại nhiều, chi 
là nhúm đất nhò trên đầu móng tay, so với cái khô’ cùa 
phàm nhân nhiều như quả đất.

Giải thích ve hai gati (luân chuyển).

Trong nhiêu cảnh giới luân chuyến, ngoại trừ 5 cõi 
Tịnh cư (Suddhãvãsa) dành riêng cho bậc Anahàm, có 
những cành giới chung cho phàm lản Thánh cùng luân 
chuyển đến. Vậy thì có gì khác biệt?.

(l>- S.ii,ỉ33. Tương ưng Minh kiến (Abhisamayasarn.yuttarn), kinh 
Dâu ngón tay (N akhasikhãsuttam )(N d)
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Khi một người rơi từ trên cây xuống, người đó rơi 
giống như trái dừa vì không có cánh để bay trong không 
khí.

Trái lại, đàn chim đậu vào nhánh cây, khi cành cây 
bị gãy, chúng không bao giờ rơi xuống mà dẻ dàng bay 
vào hư không, tìm nhánh cây khác để đậu.

Cũng vậy, khi còn là phàm nhân, còn liên hệ với tà 
kiến nên phàm nhân không có đôi cánh của bát Chánh 
đạo để dùng bầu trời làm nơi nghi ngơi; vì thế phàm 
nhân thường lưu chuyển đến cảnh giới thấp hơn.

Trái lại bậc Thánh có bát Chánh đạo là đôi cánh, có 
chánh kiến là nơi nương, có Nípbàn là cứu cánh; nên sự 
lưu chuyển về cảnh giới mới của các Ngài cao và dẻ 
dàng hơn.

Một người càng leo cao, khi cành cây mà họ bám 
dùng làm nơi ngơi nghi bị gãy, họ chịu nhiều đau đớn 
khi rơi xuống đất, thậm chí phải chết.

Cũng vậy, phàm nhân dù là chư thiên hay Phạm 
thiên, sau khi thân hoại mệnh chung còn luân hồi, các vị 
ấy rơi vào những trói buộc của bất thiện, để rồi phải rơi 
xuống cõi thấp, thậm chí phải rớt xuống địa ngục. Vì 
sao? Vì nơi nghi của họ liên quan đến tà kiến tự nqã, 
nơi nghi của họ là thân tâm (danh sác). Một khi danh 
sác này bị vỡ ra họ không còn chỏ nương, nên phải rơi 
xuống như trái cây rụng.
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Với tà kiến “đại ngã”, “đại ngã” vốn không có, khi 
thân tâm này vỡ ra họ cũng chầng tìm được chỗ nương, 
thế là phải rơi xuống cảnh giới tái sinh thấp hơn.

Như đàn chim, cho dù những cành cây mà chúng 
đang đậu có bị gãy thì chúng không bao giờ ngã mà dẽ 
dàng bay trong không trung đến bất kỳ cây nào khác. Vì 
những cành cây không phải là nơi nghi thường hầng của 
chúng mà chỉ là nơi ngụ tạm thời, chúng hoàn toàn phụ 
thuộc vào đôi cánh của mình và không trung.

Cũng vậy, khi trở thành bậc Thánh và thoát khỏi 
mọi tà kiến thì dù là người, chư Thiên hay Phạm thiên, 
các Ngài không h'ê xem cơ thể mình là attã hay tự ngã. 
Các Ngài có chánh kiến là nơi nương, hướng đến 
Nípbàn diệt trừ mọi sinh hữu, với đôi cánh mạnh của 
Bát Chánh đạo đủ sức đưa các Ngài đến cảnh giới tái 
sinh cao hơn, tốt đẹp hơn so với chồ các Ngài đang tạm 
ngụ.

Đây là sự khác biệt giữa hai gati, tức là “sự luân 
chuvển của phàm nhân” và “sự luân chuyển của bậc 
Thánh”.

6- Hai Sacca (sự thật).

Sacca hay sự thật là “đúng với sự kiện”, “đúng với 
bàn chất” qua sự định danh của điều nào đó, hoặc vật 
nào đó.

Có hai loại sự thật: “Sự thật thông thường 
(sammutisacca - tục đế)” và usự thật tột cùng 
(paramatthasacca - chân đế)” .
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a- Sự thật thông thường (sammutisacca - tục đê).

Đó là những danh từ, những thuật ngữ được nhiều 
người sử dụng, như “tôi, người, chư thiên, Phạm thiên, 
tâm trí, xứ sở...”.

Sự thật thông thường này, được định đặt ra đê’ 
thông tri ý nghĩa giữa người với người, để cùng hiểu với 
nhau.

Cũng từ sự thật thông thường nay, này sinh nhiều 
quan niệm sai lạc, như khi nhận thấy nhiều hiện tượng 
kỳ lạ trong thiên nhiên, người ta tường tượng ra có 
Đấng Tạo hóa, có “cái tôi tồn tại”, “do thần Thánh phẫn 
nộ, trừng phạt”....

Tuy sự thật thông thường không phải là lời nói 
dối, nhưng nó không trŨMnị.thực thật sự, nó như lớp men 
đẹp bên ngoài che lấp chất đất thô xấu bên trong của 
chiếc bình đất.

Khi nói “chiếc bình đẹp”, đó không phải là lời nói 
dối, chì là lời nói thiếu trung thực với hiện vật ẩy mà 
thôi.

Hoặc khi nói “con người tồn tại trong một kiếp 
sống”, đó không phài là lời nói dối, đó chi là cách nói 
thông thường của đại đa số, nhưng theo chân đế, thì đó 
là “lời đào ngược (vipcillãsavãcã)”; vì có cái gì thường 
hầng cà trăm năm đâu? Cái luôn luôn biến đòi ấy lụi 
được xem là thườnq sao?.

Khi có ý nghĩ “cái tói thường hàng’’ bây giở đã rưi 
vào bất thiện, rơi vào tà kiến; người này sẽ cho răng “cái
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tôi” ấy sau khi chết, hoặc sẽ tồn tại, hoặc sẽ tiêu hoại, 
hoặc một phần tồn tại, một phần bị tiêu hoại./1).

“Yã imã Cunda anekavihitã dừthiyo loke 
uppajjanti attavãdapatisamyuttã vã
lokavãdapatisamyuttã vã, yattha cetã dừthiyo 
uppajjanti yattha ca anusenti yattha ca 
samudãcaranti, tam netarp mama, neso’ ham asmi, na 
meso attã evaĩỊĩ - etam yathãbhủtam
sammappannãya passato evam - etãsam ditthĩnam 
pahãnam hoti, evam - etãsam dỉtthĩnam patinissaggo 
hotỉ”.

“Này Cunda, những loại sở kiêh này khởi lên trên 
đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đêh thếqiới 
luận, - chỗ nào những sờ kiêh này tiêm ấn, và chỗ nào 
những sở kiêh này hiện /k th, chi có cách như thật 
quan sát chúng với trí tuệ rằng: “cái này không là của 
tôi, tôi không phải ỉà cái này. Cái này không phải tự 
ngã của tôi”, có vậy thời có sự đoạn trừ những sở kiêh 
ấy, có sự xả ly những sở kiêh ấ y ’ 2̂K (HT. TMC dịch).

Lời dạy trên của Đức Phật khấng định “tất cả mọi 
tà kiến” đều xuất phát từ “cái tôi”, “cái của tôi”, “cái 
chính tôi”. Cân phải quán xét sự vật với trí tuệ “không 
có cái tôi”, “không có cái của tôi”, nhờ đó diệt trừ được 
mọi tà kiến, mọi quan niệm sai lầm.

(l>- Xem D.i, kinh Phạm Võng (hrahm ajãlasuttam  ). Nd pc. 
(2>- M. i, sô'8, kinh Doạn giám  (Sallekhasuttam).
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b- Sự thật tột cùng (paramatthasacca - chân đế).

Sự thật tột cùng là “sự xác nhận hay phù nhận” 
một sự kiện hoặc một điều nào đó.

Tuy phải mượn tục đê' (danh từ) để diền đạt, 
nhưng nêu bày ý nghĩa “khảng hay phủ định” một cách 
trọn vẹn, làm cho ý nghĩa “thật” được phơi bày ra, như 
khi Đức Phật dạy:

Sabbe sankhãrã aniccãti: Tất cà pháp hữu vi là vô 
thường.

Sabbe saúkhãrã dukkhãti: Tăt cả pháp hữu vi là
khố.

Sabbe dhammã anattãti: Tất cả pháp là vô ngã.

Lời dạy trên cho thấy tính khẳng định: “Đã là pháp 
hữu vi thì phải vô thường, phải khổ, không có pháp hữu 
vi nào là thường, là lạc được”.

Mặt khác, lời dạy trên cho thấy tính phù nhận: 
“Không có pháp hữu vi nào là thường, không có pháp 
hữu vi nào là lạc”....

Ờ dạng khâng định của chân đế, khi nói “chất đẩt 
hiện có, chất lửa hiện có, tâm sinh lên...” là nói đến các 
pháp hữu vi đang hiện bày ở sátna trụ (thitikhana) của 
chúng.

Ờ dạng phủ nhận, khi nói “không có chúng sinh, 
không có người, không có chư Thiên, không có Phạm
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thiên, không có voi, không có ngựa...”, có nghĩa là 
“không có cái gì gọi là chúng sinh đang hiện bày cả, đó 
chi là danh sác hay ngũ uẩn đang hiện bày mà thôi”.

Chân đế luôn luôn đối lập với ảo giác đồng thời có 
tính phủ nhận ảo giác. Khi phủ nhận hay phản đối ảo 
giác, người ấy thường thoát ra những bất thiện pháp và 
có thể thành tựu bậc Thánh.

Nhưng theo tục đế thì: Có người sống trăm tuổi, có 
người thường trác táng, có “thiền lạc, có dục lạc”...

Theo tục đế, con người tồn tại, chúng sinh tồn tại; 
con người hay chúng sinh tiếp tục luân hồi từ kiếp này 
đến kiếp khác trong biển đời.

Nhưng theo chân đế, không có con người hay 
chúng sinh và không có ai luân hồi từ kiếp này đến kiếp 
khác cả.

Vậy cái gì chuyển di từ kiếp sống này sang kiếp 
sống khác? chính là nghiệp lực (kammabala) liên kết 
với ái, một khi ái bị trừ diệt hoàn toàn thì nghiệp lực trở 
thành vô hiệu.

Ờ đây, có thể có câu hỏi: “Hai sự thật này dường 
như là hai thái cực cách xa nhau?”.

Tất nhiên là như vậy, nhưng chúng ta vản có thê 
đem chúng lại với nhau để làm nổi bật chúng, như đen 
tráng tuy đối lập nhau, nhưng khi gần nhau thì đen làm 
nổi bật tráng và ngược lại.



174 -Tỳ khưu Chánh Minh

Chúng ta không thể nói theo chân đế lản tục đế 
được sao? Hay bát buộc phải nói một trong hai sự thật?

Đề cập đến mồi loại sự thật là đ'ê cập đến cách diẻn 
đạt và đối tượng được thông tri ý nghĩa.

Khi một người trò chuyện với một người, vị ấy nói 
“có người A đang sống ở Mandalay”, vị ẩy không bị 
phản bác, vì những từ ngữ này mô tả những gì đang có 
ở bên ngoài.

Khi thảo luận vê chân pháp, một học viên Atỳđàm 
(Abhidhamma) nói “không có người, không có chư 
thiên...”, vị ấy cũng không bị phàn bác. Vì theo chân đê 
thì chì là “danh sác”. Người, chư thiên... chi là những từ 
ngữ mô tả danh sác sau lớp vỏ định danh ấv (1). Đây là 
đề cập đến sự thật theo cách diên đụt.

Với đoi tượng thì sao? Với đối tượng là người chưa 
làm quen với chân đế, thì dùng tục đế rồi dần dát vào 
chân đế, như:

“Kinca, bhikkhavt’, sabbam? Cakkhunceva rũpaĩĩ 
ca, sotaũca saddã ca, qhãnan ca gandhã ca, ịivhă ca 
rasă ca, kãyo ca phoịthabbã ca, mcintì ca dhammmã 
ca. ỉ  dam vuccati, bhikkhave, sabbam”.

“ Và này các Tỳkhưu, thế nào là tất cá? Mắt và 
các sắc; tai và các tiếng; mũi và các mùi; lưỡi và các

Như nhà khoa học, cỏ thè từ "nước”hay thuật ngứ H20. Doi 
với ìigười thườnq dùng từ ". nước", đoi với nhà khoa học bạn, có 
thê dừng ca hai từ mà khòng bị phán bác. Nd pc.
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vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các 
tỳkhưu, gọi là tăt cà”W.

Theo lời dạy của bài kinh, chúng ta thấy: Đức Thế 
Tôn định nghĩa “tất cả” theo chân đế, không theo định 
nghĩa của tục đế. Và “tất cả” ờ đây chi cho danh sâc hay 
12 xứ (ãyatana).

Với đối tượng có trí, hiểu được chân pháp thì dùng 
ngay những từ ngữ chi cho chân đế, như:

Kusala dhammã: Tất cả pháp thiện.

Akusala dhammã: Tất cả pháp bất thiện.

Abyãkatã dhammă: Tất cả pháp vô ký”(-2')

Như người đào đất từ những nơi khác, nghiên ra 
thành bụi, trộn vào nước thành bùn và dùng bùn này để 
làm ra nhiều loại bình, ly, chum... và trong thế gian 
đang có nhiều loại bình, chum, ly. Nhưng “tất cả” bình, 
ly, chum... là đăt. Và hai sự thật được đặt bên nhau.

Khi thào luận về vấn đ'ê “các loại hình của bình, 
ly....” thì danh từ bình, ly., không bị phản đối, vì sao? Vì 
bình, ly ... có trong thế gian.

Xét ra, tục đế mang tính khẳng định theo thế gian, 
còn chân đế mang tính phù nhận tục đế, vì chân đế chỉ 
thừa nhận “chất đất đang hiện hữu” mà thôi, không có 
bình, ly, chum, vại... chi cả.

(l>- S.ĨV,15, Phăm Tất củ (Sabbavaggo) Kinh Tất cà (Sabbasuttam ). 
<-L Dhs, đâu đê tam (m ãtikã).
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Mặt khác, tuy phủ nhận tục đế, nhưng chân đế 
cũng phải mượn tục đế để diên đạt. Tức là qua từ ngữ 
của tục đế làm nổi bật chân đế, làm cho bản chất thật 
của sự vật hiển lộ ra.

Có điều “cùng là từ ngữ” nhưng tục đế thường 
dùng những từ ngữ thông dụng, còn chân đế dùng 
những thuật ngữ có tính chuyên đề, như mát là từ ngữ 
thông thường, nhãn vật (cakkhuvatthu), nhãn xứ 
(cakkhãyatana), nhãn quyền (cakkhundriya)... là thuật 
ngữ chuyên đề.

“...Cakkhuựĩ, bhikkhave, aniccam...

... Mắt, này các Tỳkhưu là vô thường...”(3).

"... Cakkhum, bhikkhave, anattã...”

... M ắt, này các Tỳkhưu là vô n gã .. .”(4).

Mát là từ ngữ thông dụng của tục đế, còn vô 
thường, vô ngã là thuật ngữ cùa chân đế.

Đức Phật có dạy:

“Desito Ãnanda mayã dhammo anantaram 
abãhiram karitvã; natatth’ Ãnanda Tathãgatassa 
dhammesu ãcariya mutthi”.

“Này Ănanda, Ta qiàng pháp thù thắng (mayă) 
đã thực hành ở qiữa, khỏng phái bên ngoài, vì này

<:« S.ÌV. 1. Tương Ưng sáu xít (SaỉãyatanasarniỊuttam), Kinh vỏ 
thường (Ajjhattãniccusuttam) (Nd pc).
Î ì s.iv , 2 Tương ưng sáu xứ (Saịãyatanasainiiuttam), Kinh Vô 
nqã (Ajjhattãnattasuttam) (Nđ pc).



Ănanda, đôĩ với các pháp, Như lai không bao giờ là vị 
thay còn nắm tay.”(

“Pháp bên ngoài” là tục đế”; “pháp ở giữa” là chân 
đế (là con đường giữa hay bát chánh đạo).

Trong hai sự thật, thì tục đế không cần phải giải 
thích nhiều vì đó là sự thật theo cách sử dụng đã có, 
riêng chân đế cần phải giải thích thêm một số điều.

Trong những từ ngữ mà chúng ta gọi là “bình đất, 
ly đất...”, theo ý nghĩa chân đế thì đó chi là “đất”, không 
phải là “bình hay ly”.

Đất là một thuật ngữ chi cho những gì có đặc tính 
“cứng hay mềm”, bình hay ly không có đặc tính này và 
“bình hay ly...” cũng không phải dùng để mô tả “đất”, 
chúng dùng để mô tả “khái niệm về hình dạng”của đất 
bị biến đổi thành hình cầu, hình bầu dục...”.

Bình hay ly không thê’ áp dụng cho đất không có 
hay hình bầu dục, hình cầu.

Lại nữa, nếu những cái bình làm bảng vàng, bạc 
hay đồng, người ta không gọi là “bình đất” mà là “bình 
vàng, bình bạc, bình đồng”; nhưng dù là ngọc, vàng, 
bạc, đồng hay bất kỳ kim loại nào chăng nữa, theo chân 
đê'cũng chi là “đ ất”.

Đặc tính “cứng hay mềm” của đất tuy có thay đổi 
cũng chi chuyển từ “cứng” sang “mềm” hay ngược lại; 
nói gọn, chúng chi hoán chuyển với nhau, nên có thế
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<'>- D,iii, kinh Dại viên tịch (M ahaparinibbãnasuttam ).
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nói râng “bản chất đất không thay đổi”, còn bình, ly ... 
có thể thay đổi, chúng chi là sự định danh 
csanthănapannati), chúng không có bản chất thật nào 
khác, ngoài “cứng” của đặc tính đất. Chúng chi là những 
khái niệm (pannatti) thể hiện trong tâm do dáng vè, 
hình dạng đặc biệt của bùn được gia công.

Do vậy, theo chân đế, phù nhận “bình, ly...” là điều 
hợp lý, không cần phải bàn cải.

Ngọc, vàng, bạc, đông... sao lại là đất? Như đã 
giải thích, “đất” là một thuật ngữ chi cho đặc tính “cứng 
hay niêm” , ngọc vàng, bạc... có đặc tính này nên gọi 
chung là đăt.

Lại nữa, ngọc, vàng, bạc bị tán nhuyễn thành bụi, 
trộn chung vào đất chúng trở thành bụi đất, còn bụi đất 
trộn chung với bụi vàng chúng vẫn là “bụi đất”.

Bây giờ chúng ta phân tích vê các pháp theo chân 
đế. Trong hai thuật ngữ “danh sác” được đ'ê cập ở trên 
thì: Danh pháp có 54 loại, sâc pháp có 28 loại.

7- C ác danh pháp (nãmadhammã).
Danh pháp có 54 loại là:

- Tâm hay thức (citta).

- Tâm sở (cetasika), có 52 loại.

- Nípbàn (NibbãnaỴ2\

(2>- N ibbãna ờ  đây được xem như là một pháp thực tính 
(sabhãva), không phái là một quan niệm mang tính chù thế haụ 
khách thế.
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*- Tâm hay thức (citta) là pháp có khả năng nhận 
biết cảnh.

*- Tâm sở (cetasika) là những pháp đồng sinh với 
tâm, ngoài sự “biết cảnh” như tâm, những tâm sở còn có 
những đặc tính, chức năng riêng.

*- Nibbãna (nípbàn), theo nguyên ngữ là ni (không 
có) + varn (liên kết). Nípbàn là pháp không có liên kẽt 
với ái, là pháp thoát ra vòng sinh tử, thoát ra mọi đau 
khổ.

A - Tàm hay Thức.
Thức có sáu loại là: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 

thiệt thức, thân thức và ý thức.

*- Thức sinh lên tại thần kinh nhãn được gọi là 
nhãn thức, có chức năng thấy. Nhãn thức có khả năng 
nhận biết tất cả màu sác, dáng vẻ, hình dạng...

*- Thức sinh lên tại thần kinh nhĩ được gọi là nhĩ 
thức, có chức năng nghe. Nhĩ thức có khả năng nhận 
biết tất cả âm thanh.

*- Thức sinh lên tại thần kinh tỷ được gọi là tỳ 
thức, có chức năng ngửi. Tỷ thức có khả năng nhận biết 
tất cả mùi.

*- Thức sinh lên tại thần kinh thiệt được gọi là 
thiệt thức, có chức năng nếm. Thiệt thức có khả năng 
nhận biết tất cả vi chất.
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*- Thức sinh lên tại thần kinh thân được gọi là 
thân thức, có chức năng đụng chạm. Thân thức có khả 
năng nhận biết tất cả đụng chạm.

*- Thức sinh lên tại sác ý vật (hadayavatthu) gọi là 
ý thức. Ý thức có khả năng nhận biết tất cả đối tượng 
(ãrammana -  cảnh).

Trong cõi vô sác (arũpa loka) ý thức sanh lên 
không cần sác ý vật.

Ý thức được chia ra làm bốn loại:

*- Tâm Dục giới (kãmãvacaracittamỵ'*)

*- Tâm Sắc giới (rủpãvacaracittam) -

*- Tâm Vô sắc giới ( arũpăvacaracittam).

*- Tâm Siêu thế(lokuttaracừtam).

- Tâm dục qiới là loại tâm nâm trong quvên lực 
của dục tham (kãmatcinhã), nói cách khác dục tham 
chiếm ưu thế trong các loại tâm dục giới.

Tâm Dục giới có bốn thành phần là: Tâm bất thiện 
((ìkusalacittam), tâm thiện (kusalacừttam), tâm quà 
(vipãkacittam) và tâm vô ký (kiriyacittam).

- Tâm Sắc giới là tâm thiền (jhãnacừtarn), tuy 
thoát khòi tham dục (kãmalobha), nhưng vãn còn trong 
phạm vi quyền lực của ái săc (rủpatanhă), là sự thích 
thú với cảnh thiên sác, ái sác chiếm ưu thế trong tâm 
thiền Sác giới.

(l)- avacara, nghĩa là thường lui tới -  Nd pc.
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Tâm Sấc giới có ba thành phần là: Tâm thiền 
(thiện) Sác giới, tâm quả thiền Sâc giới và tâm vô ký 
thiền Sâc giới.

- Tâm Vô sắc giới (arủpãvacara). Cũng là loại tâm 
thiền, nhưng với đề mục vô sắc, loại tâm này tuy thoát 
ra đưực sự kềm chế của ái sác, nhưng vẫn bị ái vô sác 
(arũpatanhã) chi phối, vãm nảm trong quyền lực của 
tham cảnh thiền Vô sâc.

Tâm Vô sắc giới cũng có ba thành phần: Thiện, quả 
và vô ký như tâm Sảc giới.

- Tâm Siêu th ế (lokuttaracừtam). Là tâm chứng 
đác Nípbàn và thành tựu địa vị bậc Thánh (ariya) thoát 
khỏi ba loại ái (ái dục, ái sác, ái vô sác) diệt trừ nghiệp 
dãn tái sinh vào ba cõi.

Tâm Siêu thế có hai loại: Tâm Đạo và tâm quả Siêu 
thế; mỏi loại có bốn bậc là: Tâm Đạo Dự lưu, tâm quả 
Dự lưu; tâm Đạo Nhất lai, tâm quả Nhất lai; tâm Đạo 
Bất lai, tâm quà Bất lai; tâm Đạo Alahán, tâm quả 
Alahán. Tính gọn là 8 tâm (nếu tính rộng thì có 40 tâm).

B-Tăm sở (cetasikã).

Tâm sờ có 52 loại, bao gồm các thành phân như
sau:

a- Tàm sở tợ tha (vimissaka cetasỉkã).

Gọi là “ fự tha” nghĩa là “giống như bên ngoài 
(chúng)”. Tức là khi chúng hợp với thiện thì chúng là
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thiện, khi chúng hợp với bất thiện thì chúng là bất 
thiện, chúng hợp với vô ký thì chúng là vô ký.

Ngài Shvve Zan Aung gọi chúng là “không thiện” 
cũng “không bất thiện”, do chúng hợp với cả tâm thiện 
và bất thiện.

Tâm sở tợ tha bao gồm hai thành phần: Tâm sở 
biến hành và tâm sở biệt cảnh.

*- Bày tâm sở biêh hành (sabba cittaka). Được gọi 
như vậy vì 7 tâm sở này có trong tất cà các tâm, đó là: 
Xúc (phassa), thọ (vedanã), tưởng (sannõ), tư (cố ý) 
(cetanã), nhất hành (ekaggatã), mạng quyền 
(ịĩvitindriya) và tác ý (manasikãra).

1 ’- Xúc iphassa). Là sự chạm mạnh để làm cho 
cảnh (ãrammana) thích hợp hay không thích hợp lộ ra.

Xúc là một tác lực cơ bản của danh pháp, mọi danh 
pháp (ngoài xúc) nếu không có xúc thì không thể sinh 
lên. Nếu sức mạnh của xúc yếu ớt, không đủ sức “nhấn 
mạnh” cảnh, khi ấy cổnh kliông lộ ra đê’ các danh pháp 
khác sinh lên.

2 - Thọ (vedanã). Là khả năng nhận lãnh cảnh do 
xúc làm hiển rộ ra. Tất cả chúng sinh thường chìm đám 
trong các loại thọ này.

3’ - Tưởng (sannã). Là sự “nhớ lại” để hiểu biết.

Tất cả chúng sinh hiểu biết nhiều hơn nhờ tường; 
nếu tưởng đúng pháp thì mang lại rất nhiêu lợi ích, còn 
như tưởng sai pháp sẽ dần đến những tai hại lớn.
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Tưởng thường phù hợp với theo tập quán, tín 
ngưỡng... hoặc chúng theo “khuôn mẫu” cái đã từng biết 
(như ví dụ con hươu ở trên).

4- Tư hay cô' ý (cetanã). Là khả năng xác định các 
hành động của các tâm sở để làm cho chúng hài hoà.

Theo cách nói thông thường của thế gian, thì đó là 
người giám sát, người thực hiện hay tác giả của việc 
nào đó, của công trình nào đó.

Chúng ta thường nói “Ồ, việc này do người này làm 
ra” , hay “đây là công trình của người này” ...

Tư (cetanã) được cho là nghiệp (kamm a), vì xác 
định các hoạt động của thân, khẩu, ý hay giám sát các 
tâm sở khác.

Mồi thành tựu trong cuộc đời, là kết quả từ những 
nỗ lực trong công việc do thân, khẩu và ý thực hiện. 
Cũng vậy, những kiếp sống mới là kết quả của tâm sở 
Tư (cetanã) trong các hoạt động của thân, khẩu, ý được 
thực hiện trong hiện tại, kiếp trước hay kiếp trước 
trrước đó.

Trái đất, nước, núi, cây, cò, đồng ruộng, sa mạc... 
tất cả đều do thời tiết (utru) tạo ra, nhưng vẫn có vai trò 
của tâm sở Tư trong đó, như xe báu, ngọc báu của vua 
Chuyển luân vương là do phước riêng cùa vua Chuyển 
luân, chúng hiển lộ ra, hay thời nào chúng sinh sống 
thiện pháp thì mưa thuận gió hòa...^).

(I>- Xem Ja ta k a , chuyện trọng ph áp  (Gurudham m a). -  Nd.
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5 ’-Nhăt hành (ekaggatã). Cũng được gọi là Định 
(samãdhi). Nó nổi bật trong sự chứng đâc định 
(jhãnasamãpatti), hay chứng đạt các tâm thiền siêu thế 
(lokuttara jhãnà).

6’- Mạng quy en (Jĩvitindriya). Là danh mạng 
quyền, nổi trội trong việc giữ gìn sự an trụ cho danh 
pháp.

/ -  Tác ý (Manasikãra). Có chức năng đem cảnh 
mong muốn đến cho tâm.

*- Sáu tàm sở biệt cảnh (pakinnaka cetasikã). 
Được gọi như vậy, vì chúng chỉ sinh lên khi gặp cảnh 
thích hợp.

Sáu tâm sở biệt cảnh là: Tâm (vitakka), Tứ 
(vicãra), Tháng giải (adhimokkha), cần (viriya), hỷ 
(pĩti), và dục (chanda).

1’- Tâm (vitakka). Có chức năng hướng tâm đến 
cảnh. Tâm cũng được gọi là Tư duy (sankappa).

Tư duy có hai loại là chánh tư duy 
csammãsankappaỴ2\ và tà tư duy (micchãsankappa).

2 ’- Tứ (vicãra). Có chức năng quan sát cành.

3 ’ - Thắng giải (adhimokkha). Theo nghĩa đen là 
“tách rời khỏi tâm (mokkha -  thoát ra) với cảnh”. Nó có

<2>- Là chánh tư duy trong Bát chánh đạo. Chánh tư duy ỉà “sụ tìm 
kiếm đúng”, là tìm kiến bàn thế đúng như thật của các pháp; 
trong đó có Nípbàn; còn tà tư duy là "tìm kiến s a i”, tức là tìm kiến 
dục lạc -  Nd pc.
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chức năng làm cho tâm không bị dao động giữa hai 
điều: “đó là”, hay “đó không là”, “đúng hay không 
đúng”.

4’- Cân (vĩriya). Nghĩa là sự cố gáng; có hai loại là 
chánh cần và tà cần. Chánh cần là sự cố gáng thực hành 
thiện pháp, còn tà cần là sự cố gáng thực hành theo bất 
thiện pháp.

5 ’- Hỷ (p ĩti). Là sự thích thú, hân hoan.

6 - Dục (chanda). Là sự mong muốn, như muốn đi, 
muốn nói...

Sáu tâm sở này không có thường xuyên trong tất cả 
các loại tâm, có nhiều tâm không có chúng, do vậy, 
chúng được gọi là biệt cảnh (pakinnaka).

Bảy tâm sở biến hành hợp với sáu tâm sở biệt 
cành, tổng cộng là 13 tâm sở. Mười ba tâm sở này được 
gọi là tâm sở tợ tha (ưimissaka cetasikã). Chúng có mặt 
trong ba loại tâm: Thiện, bất thiện và vô ký.

b- Tâm sở bất thiện (akusala cetasikã).

Có 14 tâm sở là: Tham (lobha), sân (dosa), si 
(mo/ỉa), tà kiến (ditthi), ngã mạn (mãna), ganh tỵ 
(issã), bòn xẻn (macchariya), hối hận (kukkucca), 
không hổ thẹn (với) tội lỗi (ahirika), không ghê sợ (với) 
tội lỗi (anottappa), loạn động (uddhacca), dã dượi 
(thĩnci), buồn ngủ (middha) và nghi (vicikicchã).

1’- Tham (lobha). Theo nghĩa đen là tham, nhưng 
nghĩa mở rộng là “sự dính mắc của tâm vào cảnh”.
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Đôi khi tham được gọi ái (tanha), là đắm nhiễm 
(abhijjhã), là trìu mêh (rãga).

2 ’- Sân (dosa). Nghĩa đen là nóng này, nghĩa mở 
rộng là “sự đánh mạnh cùa tâm vào cánh”.

Dosa có hai tên gọi khác là patigha (phản nộ) và 
byãpãda (hiềm hận).

3 ’- Si (moha). Nghĩa đen là “sự mê muội”, nghĩa 
mở rộng là “sự thiếu hiểu biết về pháp”.

Moha cũng được gọi là avijjã (vô minh), annãna 
(si mê, ngu xuẩn) và adassana (rnù lòa,).

Ba loại tâm sở trên được gọi là ba căn bất thiện 
(akusalamũla), chúng là nguồn gốc cùa tất cả các bất 
thiện pháp.

4’- Tà kiêh (ditthi). Là thấy sai, hiếu sai, cho vô 
thường là thường, vô ngã là ngã, thiện là bất thiện hay 
phủ nhận quả cùa nghiệp...

5’ - Nụã mạn (mãna). Là sự so sánh danh sác 
(nãma-rủpa) này (là danh sác cùa chúng sinh ấy) với 
danh sắc khác, xem là cao thưựng hay không cao 
thượng, theo giòng họ, tài sản, địa vị, hay những gì
chứng đạt hoặc không chứng đạt (ìưực ....  từ đó nàv
sinh tự hào hay tự ti mặc cảm.

6’- Ganh tỵ {issã). Là sự khóng hài lòng, không tán 
thành, thiếu xu hướng chúc mừng người, khi thấy người 
này có những thành công trong đời sổng.
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Issa còn mang ý nghĩa khác, là “có khuynh hướng 
tìm lỗi người”.

7’- Bòn xẻn (macchariya). Là sự hẹp hòi, keo kiết, 
không muốn chia xẻ với người khác những gì mình có.

8’- Hôĩ hận (kukkucca). Là lo láng thái quá về 
những nghiệp bất thiện đã làm hay về những nghiệp 
thiện đã bỏ qua.

Có hai cách thể hiện như vầy “Ta đã làm điều ác” 
hay “ta đã bò qua những nghiệp thiện như bố thí, trì 
giới...” .

9’- Không hô’ thẹn tội lỗi (ahirika). Khi sầp phạm 
một tội gì đó thì không có cảm giác tội lỗi như “ta thật 
có tội nếu làm điều này”, hoặc là “một số người hay chư 
thiên có thể biết điều tội lỏi này được ta làm”, cảm giác 
ẩy không sinh lên trong tâm người ấy. Đó chính là 
“không hố thẹn với tội lỗi”.

10 ’- Khônq ghê sợ tội lỗi (anottappa). Là không sợ 
hậu quả khi làm điều tội lỗi, khôngg “lo sợ tự mình chê 
trách mình (attãnuvãdabhaya) như: “ta là kè ngu ngốc; 
ta đã làm điều sai trái”, không “lo sợ người khác chi 
trích (parãnuvãdabhaya)”, không “lo sợ bị hình phạt 
0danậabhaya) cùa luật nước”, không “lo sợ trong các 
cõi khổ (apãyabhaya) sau khi mạng chung”.

1 1 ’- Loạn động (uddhacca). Là trạng thái tâm tâm 
tán loạn, không vững vàng, như người bị lạnh run rày.

1 2 ’- Dã dượi (thĩna - hôn trầm). Là sự lười biếng 
cùa tâm; đó là trạng thái lờ mờ khi nhận biết cảnh của
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tâm, giống như người uống rượu quá say không còn 
điều khiển được thân mình.

13 ’- Bùôn ngủ (middha - thuỵ miên). Là sự lười 
biếng của cùa các tâm sở, đó là sự lờ mờ trong khả năng 
nhận biết của mỗi tâm sở như xúc, thọ, tưởng...

14’- Hoài nghi (vicikicchã). Là không tin vào điều 
cần phải tin.

Mười bốn loại trên được gọi là Pãpạịãti (giống ác) 
hay pháp bất thiện (akusaladhammã), thực tế chúng là 
bất thiện.

c- Tâm sở tịnh hảo ( sobhana cetasi kã hay 
kalyãnạịãtika).

Gọi là tịnh hào (sobhanã), vì nhóm tâm sở này vừa 
trong sạch vừa tốt đẹp. Nhóm tâm sở này gồm có 25 
loại: Vô tham (aỉobha), vô sân (adosa), vô si (amoha), 
tín (saddhã), niệm (sati), hố thẹn tội lỗi (hiri), ghê sợ 
tội lỗi (ottappa), hành xả (tatramajjhattatã), tịnh thân 
(kãyapassaddhi), tịnh tâm (cittapassaddhi), nhu thân 
(,kãyalahutã), nhu tâm (cittamudutã), thích thân 
(kãyakammanũatã), thích tâm (cittakammaiĩhatã), 
thuần thân (kãyapãgunnată), thuần tâm 
(cittapãgunnatã), chánh thân (kãyujukatã), chánh tâm 
(cittujukatã), chánh ngữ (sammãvãcã), chánh nghiệp 
(sammãkcimmanta), chánh mạng (sammã ãịĩva), bi 
(karunã), tùy hý (mudutã).

Hai tâm sở cuối được gọi là appamannã (vô 
lượng).
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1 ’- VÔ tham (alobha). Là trạng thái tâm không 
thích thú cảnh. Alobha cũng được gọi là 
nekkhammadhãtu (xuất ly giới) và anabhijjhã (không 
đám nhiẻm).

2 ’- Vô sân (adosa). Là trạng thái tâm không khó 
chịu với cảnh. Adosa cũng được gọi là abyãpãda  (không 
hiềm hận) và mettã (từ).

3 ’- Vô si (amoha). Là “không mê muội nghĩa 
rộng là “biết các pháp như thật”.

Amoha cũng được gọi là ndna (trí), pannã (tuệ), 
vijjã (minh), sammãditthi (chánh kiến).

Ba loại này được gọi là ba kalyãnamủla (cội rẽ thiện) 
do chúng là nguồn gốc cùa tất cả các pháp thiện.

4’- Tín (saddhã). Là tin điều đáng tin, tin điều cần 
phải tin. Tín còn được gọi là pasãda (trong sạch).

5'-Niệm  (sati). Là ghi nhận rõ để không lãng quên, 
cũng được gọi là dhãrana (nám bát), utthãna (nỗi bật 
lên).

6- HÔ thẹn tội lỗi (hiri). Là sự nhún nhường, bao 
hàm cả sự lưỡng lự khi làm các điều ác do thấy hổ thẹn 
khi người khác biết việc mình làm.

7’- Ghê sợ tội lỗi (ottappa). Là sự thận trọng, bao 
hàm cả sự lưỡng lự khi làm các điều ác do lo sợ tự buộc 
tội, bị người khác buộc tội hay lo sợ phải chịu hình phạt 
trong hiện tại, hay lo sợ bị trừng phạt trong các cõi khỏ’ 
(apãyabhaya).
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8’- Hành xả (tatramajjhattatã). Là sự cân bằng 
cùa tâm, là cách tâm không bám cảnh và cũng không 
đẩy lùi cảnh.

Tatramajjhattatã còn được gọi là upekkhã 
brahmavihãra (xả phạm trú) trong bốn loại phạm trú: 
Tử , bi, hỷ, xả, là xả giác chi (upekkhã sambojjhaúgci) 
trong các giác chi (bojjhanqa).

9 - Tịnh thân (kãya passaddhi). Nghĩa là sự an 
tịnh cùa các tâm sở.

10 ’- Tịnh tăm (citta passaddhi). Nghĩa \à sự an 
tịnh cùa tâm.

“An tịnh” nghĩa là các tâm sở và tâm được êm dịu 
nhờ thoát ra pháp bất thiện (pãpadhamma) khi làm các 
việc thiện.

1 1 ’- Khinh thân (kãyalahutã). Là sự nổi bật cùa các 
tâm sờ.

12 ’- Khinh tàm (cittalahutã). Là sự nổi bật của
tâm.

“Sự nổi bật” có nghĩa là các tâm sở và tâm trở nên 
sáng chói do thoát khỏi pháp bất thiện quấy nhiéu đến 
chúng, khi làm các việc thiện. Giải thích tương tự cho 
phần còn lại.

13 ’- Nhu thân (kãyamudutã). Là sự mềm dèo, dẻ 
uốn nán của các tâm sở.

14 ’- Nhu tâm (cittamudută). Là sự mềm dẻo, dẻ 
uốn nần cùa tâm.
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15’- Thích thân (kayakammannata). Lá sự thích 
hợp trong việc làm của các tâm sở.

16’- Thích tâm (cittakammannatã). Là sự thích 
hợp trong việc làm của tâm.

17’- Thuần thân (kãyapãgunnatã). Là sự thành 
thạo của các tâm sở.

18 ’- Thuần tâm (cittapãgunnatã). Là sự thành 
thạo của tâm.

19’- Chánh thân (kãyujukatã). Là tính ngay thâng, 
chính trực cùa các tâm sờ.

20’- Chánh tâm (cittụịukatã). Là tính ngay thầng, 
chính trực cùa tâm.

2 1-  Chánh ngữ  (sam m ãvãcã). Là lời nói đúng 
đán. Chánh ngữ là không thực hiện bốn việc ác về lời 
như: Nói dối, nói vu khống, nói lời si nhục và nói vẩn 
vơ.

22’- Chánh nghiệp (sammã kammantã). Là không 
làm những việc ác về thân như: sát sanh, trộm cáp và tà 
dâm.

23’- Chánh mạng (sammã ãjĩva). Là nuôi mạng 
một cách đúng đán.

Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được gọi 
là bà giới phần.

24’- Bi (karunã). Là sự thương xót, có ý muốn giúp 
đỡ những ai đang đau khổ.
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25’- Tùy hỳ (mudita). Là sự vui mừng với thành 
công của người khác.

Hai tâm sở này được gọi là karunã brahmavihãra 
(bi phạm trú) và muditãbrahmavihãra (hỷ phạm trú). 
Chúng cũng được gọi là appamannã citta (vô lượng 
tâm), theo định nghĩa sau:

“Appamãnesu sattesu bhavãti = appamannã: Do 
không có giới hạn chúng sinh, gọi là vô lượng”.

C- Nípbàn (nibbãna).
Nibbãna là sự diệt nghiệp dẫn đi tái sinh.

Nípbàn chi có một, nhưng tùy theo sự chứng đạt 
Nípbàn cùa bậc Thánh, Nípbàn có thể phân thành ba 
loại: Nípbàn thứ nhất, nípbàn thứ hai và nípbàn thứ ba. 
Ví như người có mát nhìn rõ một vật, Tân thứ hai nhìn rõ 
hơn và rân thứ ba thì thấy rõ trọn vẹn.

- Nípbàn thứ nhất: Thoát khỏi 4 cõi khổ (ám chi 
sự chứng đắc Nípbàn của bậc Thánh Dự lưu và bậc 
Thánh Nhất lai. (Hai bậc này đã diệt trọn vẹn nghiệp 
dẫn đi tái sinh về bốn khổ cành -  Nd).

- Nípbàìĩ thứ hai: Thoát thế gian dục lạc 
(kãmaloka) (ám chì sự chứng đác Nípbàn của bậc 
Thánh Anahàm -  Nd).

- Nípbàn thứ ba: Thoát ra khỏi cõi Sắc (rũpaloka) 
và cõi Vô sác (arũpaloka) (ám chi sự chứng đảc Nípbàn 
của bậc Thánh Alahán. Nd).
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Thức, 52 tâm sở và Nípbàn gom lại là 54 danh 
pháp.

8 - Sắc pháp (rũpadhammã).

Sác pháp là thể vật chất vô tri giác, có tất cả là 28 
sắc pháp. Trong đó có 18 sắc gọi là “sác sinh khởi -  
jãtarủpãni”, là loại sảc có khả năng tạo ra sác khác. 
Mười sác còn lại gọi là “sâc phi khởi sinh -  
ạịãtarũpãni”, vì chúng không có khả năng tạo ra sác 
khác.

A-Mười tám sắc sinh khời (ơãtarũpãni).

Gồm các loại sác sau: Bốn sắc tứ đại, (mahãbủta), 
sáu sác vật (vatthurũpa) làm chỗ nương sinh cho tâm, 
bốn sẳc trần cảnh (gocararũpa), hai sâc tính 
(bhăvarũpa), sác mạng quyền (jĩvitindriyarủpa), sác 
vật thực (ãhãrarủpa).

1 '-Sắc Tứ đại (mahăbủta).

Gọi là mahãbhũta (đại hiến) vì phát triển nhanh 
chóng.

Đó là bốn chất cơ bản của sắc pháp, các loại sác 
pháp khác đều nương từ bốn chất này mà sinh ra. Sác tứ 
đại là đất (pathavĩ), nước (ãpo), lừa (tejo), gió (vãyo).

*- Yếu tố mở rộng là đất (pathavĩ); đất là nền tảng 
của vật chất. Đất có đặc tính “cứng hay mềm”, đất thay 
đối đặc tính này với nhiều cách: Cứng, rất cứng, mềm, 
mềm dẻo, rất mềm...
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*- Yếu tố kết dính là nước (ãpo); nước có khả năng 
“kết dính” các vật chất, nhờ đó chúng tạo ra những khôĩ 
sắt, quặng, mỏ, núi non, lâu đài .... hoặc làm “tan rã” 
các vật chất.

Nhìn bên ngoài, có nhiều loại kết dính cũng như 
tan rã.

*- Yếu tố nóng - lạnh là lừa (tejo), lửa có khả năng 
đốt cháy hay làm chín các sẳc pháp. Tính chất làm chín 
này có hai loại là tính chất làm chín của nóng và của 
lạnh (như cơ thế bị lạnh quá có thê’ bị hư hoại)...

*- Yếu tố chuyển động là gió (vãyo), gió có khả 
năng “đẩy tới” hay “cản lại”. Nó có nhiều loại “đấy tới” 
như vận chuyến, rung, truyền tin... còn cản lại thì: chậm 
dần, rất chậm, đứng hần...

Từ tứ đại này, tất cả những dạng sác pháp khác 
được bảt nguồn hay tạo ra. Hoặc, nói theo cách khác thì 
“tất cả sác pháp là sự kết hợp của bốn chất này, tùy theo 
từng tỷ lệ”.

2’ - Sáu sác vật (vatthurủpa).

Sầc vật là loại sác mà từ đó tâm sinh lên và nưưng 
trú. Gồm có sáu loại.

*- Sắc than kinh nhãn (cakkhupasãda). Là thành 
phần cảm giác bên trong cầu mát, tại đó nhũn thức 
được sinh ra.

Thân kinh nhãn có khả năng thâu bắt tất cả màu 
sác, hình dạng, dáng vè...
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*- Sắc than kinh nhĩ (sotapasada). Là thành phần 
cảm giác bên trong tai, tại đó nhỉ thức được sinh ra.

Thân khinh nhĩ có khả năng thâu bát tất cà âm 
thanh.

*- Sắc thân kinh tỳ (ghãnapasãda). Là thành phần 
cảm giác bên trong mũi, tại đó tỳ thức được sinh ra.

Thần kinh tỷ có khả năng thâu bát tất cả các mùi.

*- Sắc than kinh thiệt Ụĩvhãpasãda). Là thành 
phần cảm giác phía trên bề mặt của lưỡi, tại đó thiệt 
thức sinh ra.

Thần kinh thiệt có khả năng thâu bắt tất cả các vị
chất.

*- Sắc than kinh thăn (kãyapasãda). Là thành 
phần cảm giác chính, nó toả khắp toàn bộ cơ thể bên 
trong và bên ngoài từ dâu đến chân, tại đó thân thức 
sinh lên.

Thần kinh thân có khả năng thâu bắt tất cả “đụng 
chạm” ở thân.

*- Sắc ý vật (hadayavatthu). Là loại sác rất vi tế 
bên trong trái tim, tại đó ý thức bao gồm 109 loại tâm 
sinh lên và nưưng trú

(l>- Tính hẹp thì: 89 tâm  - (5 đôi thức + 4 tâm quà Vô sắc g iớ i ) +
2 tâm thân thông = 77 tâm.
Tính rộng t h ì : 121 tâm  - ( 5  đôi thức + 4 tâm quà Vô sắc)  + 2 tâm  

thân thông = 109 tâm. (Nd).
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Sác ý vật có khả năng thâu bắt tất cả đối tượng 
(ãrammana -  cành)

Tất cả các loại tâm được sinh ra từ sáu loại sác này, 
nhưng mỗi loại sảc chi dung chứa tâm tương ứng, như 
thần kinh nhãn chi dung chứa nhãn thức, thần kinh nhĩ 
chi dung chứa nhĩ thức... sác ý vật chi dung chứa ý thức.

3 ’- Bôh sắc tran cành (qocararủpa).

Sắc trần cảnh là loại sằc làm đối tượng cho các giác 
quan thâu bắt, làm khởi sinh năm đôi thức (nhãn, nhĩ, 
tỳ, thiệt, thân thức).

*- Sác cảnh sâc (rũpãrammaụarủpa). Là tất cả 
màu hay hình dạng, dáng dấp của nhiều hình ảnh. Sấc 
cành sác là một trong bốn nhân sinh nhãn thức, tất cà 
những gì lọt vào thần kinh nhãn, bị nhãn thức biết, đều 
là cảnh sác.

*- Sác cành thinh (saddãrammanarủpa). Là tất cả 
các tiếng. Sác cảnh thinh là một trong bốn nhân sinh 
nhĩ thức. Tất cả những âm thanh lọt vào vùng kiểm soát 
của thần kinh nhĩ, bị nhi thức biết, đều là sác cảnh 
thinh.

*- Sác cảnh mùi (gandhãrammuụarủpa). Là tất cả 
các mùi. Sác cảnh mùi là một trong bốn nhân sinh tỷ 
thức. Tất cả những gì lọt vào vùng kiểm soát của thần 
kinh tỷ, bị tỳ thức biết, đều sâc cành mùi.

*- Sấc cảnh vị (rãrammcinarủpa). Là tất cà các vị 
chất. Sảc cành vị là một trong bôn nhân sinh thiệt thức.
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Tất cả những gì lọt vào vùng kiểm soát của thần kinh 
lưỡi, bị thiệt thức nhận biết, đều là sác cảnh vị.

ở  đây không đề cập đến sác cảnh xúc 
(photthabbãrammanarũpa), vì sác cảnh xúc chính là 
một trong ba đại: Đất, lửa, gió.

Khi thân đụng chạm vào đất thì đất là cảnh xúc 
(pathavĩphotthabbãrammana).Khi thân đụng chạm 
với lửa, thì lửa là cảnh xúc (tejophotthabbãrammana). 
Khi thân đụng vào gió thì gió là cảnh xúc 
(uãyopjotíhabbãrammana).

Còn nước (ãpo) là loại sắc vi tế (sukhumãrũpa) 
nên nước không thể đụng chạm được mà chi nhận thức.

4 ’- Hai sắc tính (bhãvarủpa).

Bhãva có nghĩa là “bản tính”.

*- Sắc nữ tính (itthibhãvarủpa). Là loại sác tạo ra 
hình dạng, dáng dấp, cách thức của người nữ.

*- Sắc nam tính (purisabhãvarũpa). Là loại sác 
tạo ra hình dạng, dáng dấp, cách thức của người nam.

Hai sác tánh này được có riêng biệt trên cơ thể của 
người nam hay người nữ. Giống như sâc thần kinh thân, 
hai sác tính này lan toà toàn bộ cơ thể từ lòng bàn chân 
đến đinh đầu, bên trong và bên ngoài.

Chúng có đặc tính nổi trội lên để phân biệt nữ hay
nam.
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5’- Sác mạng quyền (jivitindriyarupa).

Jĩvừ a  có nghĩa là “sự sống”, indriya là “khả năng 
kiểm soát”. Gọi là “sâc mạng quyền” vì có khả năng 
kiểm soát, gìn giữ “sự sống” của các sác pháp do nghiệp 
tạo ra, như nước trong hồ gìn giữ sự sống cho cây sen.

Theo cách nói thông thường là “người sống”, 
“người chết”, theo chân đế là đề cập đến “có hay không 
có sấc mạng quyền”.

Khi nói “người ấy còn sống” là ám chi sắc mạng 
quyền còn tồn tại, cho dù người ấy đang ở trạng thái 
hoặc “hôn mê”, hoặc “tinh táo”, “hoặc lịm dần”... Khi nó 
hoại diệt thì người ấy “chết”. Sác mạng quyền cũng như 
sác thần kinh, nó lan tỏa kháp châu thân.

6 - Sắc vật thực(ãhãrarủpa).

Sắc vật thực (ãhãrarủpa) chủ yếu là dưỡng tố 
(ọ/ã), dưỡng tố là thành phần chủ yếu nuôi dưỡng và 
thúc đẩy sự lớn mạnh của các sắc pháp.

Như nước có trong đất hay nước rơi từ trên trời 
xuống giúp các hạt giống nảy mầm, nuôi dưỡng cây, 
thúc đẩy sự lớn mạnh của cây. Cũng vậy, sác vật thực 
giúp các sác pháp do bốn nhân tạo ra là: Nghiệp, tâm, 
thời tiết và vật thực được sinh ra và lớn lên.

Sắc vật thực là nhân tổ hỗ trợ chủ yếu của sác 
mạng quyền, giúp sảc mạng quyền được tồn tại; sác vật 
thực có trong thực phẩm mà chúng sinh dùng háng 
ngày.
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B- Mười sắc phi khởi sinh (ajãtarủpãn i).

Đó là : Sâc hư không (ãkãsadhãtu), hai sắc tiêu 
biểu (vinnattỉrủpa), ba sâc đặc biệt (vikãrarũpa), bốn 
sác tướng trạng (lakkhanarũpa).

1 Ãkãsadhãtu (sắc hư không).

Sác hư không (ãkãsadhãtu) là khoảng trống giữa 
hai sác pháp, gọi là không giới (ãkãsadhãtu), hư không 
là loại sác pháp “không thực thể - nijjĩva”, không phải là 
nguyên tố “sống” như tứ đại... mà đó chi là “khoảng 
trống” .

Trong đống cát nhiều “khoảng trống” giữa hai hạt 
cát, do vậy chúng ta có thể nói rằng có rất nhiều hư 
không trong đống cát. Khi đống cát bị dời đi hay bị gió 
bốc các hạt cát tung bay, bấy giờ “khoảng trống” giữa 
hai hạt cát cũng bị hoại đi, các “khoảng trống” trong 
đống cát cũng không còn.

Tương tự như vậy, trong đá, cẩm thạch hay kim 
cương, sát... có nhiều hạt nguyên tử, giữa hai hạt 
nguyên tử là “khoảng trống”; trong mỏi hạt nguyên tử 
nhò nhất thì cũng có ít nhất là tám sác là: tứ đại, màu, 
mùi, vị và sác vật thực, và mỗi sắc được tách rời với 
nhau bởi “hư không” ở giữa chúng.

Do có những “khoảng trống” này mà đá, sát., có 
thể bị vỡ ra, bị cắt thành từng miếng, bị nghiền nhò hay 
bị chảy ra.

2’- Hai sầc tiêu biểu (vinnattirủpa).
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Gọi là vinnattirũpa (sắc tiêu biểu) có nghĩa là 
“phương thức truyền đạt ý nghĩa” để người khác hiểu 
được. Đó là:

*- Thân biếu tri (kãyavỉhhatti). Là sự chuyến động 
đặc biệt của cơ thể, nhờ đó người khác biết được ý nghĩa 
như đi, đứng, nằm, ngồi....

*- Ngữ biểu tri (vacĩvinnatti). Là sự chuyên động 
đặc biệt của âm thanh trong sự nói, nhờ đó người khác 
biết được ý nghĩa như ca, ngâm, la, hét, than van....

Tuy không thể nhìn thấy tâm cùa người khác, 
nhưng nhờ hai “phương thức truyền đạt” này, một 
người có thể biết được mục đích, dự định, mong muốn... 
của người khác.

Hai loại sắc pháp này được dùng không chi để 
truyền đạt ý nghĩa, mà còn dùng trong “mục đích thực 
hiện ý muốn” như ườn ngực, vặn mình, đọc lẩm nhẩm 
khi muốn học thuộc lòng bài kinh...

3 ’- Ba sác đặc biệt (vikãrarũpa).

Vikãra phân tích thành VI (đặc biệt) + KẢRA 
(làm). Vikãra nghĩa là sự diẻn đạt đặc biệt cùa các sác 
sinh khởi (jãtcirủpa).

*- Sắc khinh (lahutãrủpa). Là sự nhẹ nhàng cùa 
sác pháp.

*- Sắc nhu (mudutãrủpa). Là sự mềm dẻo cùa sác 
pháp.
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*- Sắc thích nghiệp (kammannatarupa). Là sự 
thích ứng của hai phương thức truyền đạt.

Khi một trong tứ đại bị bất hoà và không thích ứng 
với các chất còn lại trong bất kỳ phần nào của cơ thế, thì 
những phần này không còn như thường lệ trong một sô' 
công việc. Khả năng nhẹ nhàng trở nên nặng nề; sự 
mềm dẻo trở nên cứng rân, không linh động; khả năng 
thích ứng theo ý muốn với công việc trở nên khó khăn, 
miên cưỡng.

Cũng vậy khi tứ đại bất hòa, lưỡi, môi không thích 
ứng với mong muốn nói lên mà còn nặng nề, cứng nhác.

Khi tứ đại cân bảng và các phần cơ thể khoẻ inạnh, 
sác pháp (rũpa) có những tính chất như: linh hoạt, mềm 
dẻo và thích ứng; những tính chất này được gọi là ba sấc 
đặc biệt (vikãrarũpa).

4’- Bốn sác tướng trạng (lakkhanarũpa).

ÍẨikkhana có nghĩa là đặc tính nổi bật mà theo đó 
biết được “tính vô thường” của sác pháp.

*- Sảc sinh (upacayarũpa) . Có nghĩa là “sinh lên”, 
“khởi sinh (ãcaya)”.

*- Sầc liên tục (santatirủpa). Có nghĩa là “tiếp tục 
diẻn tiến” (còn gọi là sác tiến).

Từ lúc sinh rồi “tăng trường” cho đến khi không 
thể “tăng trường”, giai đoạn này gọi là scintati hay 
pavatta (sự đi tới) (sắc tiến). Việc tạo ra (jati) các nhóm
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tính chất của sảc pháp nói riêng được hình thành trong 
gia đoạn “liên tục” này.

*- Sác già (jaratãrủpa). Là trạng thái cũ kỹ, suy 
tàn, thuần thục, chín muồi (với ý nghĩa chúng sẵn sàng 
rơi xuống), già cỗi, thối nát, mục nát. Còn gọi là sác dị.

*- Sác vô thường (aniccatãrũpa). Có nghĩa là vô 
thường, chết, chấm dứt, hoạt diệt, vỡ ra hay trạng thái 
biến mất^. Còn gọi là sắc diệt.

Một cái cây có năm giai đoạn là ãcaya (khởi sinh), 
upacaya (sinh lên), santati (phát triển), jaratã  (cân cỗi) 
và aniccată (chấm dứt).

Đầu tiên là nảy mầm (khởi sinh), mầm nhô ra khỏi 
vò (sinh lên) rồi phát triển dần dần hàng ngày và sau 
khi chấm dứt giai đoạn phát triển, cái cây ở trạng thái 
phát triển đây đủ trong một thời gian. Sau đó, nó bắt 
đâu hư hoại (già cỗi) và cuối cùng thì chết (aniccatã).

Ờ đây, sự sinh ra ban đầu của sác pháp là giai đoạn 
ãcaya; phát triổn dần đần là giai đoạn upacaya, ờ trạng 
thái phát triển đầy đù là giai đoạn santati. Tuy nhiên, 
trong ba giai đoạn này vãn có sátna già cỗi (khanika 
jaratã) và sátna diệt (khanika aniccatã) nhưng không 
dễ gì thấy.

<’>- Phung cách cùa N qài Ledi Sayadaiv khi mô tủ một ý nghĩa, 
Ngài thườnq dùng nhiêu thuật ngữ "đông nghĩa”. Do khônq 
thành thạo ngôn nqữ cùng vãn hoá Micn Diện nên tôi (dịch gió 
bán Anh ngữ Nd) khỏ có th ế  dịch với nhiêu thuật ngữ thích hựp.
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Cái cây tàn đi là giai đoạn jara tã  (dị), trong giai 
đoạn này vẫn có sáừia sinh (khanikajãti) và sátna diệt 
(khanika marana) nhưng cũng không dễ gì thấy/1)

Cái cây chết đi và các bộ phận biến mất hoàn toàn 
được gọi là giai đoạn aniccatã (diệt), trong cái mà 
chúng ta gọi là chêt thì cũng có sinh - trụ nhưng không 
thấy được.

Năm giai đoạn được mô tả, chi để minh họa cho 
sác tướng (lakkhanarũpa).

Cũng vậy, chúng ta có thể chia ra trong cuộc sống 
của một trái cây, các cành, lá, chồi, hoa và quả ra làm 
năm giai đoạn. Một trái cây có thể được chia ra làm năm 
giai đoạn như vầy:

Giai đoạn đầu tiên là xuất hiện, giai đoạn thứ hai là 
lớn lên hay phát triển, giai đoạn thứ ba là chững lại, giai 
đoạn thứ tư là chín và hư thối, và giai đoạn thứ năm là 
rơi khỏi thân cây, gọi là diệt hay biến mất hoàn toàn.

Cây, trái có năm giai đoạn như trình bày. Tương tự 
như vậy đối với thành phần vật chất trong cơ thể hay sự 
chuyển động của thân, khẩu.

Sự bát đâu, giữa và cuối, tất cả được tìm thấy 
trong sự tồn tại của mỗi sác pháp.

(l)- Chú g iài sư  của “dham m asan gan ĩ”, trong Atthasãlinĩ có  giái 
thích điêu này bảng minh họa ve cá i ham  trú ăn bên b ờ  sông. 
Trước tiên, nước phun ra khỏi hâm  giõng như ãcaya  của chuỗi 
sắc pháp, phun tia nước là sự tăng trưởng dãn dan của nước cho  
đến khi đây qionq như upacaya và ngập giong như Santati - Dịch 
già bàn Anh ngữ.
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Năm mươi bốn danh pháp hợp với hai mươi tám 
sẳc pháp thành 82 pháp chân đế. Nói cách khác, tự ngã, 
linh hồn, chúng sinh, con người... chi là nói theo tục đế.

C- Yếu to tạo ra sắc pháp.
Có bốn yếu tố tạo ra sảc pháp là: Nghiệp (kamma), 

tâm (cừta), thời tiết (uíu) và vật thực (ãhãra).

*- Nghiệp (kamma). Nghiệp ở đây chi cho nghiệp 
thiện hay nghiệp bất thiện ở kiếp trước hay kiếp trước 
trước vào thời điểm tái sinh.

Trong thời thường nhụt cùa cuộc sống, nghiệp 
được tạo ra cũng góp phần biến đổi hay thay thế một số 
sác nghiệp cũ/2)

*- Tâm (citta). Là tâm và các tâm sờ tồn tại trong 
kiếp hiện tại.

*- Thời tiết (utu). Là chất lừa (tejodhãtu -  hòa 
giới); với hai trạng thái nóng (unhatejo), lạnh (sĩtatejo) 
của lừa.

* Vật thực (ãhãra). Là hai loại dưỡng tố (ọ/ã) chù 
yếu: Dưỡng tố được tích trữ bên trong thân và dưỡng tố 
từ ngoài đưa vào qua hình thức những thực phẩm.

Trong 28 loại sác pháp thì:

<->- Như trong Sớ giải kinh Pháp cú có ghi nhận: Ngài Soreyya từ 
thân nam biến thành nữ khi xúc phạm đến Ngài Mahã 
Kaccãyana, từ thân nữ trờ thành num sau khi Soreyya sám  hoi 
Ngài M ahã Kaccãyana. Nd.
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*- Nghiệp tạo ra chín loại sắc: 6 sảc vật nương (5 
sảc thần kinh + sầc ý vật) + 2 sác tính (nữ, nam) + sắc 
mạng quyền.

*- Tâm tạo ra 2 sác biểu tri: Thân + ngữ biểu tri.

*- Sảc cảnh thinh do tâm và thời tiết tạo ra.

*- Ba sác khinh, nhu và thích nghiệp do tâm, thời 
tiẽt và vật thực tạo ra.

*- Do bốn nhân tạo, có 11 sác: Tứ đại + 3 sắc cảnh 
(sác + mùi + vị) + sắc vật thực + sác hư không + sấc sinh 
+ sác tiến.

Mười một sâc pháp này luôn luôn gán liền một 
cách riêng lẽ với các sác khác (sác do một nhân tạo, sắc 
do 2 nhân tạo, hoặc sác do 3 nhân tạo), từ đó tạo ra 
nhóm 8, nhóin 9, nhóm 10..., gọi là đoàn sác 
(kalãparũpa).

Riêng chính 11 sác này tạo ra đoàn sắc cơ bản gọi là 
“đoàn sắc bất ỉy (auinibbhogarủpa - khônq thể tách 
rời)”.

Đoàn bất ]y gồm 8 sác cơ bản là : Tứ đại, sấc, mùi, 
vị và vật thực; trong đó tuy có sảc hư không, sác sinh, 
sác tiến nhưng ba sác này chì nhất thời và luôn thay đổi, 
không phải là thành phần cố định.

Như khi hai sác kết dính nhau do “nước” thì hư 
không mất, khi nước làm “tan rã” tách rời hai sác pháp 
thì sác hư không hiện ra. Khi có “sấc sinh” thì không có 
“sác liên tục”vk ngược lại.
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*- Sắc không có nhân tạo. Là sác hư không, sảc dị 
và sác diệt. Tuy sâc dị và diệt có nổi bật, nhưng do 
chúng phá hoại những gì được tạo ra, nên xem như 
“không do nhân sinh”.

9 - Các nhân (hetù).
Trong 82 pháp có thực tính (sabhãva). Nípbàn là 

pháp ra ngoài sinh diệt, nên nibbãna không cần bất kỳ 
nhân nào để sinh lên cũng không cần bất kỳ nhân nào 
đế duy trì, vì nibbãna không ở trong phạm vi của “già- 
chết” (jarã-marana), do vậy, nibbãna là pháp vô vi 
(asankhãra dhamma).

Ngoài nibbãna, những pháp chân đế còn lại, tất cả 
đều nầm trong phạm vi sinh - diệt, gọi là pháp hữu vi 
(sankhăradhamma), nên chúng có nhân sinh ra.

Sẳc pháp có bốn nhân sinh như đã đề cập, tuy sắc 
hư không, sắc dị và sắc diệt không có nhân sinh, nhưng 
chúng vẫn bị diệt.

Trong bốn nhân vừa đẽ cập liên quan đến sắc 
pháp, thì nghiệp (kamma) là nhân; tâm (citta), thời tiết 
(utu), vật thực (ãhãra) đơn giản chi là duyên(1l

Cơ thế vật chất phát triển, chững lại và được duy 
trì bởi năng lực của chất ấm gọi là utu (thời tiết) và bởi 
nàng lực của sác vật thực; nếu quyền lực cùa sác vật 
thực hết thì sâc mạng quyền chấm dứt; thế là quyền lực

(l>- Diên hình chúng sinh còi Vô tường do nghiệp sinh ra. Nd pc.
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của sác thời tiết nơi thân) cũng chấm dứt. Sấc do tâm 
tạo chi hiển lộ khi cần thiết.

Như những cái cây, hạt là nhân, chúng phát triển 
và được duy trì bởi những các thành phần của đất, nước 
và ánh sáng. Nếu hai thành phần đất và nước không có 
thì hạt giống không có, hạt giống không có thì làm gì có 
cây? Mặt khác, cho dù có đất, nước, ánh sáng nhưng 
không có hạt giống thì cây không thành hình.

Cũng vậy, cây ví như cơ thể vật chất, hạt giống ví 
như nghiệp (ỉcamma), đất ví như thời tiết cutu), nước ví 
như sác vật thực (ãhãra) và ánh sáng mặt trời ví như 
tâm.

Về danh pháp (tâm và tâm sở), có 3 loại danh 
pháp: thiện, bất thiện và vô ký.

Trong đó danh pháp thiện hay bất thiện là quan 
trọng, vì chúng chính là nhân tạo thành nghiệp thiện 
hay nghiệp bất thiện; duyên (paccaya) cho danh thiện 
hay bất thiện là cảnh (ãrammana).

Nhân cho danh thiện sinh khởi chính là tác ý đúng 
{yoniso manasikãraỴ0; nhân cho danh bất thiện sinh 
khởi là tác ỷ sai (ayoniso manasikãra).

“Tác ý ” được hổ trợ bởi ãvajjana (hướng đến), nói 
cách khác, “hướng đêh (ãvajjanaỴ  là duyên cho “tác ý”. 
Đôi khi ãvajjana (hướng đến) được dùng đồng nghĩa 
với tác ý (manasikãra).

M anasikara là “việc làm  cùa ý”. Nd pc
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Nếu hướng tâm đúng thì tâm thiện sinh lên, nếu 
hướng tâm sai thì tâm bất thiện sinh lên; cảnh 
0ãrammana) chi là điều kiện hổ trợ, không phải là nhân 
để thiện hay bất thiện sinh khởi.

Tâm có thể được ví như con thuyền, thủy thủ là 
“tác ý”, hướng đi con thuyền là (ãvạịịana) nảm trong 
tay người thủy thủ. Nếu “hướng đi đúng” con thuyền sẽ 
đến nơi muốn đến; nếu “hướng đi sai”, con thuyền sẽ bị 
lạc lối, thuận bườm xuôi gió ví như gặp thuận cảnh, gặp 
phải sóng to, gió lớn ví như gặp nghịch cảnh.

Bây giờ chúng ta nói đến nhân theo cách khác. Mổi 
thức (cỉYía) trong sáu thức đều có bốn nhân.

*- Nhân sinh nhãn thức có bốn: Nhãn vật (cakkhu 
vatthu) hay thần kinh nhãn, cảnh sác (rũpãrammana), 
ánh sáng (ãloka) và tác ý (manasikãra).

Trong đó manasikãra (tác ý) chính là tâm Hướng 
ngũ môn (pancadvãrãvạịịana cittaỴ2\ Nếu thiếu một 
trong bốn nhân này thì nhãn thức không sinh lên.

*- Nhân sinh nhĩ thức có bốn: Nhĩ vật (sotavatthu) 
hay thần kinh nhĩ, cảnh thinh (saddãrammana), 
khoảng không (ãkãsa) và tác ý (manasikãra). Nêu thiêu 
một trong bốn thì nhĩ thức không sinh lên.

<-L Tâm hướnq ngù môn là tàm hướng ừẻ năm cứ a: Mắt, tai, mùi. 
lưỡi và thân. Nhưng mỗi thới điếm chi hướng dưực một cứa  
tương ứng với canh, như khi có cánh sắc xuất hiện thì tâm này 
hướng v'ê mắt, khi có canh thinh xuăt hiện thì tâm này hướng vê 
tai.... - Nd.



Pháp Độ và Minh Sát Diễn Giài - 209

*-Nhân sinh tỷ thức có bốn: Tỷ vật (ghănavatthu), 
cảnh mùi (gandhãram m ana), gió (ưătaỴ*) và tác ý 
(m anasikãra). Nếu thiêu một trong bốn thì tỷ thức 
không sinh lên.

*- Nhân sinh thiệt thức có bốn: Thiệt vật
(ịĩvhãvatthu) hay thần kinh thiệt, cảnh vị
(rasãram m ana), chất nước (õpo)(2) và tác ý 
(manasikãra). Nếu thiếu một trong bốn thì thiệt thức 
không sinh lên.

*- Nhân sinh thân thức có bốn: Thân vật
(kãyavatthu), cảnh xúc (photthabbãrammana), chất
thô (thaddhc) và tác ý (m anasikãra).

Ở đây, thaddha là tính chất thô kệch của một trong 
ba chất: Đất, lừa, gió; chi với mức độ xúc chạm thô kệch 
tối thiểu nào đó mới có thể tác động lên thần kinh thân, 
nếu quá nhẹ nhàng thì cảnh xúc không thể tác động lên 
thần kinh thân.

Và nếu không có sự tác động thì thân thức không 
sinh khới, đồng thời nếu thiếu một trong bốn nhân thì 
thân thức cũng không sinh lên.

*- Nhân sinh ý thức có bốn: Sác ý vật 
(hadaụavatthu), cành pháp (dham m ãram m na), ý môn 
(m anodvãra) và tác ý (mancisikãra).

Vãta là loại giỏ đi vào mủi, nhở đó mùi m ới xúc chạm  dược với 
than kinh mũi - Nd.

Chat nước ờ  dây  chi cho nước bọt có  trong lưỡi - Nd.
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Cảnh pháp (dhammãrammana) bao gồm tất cả 
đối tượng: Các sác pháp (ngoài năm sác cảnh kể trên), 
tất cả tâm -  tâm sở, nibbãna và chế định (pannatti).

Trong thực tế, ý thức vần biết được năm sác cảnh 
(sác, thinh, mùi, vị và xúc), nhưng nói cảnh pháp là để 
phân biệt với 5 cảnh trên, vì chúng có liên quan đến 5 
giác quan, ý thhức thì không liên quan gì đến 5 giác 
quan.

Ý môn (manodvãra), là sự sinh diệt liên tục loại 
tâm đầu tiên của kiếp sống mới, thuật ngữ gọi là 
bhavangacitta (tâm hữu phân), tâm đầu tiên của kiếp 
sống mới, thuật ngữ gọi là patisandhivinnãna (thức nối 
liền hay tâm tái tục).

Vỉ sao cảnh pháp lại xuất hiện trong ý môn mà 
không ở sắc ý vật?

Sâc ý vật là nơi ý thức sinh lên, nhưng nó không là 
loại cơ quan nhất định nào cả, nên sự tác động của các 
cảnh không thế xuất hiện ở đó, do vậy chúng phải xuất 
hiện chi ở ý môn, như “sự nhớ lại” , “sự tường tượng”, 
“sự suy gẫm”...

Ờ cõi ngũ uẩn thì có sác ý vật để làm chỏ nương 
sinh cho tâm, cõi vô sác thì không cần điêu kiện này.

Và nếu thiếu một trong ba nhân (ở cõi Vô sác) hay 
bốn nhân (trong cõi ngủ uẩn) thì ý thức không sinh lên, 
như: Tuy có tác ý đên kiếp trước, nhuĩig cảnh pháp này 
không hiện khới nên không “biết được kiếp trước”, 
trong đời sống hằng ngàv, có khi chúng ta muốn nhớ lại
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điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ được, chỉ vì cảnh 
pháp ấy không sinh lên...

10- Hai Abhiniíã (thắng trí).

Abhinnã là abhi + căn nã; abhi là cao tột, căn nã là 
hiểu biết.

Abhinnã được dịch là “thắng trí”, hay khả năng 
hiểu biết đặc biệt, xuất sác hơn người thường.

Thắng trí có hai loại là: Định tháng trí (samatha 
abhihnã) và pháp thấng trí (dhamma abhinnã).

a -Định thắng trí (samatha abhinnã).

Là thảng trí có được nhờ tu tập thiền yên lặng 
(samatha). Có năm loại:

I - Than thông trí (iddhividha abhinnã). Là năng 
lực siêu nhiên: Đi trong không khí, xuyên qua đất, hóa 
thân thành sai khác...

2 ’- Thiên nhĩ trí (dibbasota abhinnã). Là nghe 
được tiếng cùa những chúng sinh vô hình như chư 
thiên, ngạ quỷ...

3 ’ -  Tha tăm trí (cetopariya abhinnã). Là biết 
được ý nghĩ người khác.

4’- Túc mạng trí (pubbenivãsu abhinnã). Là nhớ 
lại được những kiếp quá khứ.
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5’- Sinh từ trí (yathãkammupaga abhiũnã). Là 
biết được chúng sinh chết từ cảnh giới nào tái sinh lại 
cành giới này, biết được chúng sinh chết từ cảnh giới 
này sinh về cảnh giới nào.

Sanh tử trí tương tự như thiên nhãn trí của chư 
thiên.

b- Pháp thắng trí (dhamma abhinnã).

Là sự nhận thức thấu đáo vê các pháp chân đế 
được mô tả trong phần “sự thật - sacca”, cùng với 
những đặc tính tương ứng của chúng theo chân đế làn 
tục đế.

Pháp tháng trí có ba loại:

1 ’- Trí do nghe (sutamaya nãna). Là trí có được do 
học hỏi.

2’- Trí suy tư (cintãmaya nãna). Là trí có được do 
suy luận.

3 ’- Trí tu (bhăvanămaya nãnci). Là trí có được do 
tu tập thiền Ụhãnabhãvanã).

Trí tu có hai loại là: “Trí Iiirưng theo đê tỏ ngộ, gọi 
là (inubodha nãna (tùy giác)” và “trí thông đạt, gọi là 
pativedha ĩĩãụa”.

*- Tùy giác trí (anubodhanãna). Là trí quán về vô 
thường, khổ và vô ngã hay trí quán vê các pháp với tất 
cà các đặc tính của chúng đúng như sự thật.

*- Thông đạt trí (pativedhunãna). Là tuệ siêu thê 
vê bốn Đạo.
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Nhờ tuệ này mà có thể xua tan được bóng đêm của 
các ô nhiềm (kilesa) như tà kiến, phóng dật..., những ai 
đảc Đạo thì được thấy ánh sáng (vỉjjã -  minh).

11- Ba Parinnã (hoàn hảo).

Parinnã có nghĩa là sự hiểu biết đây đủ một cách 
đúng đân, nên dịch là “hoàn hảo” . Có ba loại hoàn hảo
là:

a- Trí hoàn hảo (nãta parinnã).

Là nhận thức rõ ràng, đây đủ và đúng đắn vê danh 
sắc, Nípbàn cùng với tất cả các nhân gần (padatthãna) 
của chúng (trừ Nípbàn, vì Nípbàn không có nhân sinh - 
Nd).

Nói cách khác, trí hoàn hào là “hiểu rõ ràng về bốn 
pháp: Tâm, tâm sở, sác pháp và Nípbàn”, như được mô 
tả trong phân “sự thật” và “các nhân”.

Hav “trí hoàn hảo” là sự nhận thức trọn vẹn các 
pháp một cách hoàn hảo theo pháp thắng trí trong các 
khía cạnh chân đế, qua sự che đậy cùa chế định 
(santhãnapannãti) như: diẻn đạt bầng ngôn từ, hình 
ảnh hay ví dụ để mô tả ....

Như nói: tóc, lông, móng, răng da... trí hoàn hào sẽ 
nhận thức đó là “chất đất”... Khi nói: Mật, đàm, mù, 
máu... trí hoàn hào sẽ nhận thức “đó là chất nước”...

Chi nhận thức rõ ràng một cách đúng đần về một 
trong tứ đại (đất, nước, gió, lừa) cũng gọi là “trí hoàn
hào về sắc pháp”.
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Còn về 54 loại danh pháp, nếu chi nhận thức rõ 
ràng về một trong 4 danh uẩn: Thọ, tưởng, hành, thức; 
cũng gọi là “trí hoàn hảo về danh”. Khi nhận thức rõ 
Nípbàn đó là chức năng cao tột của trí hoàn hảo.

b- Diễn tiên hoàn hảo (tìrana parinnã). Là sự 
nhận thức đúng đán, rõ ràng và dây đủ về diẻn tiến của 
chuỗi danh sắc. Từ lúc sinh lên, tăng trưởng rồi suy 
thoái, cuối cùng diệt đi. Tiếp theo là nhận thức sâu rộng 
về hiện tượng sinh diệt ấy.

Diễn tiến hoàn hảo có ba:

*- Vô thường hoàn hảo (anicca parinnã). Là trí 
hoàn hảo về sự sinh - diệt hay “sinh ra rồi chết”.

“Chết” có hai loại: Chết theo thông thường và chết 
theo chân đế.

Khi nói “cái chết là điều không tránh khỏi của tất 
cả chúng sinh”, đó là “chết theo thông thường”; cái chết 
này không có gì nổi bật cũng không nâm trong “vô 
thường hoàn hảo”, vì đó chi là sự hồi tưởng lại cái chết 
(maranãnussati -  tùy niệm sự chết).

Chi có “cái chết” chân đế (ám chi sátna diệt của 
danh sác - Nd) mới có đặc điểm nối bật, đó mới là “vô 
thường hoàn hảo”.

Nói cách khác, thấy rõ “sự diệt của danh sác”, 
không phải do hồi tưởng lại, đó mới là “vô thường hoàn 
hào”.
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*- Khô' hoàn hảo (dukkha pariũnã). Là tuệ hoàn 
hảo về đặc tính khổ.

Khô’ có hai loại: Cảm thọ khổ (vedayừa dukkha) và 
kinh sỢ khổ (bhayattha dukkhà).

- Cảm thọ khổ (vedayita). Là cái khổ về thân tâm; 
khổ thân là đau đớn thuộc về thân, như nhức răng, đau 
chân, ê ấm toàn thân ... Khổ tâm là buồn rầu (soẤra), 
than van (parỉdeva), tuyệt vọng (upãyãsa)...

- Kinh sợ khô' (bhayattha dukkha). Là do nghĩ đến 
cái khổ trong tương lai nên phát sinh kinh sợ, sự kinh sợ 
này ở giữa tuệ thăy nguy hại (ãdĩnava nãnà) và tuệ sợ 
(bhaya nãna).

Như sợ khố sinh (jãtidukkha), sợ khổ già 
(jarãdukkha), sợ khô’ chết (maranadukkha), sợ hành 
khố (saúkhãradukkha), sợ khổ do thay đổi 
(viparinãma dukkha), những loại khổ này sẽ giải thích 
sau.

Đây là ví dụ minh họa cho hai sự khổ này.

Một người bị bệnh hiểm nghèo, phải sống kiêng 
khem như ăn rau và trái cây để căn bịnh được giảm nhẹ, 
để giữ mạng sống.

Khi ăn nhiêu chất bổ dưỡng như thịt gia cầm, thịt 
bò, cá... với sự thích thú, hài lòng , sau khi ăn, người này 
bị chứng bị hành hạ khiến thân đau đớn, tâm khó chịu, 
bất an; món ăn càng ngon thì người này chịu đau đớn 
nhiều hơn, cơn bịnh càng gia tăng. Đây là “khổ thân”.
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Một người bạn của y, với lòng tốt đem đến biếu 
một SỐ món ăn thượng vị, cơm trộn bơ, thịt gà, cá, thịt... 
Y lo sỢ sẽ bị đau đớn nếu ăn món ăn như vậy, dù chi 
chút ít. Tuy cám ơn người bạn nhưng y phải từ chối rầng 
“cảm ơn bạn, vật thực rất ngon, rất bổ dưỡng, nhưng 
nếu tôi ăn vào bịnh sẽ gia tăng, thân thể sẽ đau đớn 
lắm”.

Trong ví dụ này, món ăn thượng vị là cảnh tốt đẹp, 
khi ăn có khẩu vị ngon (là lạc thân), tâm thích thú (là 
lạc tâm). Đó là cảm giác lạc (vedayitasukha).

Nhưng người này thấy trước rầng “món ăn này sẽ 
gây cho mình sự đau đớn có thể làm giảm sức khoẻ hay 
chết đi”, món ăn này thật sự “nguy hại -  ãdĩnava”. 
Người này chùn lại và sợ nó, vì biết rảng vị càng ngon 
thì càng bị nhiều đau đớn, nên y không thích thú món 
ăn ấy mà còn nhàm chán nó. Đây là “kinh sợ khổ”.

Thật ra, kinh sợ khổ không phải là sự kinh sợ do 
tâm sân điều hành, mà đó là sự kinh sợ cái “hậu quà 
phát sinh trong tương lai”.

Người bị chứng bịnh hiếm nghèo ví như người 
chưa thoát ra tà kiến “cái tôi”, “cái của tôi”, chưa được 
an toàn đối với các cõi khố khi tái sinh.

Món ăn thượng vị ví như các kiếp sống của người, 
chư thiên và phạm thiên và cảm giác lạc (vecỉayita 
sukha) khi thọ dụng món vật thực ví như an lạc cõi 
người, an lạc cõi chư thiên, an lạc cõi phạm thiên.
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Sự đau đớn thân tâm sau khi thọ dụng món ăn, ví 
như trạng thái tái sinh trong nhiều kiếp sống khác sau 
khi chết.

Cảm thọ khô’ (vedayita dukkha) đồng nghĩa với 
thọ khô’ (dukkha vedanã), trong tam dề thọ 
(vedanãtĩkã) là:

- Dukkhãya vedanãya sampayuttã dhammă: Tất 
cả pháp hòa hợp với thọ khổ <>>.

Kinh sợ khô’ (bhayattha dukkha) đồng nghĩa với 
“sự thật về cái khổ (dukkhasaccam)” và với “tướng khổ 
(lakkhana dukkhamỴ, là một trong ba đặc điểm nổi bật 
của pháp hữu vi: Vô thường, khổ, vô ngã.

Do vậy, khả năng nhận thức đây đủ và hoàn hảo về 
bản chất bên trong của khố sanh tử luân hồi đối với 
người, chư thiên, phạm thiên, sau bức màn “an lạc”, gọi 
là dukkha parinnă (khố hoàn hảo).

*- Vô ngã hoàn hảo (anatta parinnã). Là trí hoàn 
hảo và đầv đù về khả năng nhận định pháp theo đặc 
tính “không có cái ta”.

Với trí vê vô ngã ( íinatta), thấy được rảng: “Tất cả 
chuồi danh sác theo chân đê”  thì chảng có chi gọi là 
“linh hồn”, là “thực thể thường hằng”.... Nhờ đó hiểu 
rằng “tự ngã” không hề có; không hề có “một linh hồn 
thường hảng” di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác.

Dhs, Mấu dê tam (Mãtika).
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Nếu đạt ở mức độ cao nhất, tuệ này được gọi là 
anattã parinna.

c- Diệt trừ hoàn hảo (pahãna parinnã). Là tuệ 
hoàn hào, có khả năng xua tan ảo giác.

Nó xua tan ba pháp “thường đảo ngược (nicca 
vipallãsa)” theo cách quán xét về vô thường.

Xua tan ba pháp “lạc đảo ngược(sukha vipalỉãsa)” 
theo cách quán xét vê’ khổ.

Xua tan ba pháp “trong sạch đảo ngược (subha 
vipallãsa)” theo cách quán về “không trong sạch”.

Và xua tan ba pháp “ngã đảo ngược (attã 
ưipallãsa)” theo cách quán về vô ngã.

Ở đây, attã (ngã) hay linh hồn, thực chất chi sự 
tưởng tượng qua sự phủ lăp của chê' định (santhãna 
pannatti), và jĩva  (cuộc sống) thực chất chi là tưởng 
tượng qua “chê' định liên tục (santati pannatti)” của 
danh sấc hay ngũ uẩn.

Trong hai ảo tưởng này thì “phủ lấp chê' định 
(santhãna pannatti)” có thể được thoát khỏi nhờ tuệ về 
hai loại sự thật tục đế và chân đế.

Nhưng liên tục chê'định (santati pannatti) chi có 
thể được loại trừ khi vô thường hoàn háo đạt đến đinh
cao.

Santati có nghĩa là sự tiếp diễn của một pháp hay 
nhiêu pháp, một uẩn hay nhiều uẩn cùng tiếp diẻn. Có 
hai sự tiếp diẻn.
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*- Sự tiếp diễn của sắc pháp. Là sự tiếp diễn của 
sắc pháp do nghiệp tạo, do tâm tạo, do thời tiết tạo và 
do vật thực tạo.

Mỏi một trong bốn loại tiếp diên này sẽ thay đổi 
nếu nhân tương ứng sinh ra chúng bị thay đổi.

a’- Sự thay đổi tiếp diễn của sắc do nghiệp tạo.

Sự thay đỗi tiếp diễn của loại sác do nghiệp tạo ra 
không rõ ràng lám, tuy nhiên, chúng vẫn có sự thay đổi, 
như khi “một sác thần kinh nào đó bị hư hoạn, sự tiếp 
diẽn cùa loại sắc thần kinh đó chấm dứt” ; hoặc già, có 
thể thấy sự thay đổi tiếp diẽn qua chức năng của chúng.

Khi “thấy” là sác thần kinh nhãn đang thâu nhận 
cảnh sác, chi một cái thăy dường như toàn bộ “cảnh 
sắc” được hình thành. Thật ra, từng nét, từng nét được 
sắc thần kinh nhãn thâu bát một cách nhanh chóng, rồi 
đúc kết lại một cách liên tục, bấy giờ “cảnh sác” mới 
hiện rõ trong sác thần kinh nhãn. Đó là diẻn tiến liên 
tục của thần kinh nhãn đối với sự thấy.

Khi người này chớp mát, trong khoảnh khác ngán 
ấy, sự thấy diệt mất, thay thế vào đấy là “sự không thấy”, 
đó là “đang thâu bất cảnh sấc đã bị thay thế bầng 
“không thâu bát cảnh sác”. Hoặc khi người ấy nhâm mát 
để ngủ thì “sự không thấy” tiếp diẻn, bất ngờ người ấy 
mở mát, sự không thấy chấm dứt và sự thấy sinh lên 
rồi tiếp diẻn.

Tương tự như vậy với “sự nghe”, dường như thần 
kinh nhĩ chi một rân thâu nhận trọn vẹn âm thanh. Thật
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ra, “từng đợt sóng âm” tiếp chạm với thần kinh nhĩ và 
nhanh chóng nối kết lại thành “âm thanh”. Khi âm 
thanh chấm dứt thì “sự nghe kết thúc”, và “sự không 
nghe” sinh lên. Đó là thay đổi sự tiếp diễn của sự nghe.

Các sác do nghiệp tạo khác cũng được hiểu tương 
tự như vậy. Đây là sự thay đối tiếp diễn cùa sâc do 
nghiệp tạo.

b’-Sự thay đôi tiếp diễn của sắc do tâm tạo.

Sự thay đổi tiếp diẻn của các sắc do nghiệp tạo khó 
thấy (như hai sác tính, sảc mạng quỳên, sấc ý vật chảng 
hạn), nhưng với loại sầc do tâm sinh ra thì rất rõ ràng.

Chi một hành động ngồi xuống, nhiều cử động của 
nhiều bộ phận khác nhau nơi cơ thể được nối kết nhau 
tạo thành “sự ngồi”, tương tự như thế với “sự đứng”; khi 
“sự ngồi” thay đổi thành “sự đứng” thì sự liên tục ngoi bị 
thay đổi thành “liên tục đứng”....

Những cử động từ ngồi sang đứng... chi là sự thay 
đổi tiếp diền sang tiếp diễn khác của sảc uẩn.

Trong mồi uẩn, đều có ba giai đoạn: Sinh (jãti), già 
(jarã) và chết (marana). Trong mỗi bước đi đều có: Sự 
bảt đâu, sự tiếp diễn và sự chấm dứt; trong mỗi bước đi, 
đều có “sinh lên”, “tiến triển”, “thối hóa” và “diệt mất”, 
dù chíing ta nói “một bước". Điều này áp dụng chung 
cho toàn bộ cơ thế.

Nếu có hàng trăm hay hàng ngàn bước đi trong sự 
đi bộ, thì có hàng trăm hàng ngàn bộ bốn: Sinh, tiến, dị, 
diệt. Đồng thời có hảng trăm, hàng ngàn sự thay đổi
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tiếp diẻn nơi cơ thể, như một bước chân chấm dứt thì sự 
dừng lại sinh lên, khi sự dừng lại chấm dứt thì sự đi mới 
sinh lên... Hay là, một bước đi có thể được chia ra làm 
hai là nhấc chân lên, đặt chân xuống, thế là đã có “sự 
thay đổi tiếp diẻn”.

Tương tự như thế với tất cả oai nghi: Đứng, ngồi, 
nầm, co tay, duỗi tay....

Cái gì làm thay đối sự tiếp diễn của sắc pháp?

Chính là sự thay đối của sác tứ đại do tâm tạo, như 
một bước đi chảng hạn, khi nhấc chân lên là chất gió 
mạnh hơn ba chất kia, khi đặt chân xuống thì chất đất 
mạnh hơn ba chất kia... khi chất lửa mạnh thì chân mõi 
nhừ, khi đi nhanh thì chất gió mạnh, khi đi chậm thì 
chất gió yếu...

Trong các trạng thái tâm như: vui, buốn, cáu 
kinh... sẽ có những động tác thích ứng với trạng thái 
tâm, bấy giờ loại sác do tâm tạo đã thay đổi sự tiếp diên.

c’- Sự thay đối tiếp diễn cùa sắc do thời tiết (utu) 
tạo ra.

Utu (thời tiết) chính là chất lừa, khi chất lửa thay 
đổi từ nóng sang lạnh hav từ lạnh sang mát, từ mát dịu 
sang ấm... tạo ra thời tiết.

Chất lửa thay đôi sự tiếp diễn ra sao?

Tất cà các trạng thái mệt mỏi, kiệt sức, kích động, 
nóng bức trong sự tiếp diẻn là do chất lửa tạo ra.
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Chính lửa tạo ra các sẳc rồi làm thay đổi sự tiếp 
diễn, như khi trời nóng chúng ta tự quạt, bấy giờ “chất 
lửa nóng” bị diệt thay vào đó là “chất lửa mát” và sự tiếp 
diễn của chất lửa mát hiển lộ.

Khi không quạt thì chất lừa mát diệt, chất lửa nóng 
sinh lên và sự tiếp diễn của chất lửa nóng được lộ ra....

Nói chung, sắc uẩn mệt mỏi, rã rời, dã dượi... là do 
lửa gây nên, chính lửa là tác nhân gây ra những thay đổi 
trong sự tiếp diễn.

Khi chất lửa cường mạnh, nó thiêu đốt các sắc 
khác. Điền hình như chất lửa trong đoàn sắc thân biếu 
tri trong “sự đ F  quá mạnh thiêu hủy sắc thân biẽu tri 
đi, khi ấy tâm muốn đi, nhưng “đi không nổi”.

Với vật thực nóng và lạnh chúng ta quan sát thấy 
những sự thay đổi khác nhau trong cơ thể, đó là do 
nhiệt độ (uíu) tạo ra.

Sự tăng lên, giảm đi và điều trị căn bệnh bảng vật 
thực và thuốc không thích hợp hay thích hợp cũng là do 
nhiệt độ.

Thậm chí sác uẩn do tâm tạo vản bị nhiệt độ (chất 
lừa) làm thay đổi sự tiếp diẻn, như “thân biểu tri ngồi 
mệt mỏi” thì “thân biểu tri nằm” xuất hiện, hay khi bị 
cảm (do lửa nóng hay lạnh), “ngữ biểu tri khàn khàn”, 
khi hết cảm “ngữ biếu tri du dương, thanh thót”.....

d’- Sự thay đôi tiếp diễn của sắc do vật thực tạo
ra.
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Nhiều sức sống có nghĩa là khi vật thực vào đến dạ 
dày, dưỡng tố (ojã) trong vật thực được hấp thụ rồi lan 
tỏa toàn bộ cơ thể, khiến cơ thê’ trở nên cường tráng, 
khoẻ mạnh.

Điều cần thiết nhất cho chúng sinh cõi dục là 
“dưỡng tố” không bị khiếm khuyết và làm tăng trưởng 
dưỡng tố trong thân để duy trì sự sống.

Nếu con người cho rằng điều quan trọng nhất là sự 
sống, rõ ràng việc tiếp nhận vật thực thích hợp là vấn đề 
rất quan trọng.

Việc tiếp nhận vật thực còn quan trọng hơn việc 
tăng máu vì nếu vật thực vào cơ thể bị giảm sút, tất cả 
máu và thịt trong cơ thể sẽ dân dần giảm đi. Đời sống 
của sác pháp do nghiệp tạo như mát, tai,... phụ thuộc 
vào sác mạng quyền (jĩưitindriyaruupa), sảc mạng 
quyền lại phụ thuộc vào sác vật thực.

Nếu không được tiếp nhận vật thực, toàn bộ cơ thê’ 
cùng với sức sống sẽ yếu đi. Nếu việc tiếp nhận vật thực 
bên ngoài bị trì hoãn trong vòng sáu hay bảy ngày, sức 
sống của những sâc pháp do nghiệp tạo sẽ hết, khi đó 
người ta nói rằng chúng sinh ấy “chết”.

Bây giờ, không cân phải chì ra sự thay đổi diẻn tiến 
cùa các sác do vật thực tạo vì chúng rõ râng cho mỗi 
người, có được vật thực phù hợp đầy dưỡng tố thì sác do 
vật thực tạo tươi tốt, khỏe mạnh. Trái lại thì xanh xao, 
vàng vọt, gầy yếu....

*- Sự tiếp diễn cùa danh pháp.
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Chúng cũng rất nhiều. Mỗi người biết tâm cùa 
chính mình đều có sự tiếp diên của nhiều loại tâm sở: 
tham, sân, si, tín, vô tham, vô sân....

Trong oai nghi ngồi, nhiều loại suy nghĩ sinh lên, 
đến nổi không đếm được và điều này mọi người đều 
nhận biết.

Mỗi quá trình cùa sự suy nghĩ, đều có sinh lên 
(jãti), dừng lại (thiti) và diệt mất (bhaiiga).

Nhiều người nhận biết như vầy: “bây giờ tham sinh 
lên trong ta”, “sân đang sinh lên trong ta” ....; hay “tham 
đã diệt trong ta”; hay “sân đã diệt trong ta”.

Nhưng không thể nói rầng nó diệt mãi mãi hay 
không thể nói rẳng nó đã hết vì đây chỉ là sự diệt hay 
chết tạm thời cùa quá trình tiếp diẻn các suy nghĩ. Khi 
có các điều kiện thuận lợi thì chúng sẽ sinh lên trở lại.

12 - Giảng rộng ve Diễn tiên hoàn háo 
(tĩrana parinnã).

Tam tướng hay ba đặc điểm nổi trội của pháp hữu 
vi là: Tướng vô thường (anicca lakkhana), tướng khỗ 
(dukkha lakkhaụa) và tướng vô ngã (anatta lakkhaụa).

a- Tướng vô thường. Là sự thay đổi. Sự thay đổi 
này có hai cách: Thay thế (viparinãm a) và biến đổi đặc 
tính (annathãbhãva).

*- Thay thế. Là chuyển từ cái này sang cái khác, 
như từ tâm tham chuvển sang tâm sân, tâm thiện... hay
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từ hiện tại chuyển thành “quá khứ”, hoặc cái có trở 
thành không có...

*- Biẽh đối đặc tính. Là biến đổi thực chất cũ thành 
thực chất mới.

Có thể hiểu hai sự thay đổi của trạng thái vô 
thường qua ví dụ như sau: Trong hồ chứa nước, nước 
đục nhơ bẩn, người ta đổ nước này đi, thay vào đó là 
nước trong sạch. Đây là “thay thế” .

Cũng nước đục ấy, người ta cho vào loại hóa chất 
(như phèn chua chẵng hạn -  Nd) để tẩy hay làm lấng 
động chất bẩn, nước trở nên trong sạch. Đây là “biến 
đôi thực chất” .

Khi nhận thức rõ hai cách này, sẽ thấy rõ trạng thái 
vô thường cùa danh sác, do đó nói ràng “trạng thái vô 
thường là lãnh vực của thay thê'và biêh đời”.

Khi quan sát và nhận định ngọn lừa đèn cháy trong 
đêm, chúng ta thấy ngọn lửa có năm đặc tính nổi bật: 
sinh lên, rực sáng, tiếp diễn, nhỏ dần và tát mất.

Khi thấy ngọn lửa trong khoảnh khác sinh lên, đây 
là sự sinh của sảc cảnh sác, không phải là ngọn lừa sinh 
lèn (vì những gì mát thấy được là sác cảnh sác, còn “lừa” 
có đặc tính “nóng hav lạnh”, mát không thể thấy được 
“nóng hay lạnh”, chỉ có thể nhận thức “nóng hay lạnh” 
qua sự tiếp xúc của thân, bấy giờ ngọn lừa trở thành 
“cánh xúc”, không phải là cành sác). Như vậy, “ngọn 
lứa” đã bị thay f/ỉẻ'bấng “cảnh sác”.
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Thấy ngọn lừa bùng lên, đây là sự tiến triển của 
cảnh sác, không phải lửa tiến triển.

Từ cảnh sác sơ sinh cho đến cảnh sắc lớn mạnh, đó là 
sự biêh đôĩ đặc tính, đồng thời cũng là sự thay thế.

Thấy ngọn lừa tiếp tục cháy không ngừng trong 
trạng thái bình thường, đây là sự tiếp diên của cảnh sác.

Thấy ngọn lửa nhò dần, là sự già (jarã) của cảnh
sắc.

Thấy ngọn lừa tắt, đây là diệt của cành sắc.

Từ giai đoạn sinh lên cho đến lúc diệt của cảnh sác, 
đều bao hàm hai cách: Thay thế và biến đổi.

Cho dù ngọn lừa đứng yên hay do gió làm lung linh 
cũng chỉ là “hiện diện” của năm đặc tính này mà thôi. 
Đôi khi ngọn lửa có thể do gió làm tát đi, bấy giờ sự 
“tiếp diễn” nhanh chóng được thay thế bâng “sự diệt”, 
không qua giai đoạn “già cỗi”.

Năm đặc điểm nổi bật liên tục “thay thế” và “biến 
đổi”, được gọi là tướng vô thường. Từ đó, hiểu được 
“ngọn lửa là vô thường”, “cành sác là vô thường”.

Tương tự như thế với các sự vật có “chuyển động”, 
hành giả hiểu được rầng “tất cả các pháp hữu vi là vô 
thường”.

Diện mạo chuyển động bên ngoài của sác pháp dẻ 
nhận rõ, nhưng diện mạo chuyển động bên trong sắc 
pháp rất khó thấy, ngày nay nhờ khoa học phát triển, sự
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chuyển động của các hạt nguyên tử bên trong sác pháp 
được phát hiện.

Việc phát hiện ra những chuyến động này, khiến 
những người phương Tây như Leibnitz và Fechner, cho 
rầng “sắc pháp là sinh vật sống”.

Thật ra, sác pháp không phải là “sinh vật sống”, 
diện mạo chuyển động của những hạt nguyên tử mà 
khoa học khám phá ra, chi là mô phỏng theo sự diễn 
hoạt của sác pháp do tác động của nhiệt độ (ufu).

Sự diẽn hoạt này có được là do có sằc tích lũy 
(ãcaya rủpa); tất nhiên, trong một số cơ quan trong 
thân, có thể có những sinh vật sống đang tồn tại.

Khi chúng ta nhìn vào dòng nước đang chảy hay 
nhìn vào nước sôi trong ấm thì chúng ta thấy những 
diện mạo chuyển động, đây là sự mô phòng lại diền hoạt 
của sấc pháp do sự thay đổi vật chất tạo ra.

Và trong nước “yên lặng”dưới con mắt phàm tục 
thì những diện mạo chuyển động vản có thể thấy được 
nhờ kính hiến vi.

ớ  đây, “những sự mô phỏng” này là sự tích hợp của 
sắc pháp mới, gọi là ãcaya rủpa. Nhờ thấy rõ những sự 
tích hựp cùa sác pháp mới, những cái chết hay sự biến 
mất tiếp theo của sác pháp cũ mà chúng ta gọi là 
aniccatũ rũpa (sác vô thường) cũng được thấy rõ.

Khi sự tích hợp sảc pháp mới và sự diệt của sấc 
pháp cũ xảv ra, thì sác liên tục (santati rủpa) được thấy 
rõ, khi việc mô phỏng tồn tại thì thây rõ được sác cũ rơi
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ra (apacaya rupa), khi sác pháp cũ vượt quá thì thấy rõ 
sẳc già (jaratã rủpa).

Như đã nêu ra ở trên, trong mỗi cái cây, rề, cành, 
lá, mầm, hoa, quả ... đều có năm tướng nổi bật. Cũng 
vậy, khi nhìn vào chúng qua kính hiển vi, chúng ta thấy 
rằng chúng có đầy đủ những cơ quan rất nhỏ chuyển 
động như thể chúng là những sinh vật sống; nhưng thực 
tế thì đây chi là những sự mô phỏng sác pháp do sự thay 
đổi vật chất tạo ra.

Về các cơ thê’ của sinh vật hay con người, năm 
tướng nổi bật này cũng được thấy rõ trong mỗi thành 
phần của cơ thể như: Tóc, lông, móng tay, móng chân, 
răng, da bên trong, da bên ngoài, cơ, thần kinh, gân, 
xương lớn, xương nhỏ, tủy, cật, tim, màng, phổi, ruột, 
vật thực chưa tiêu hoá, vật thực đã tiêu hoá và não. Khi 
chúng ta nhìn vào chúng qua kính hiển vi, chúng cĩng 
chuyển động như những sinh vật rất nhỏ, đó chi là sự 
mô phỏng vật chất do nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết 
tạo ra, tất nhiên trong một số trường hợp, chúng có thê’ 
là vi khuẩn.

Do vậy, nếu chúng ta nhìn chúng bảng trí tuệ, thì 
tướng vô thường trong tất cả sác pháp của toàn bộ cơ 
thể sẽ được nhận biết rõ ràng.

Vô thường trong danh pháp như thếnào?

Vô thường trong danh pháp cũng có hai cách: 
Thay thế (viparinãma) và biến đổi tính chất 
(annathãbhăva), nhưng khó thấy rõ như sác pháp.
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Có nhiều thuật ngữ và sự diễn đạt khác nhau để 
dùng cho những phương thức khác nhau của sự sinh - 
diệt không ngừng của danh sác.

Như “ thấy” và “không thấy” dùng để mô tả chức 
năng của mất; “thấy” chi cho sự nhận biết cảnh sác của 
mát, tức là sự diễn đạt “nhãn thức sinh lên”; “không 
thấy” là dự diễn đạt “nhãn thức diệt ” , hay “nhãn thức 
không sinh lên”.

Khi nói “thấy”, là chi cho nhãn thức sinh lên qua sự 
kết hợp của bốn nhân: Thần kinh nhãn, cảnh sác, ánh 
sáng và tác ý.

Khi nói “không thấy”, là cụm từ mô tả “không có 
nhãn thức”, tức là thiếu một trong bốn nhân sinh nhãn 
thức.

Ví dụ trong đêm tối, khi không có ánh sáng thì 
không có nhãn thức sinh lên, đó là sự trì hoãn tạm thời.

- Nhãn thức sinh lên khi có ánh sáng, khi ánh sáng 
mất thì nhãn thức mất.

- Ánh sáng có năm đặc điểm nổi bật trong lừa; nếu 
ánh sáng mạnh thì sự thấy còn, nếu ánh sáng yếu thì sự 
thấy yếu, nếu ánh sáng inất thì mất sự thấy.

Trong thời gian Iigản này, hai từ ngữ “thấy” và 
"không thấy” có thể được dùng đến.

Nếu không có chướng ngại, người đó nhìn thấy; 
nếu có chướng ngại, người đó không nhìn thấv. Nếu mí
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mắt mở, người đó thấy; nếu mí mát đóng lại, người đó 
không thấy.

Như vậy, sự thay thếvằ biêh đối của nhãn thức qua 
nhân ánh sáng được trình bày.

Trong trường hợp thần kinh nhãn bị phá hủy, 
nhãn thức hoàn toàn không thể sinh lên.

Nếu cảnh sâc khuất khỏi tầm nhìn thì nhãn thức 
không sinh hoặc bị diệt, khi cảnh sắc hiện rõ trong tầm 
nhìn thì “sự thấy’ sinh lên...

Các thức khác tham gia trong quá trình diẻn tiến 
của “sựthấy”cũng được hiểu như “nhãn thức”.

Tương tự như vậy với các chức năng “nghe” và 
“không nghe” của tai; “ngửi" và “không ngừi” cùa mũi; 
“nếm” và “không nếm” của lưỡi, “đụng chạm” và “không 
đụng chạm” của thân cũng được hiểu như thế.

Về ý thức, có nhiều phương thức khác nhau và mỗi 
phương thức rõ ràng trong “thay thế” và “biến đổi’' cùa 
chúng qua những sự thay đổi nhiều loại suy nghĩ khác 
nhau.

Trong số các tâm sở, như cảm thọ (vedanã) sự thay 
đổi lạc, khổ, hoan hỷ, giận dữ và xả là rất rõ ràng. Cũng 
vậy, sự thay đổi của tưởng, tầm, tứ từ tốt đến xấu và 
ngược lại rất hiển nhiên.

b- Tướng khô'. Nói gọn, tướng vô thường cũng có 
thể được gọi là tướng khổ, vì bậc trí lo sợ cái khố trong 
luân hồi (sainsãra)
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Vì sao các bậc trí lại sợ hãi? Vì trong thế gian, già 
(ja rã ) và chết (marana) là mối nguy hiểm mà hầu hết 
chúng sinh đều lo sợ.

Thay thê'(viparinãma) không là gì, nhưng chính là 
già - chết trong khoảnh khác, đó cũng là con đường đưa 
đến sự sụp đô’ {vinipãtanà) (sự chết).

Chúng sinh còn tồn tại không chuyển đến kiếp 
sống mới, là do được duy trì bảng nhiều biện pháp bảo 
tồn.

Biến đổi đặc tính (viparinãma) cũng đáng lo sợ, vì 
những bất hạnh hơn kiếp sống này có thê’ rơi vào chúng 
sinh phàm nhân.

Khởi sinh (ãcaya), hiện sinh (upacaya) và tiếp 
diễn (santati), là những đặc điểm của biêh đổi đặc tính 
cannathãbhãva) chúng cũng đem đến nhiều bất lợi. 
Chúng có thể tạo trong cơ thế nhiều loại bệnh tật; chúng 
có thể tạo trong tâm nhiều loại phiền não (kilesa), nhiều 
loại ảo tường và nhiều bất lợi khác.

Hai cách cùa tướng vô thường này luôn gán liền 
với danh sác, cho dù danh sác ấy có trong cõi dục 
(kãmaloka), cõi Sác (rủpaloka) hay cõi Vô sác 
(arũpaloka).

Hai cách của tướng vô thường dản đến nhiều loại 
khổ, khổ được gom gọn vào ba loại khố là: Khổ khổ 
(dukkhadukkhatã), hành khổ (sarikhãradukkhatã) và hoại 
khổ (viparinãmadukkhatã).
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*- Khô’khổ. Là đau đớn trên cơ thể (kayika) và sầu 
khổ trong tâm.

*-Hữu vi khổ. Là sự thay đổi, biến chuyển của 
danh sác, chúng dản đến khổ khi diệt mất. Chúng chì 
được duy trì với một nổ lực lớn trong kiếp sống.

Sự biến chuyển thay đổi cơ thê’ của chúng sinh là 
người, thú dề nhận rõ hơn cơ thể chư thiên, cơ thể 
Phạm thiên lại càng khó nhận rõ hơn.

Trong số 100 người từ bỏ dục lạc, sống đòi sống 
xuất gia, khép mình vào giới luật, nhưng hiếm người 
sau khi mệnh chung được tái sinh về cõi Phạm thiên, 
tuy tất cả đều biết rằng “đó là sinh thú” tốt. Nhưng họ 
không thực hành thiền tịnh (samatha), vì sự thực hành 
này đòi hỏi phải có nhiều nổ lực và khổ sở sinh khởi nơi 
thân, như ngồi lâu tê chân, nhức mòi...

Khi đạt được các pháp thiền (jhãnadhamma), họ 
phải duy trì với sự cấn trọng cao vì nếu không có thể bị 
hoại trong khoảnh khác bởi nhiều trường hợp vặt vãnh.

- “Biến đôi khố (còn gọi là hoại khổ). Là trạng thái 
diệt sau khi biến đổi từ trạng thái này sang trụng thái 
khác trong bất kỳ thời điểm nào.

Danh sằc của người, chư thiên và phạm thiên là 
khố thật sự vì phải chịu ba tướng khổ nói trên.

Nói rộng ra thì có 11 loại khố:

i ’- Sinh khổ Ụãti dukkha). Có ba loại sinh là : 
Phiền não sinh (kilesajãti), nghiệp sinh (kammajãti) và 
quà (cùa nghiệp) sinh (vipãkạịãti).
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*- Phiên não sinh. Là sự sinh lên của các pháp gây 
nóng bức như: Tham, sân, si, tà kiến, mạn...

Trong các loại phiền não thì tham mạnh hơn cả. 
Tham sẽ sinh lên bất cứ khi nào có dịp thích hợp, như 
thuốc súng gặp ngọn lừa sẽ bùng cháy; khi tham sinh 
lên khó bị trừ diệt bằng bất kỳ cách nào; nó sẽ phát triển 
đến đinh cao nào đó. Và đó là “khổ thật sự”, tất cả các 
bậc thánh (ariya ) đều úy kỵ phiền não tham nhiều nhất. 
Tính rộng thì có đến 1.500 loại phiền não.

Như ngọn đồi có nhiều rấn độc trú ngụ, đó là nơi 
đáng sỢ. Cũng vậy, bậc Thánh thấy rõ danh sác này dù 
là người, chư thiên hay Phạm thiên đều là nơi trú của 
phiền não, nên các Ngài nhàm chán danh sầc này và 
không cho đó là “tôi”, là “của tôi” .

*- Quả (cùa nghiệp) sinh. Là các loại bệnh tật khác 
nhau, các loại khổ thọ khác nhau sinh khởi nơi thân. 
Hoặc phải tái sinh vào các cảnh giới khổ như địa ngục, 
súc sinh...

*- Nghiệp sinh. Là các nghiệp bất thiện, đó là môi 
trường tốt cho các ô nhiễm (ãsava -  lậu hoặc) sinh lên 
và phát triển.

Có ngôi làng là nơi bọn cướp trú ngụ, ngôi làng ấy 
rất đáng sỢ, những người tốt không muốn đến gần, 
không hề nghĩ là “cùa tôi” . Cũng vậy, các sinh hữu dù là 
sinh hữu người, chư thiên hay Phạm thiên, đối với bậc 
thánh đó là nơi nên tránh, là nơi đáng sợ, các Ngài 
không hề nghĩ các sinh hữu ấy là “của tôi”.
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Các sinh hữu do quả sinh kết hợp với phiền não, 
với nghiệp bất thiện; đó là những sinh hữu “khổ thực 
sự”, chính là bốn khố cảnh.

Với các nghiệp thiện, tuy dân đến sinh hữu tốt 
hơn, nhưng đó chính là nơi cung cấp dưỡng tố cho các ô 
nhiẻm phát triển, cung cấp nhiên liệu cho các phiên não 
“bùng cháy”.

2 - Già khõQarã dukkha).

3'- Chết khô’ (Marana dukkha).

Già và chết, nếu tính theo thời sátna (khanakãla) 
thì đó là sátna già cỗi và sátna diệt của sẳc pháp; đối với 
danh pháp đó là sát na trụ (thitikhana).

Còn tính theo đời sống chúng sinh, thì đó là thời 
gian già lão, rồi đi đến tử vong.

Già- chết luôn bám sát theo mỏi chúng sinh từ lúc 
sinh ra cho đến khi mệnh chung, cho dù đó là người, 
chư thiên hay Phạm thiên.

4 ’- Bùôn khô’ (soka dukkha).

5 -  Than van khố(parideva dukkha).

ổ ’- Khô' thân (kãyika dukkha).

7 ’- Khổ tâm (cetasika dukkha).

8 ’- Khô'đau (upãyãsa dukkha),

Năm loại khổ này chúng sẵn sàng sinh lên khi có 
CƯ hội thuận lợi. Năm loại này thấy rõ ràng nhất ở cõi
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nhân loại, cõi chư thiên thì hiếm hơn và rất khó nhận ra 
ở cõi Phạm thiên.

Riêng các cõi địa ngục, cõi ma đói (peta - ngạ quỷ) 
thì 5 loại khổ này tràn ngập, chúng xuất hiện cả ngày 
lẫn đêm.

9’- Khô' (do) không thương phải gần 
(apiyasampayoga dukkha).

10 ’- Khô’ (do) thương phải xa (piyavippayoga 
dukkha).

11 ’- Khố (do) ghét phài gặp (icchãvighãta 
dukkha)

Đó là sự khổ do kết hợp với điều không đáng hài 
lòng, hay không kết hợp được với điều đáng hài lòng.

Những loại “khổ” này rất nhiều, rất rõ ràng và cũng 
rất thường xuyên gặp trong cuộc sống.

Trong 11 loại khổ thì : Sanh khổ, già khổ, chết khổ 
là quan trọng nhất.

c- Tướng vô ngã.

Khi đề cập đến từ anattã (vô ngã), trước tiên phải 
hiếu nghĩa cùa từ attã.

*- Atta. Theo nghĩa thông thường là “ta”, nghĩa 
bóng là “thực hay bàn chăt.

(I> -  S abhava  -  Thực tính hay bán thê’ thật có. -  Nd pc.
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Thực thê’ hay bản chăt đã được giải thích trong 
phần chân đế rồi. Đặc tính cứng - mềm là có thật”, định 
danh cho đặc tính này là đăt.

Đất là bản chất cùa “cái bình”, “bình” là danh từ 
mô tả hình dạng của đất, không phải là tên gọi của đất, 
và hình ảnh thì không có bàn chất thật như chân đế, chi 
là cái bóng dính theo hình mà thôi.

Nếu có câu hỏi: “Có cái bình tồn tại trong thế gian 
không?”, người không phân biệt được “hai sự thật - tục 
và chân đê” , thì sẽ trà lời rảng: Có. Và khi được yêu cầu 
“hãy chi ra cái bình”, họ sẽ chi cái bình đất ở gần đó và 
nói “đó không phải là cái bình sao?”.

Nhưng người này đã sai râm, vì sao? Vì chi có đất 
tồn tại, chứ không có cái bình tồn tại, “bình” chì là khái 
niệm, là hình dáng của đất. Khái niệm hay hình dáng là 
“trống không” vì không có thực tính pháp 
(sabhãvadhamma).

Nhưng bình không tồn tại lại trở nên tồn tại, chi vì 
bình gán liền với thực thể đất, “một khái niệm, một hình 
dáng” lại trờ thành “một thực thế”. Bình không là đất, 
đất không là bình; nhưng người này cho “bình và bản 
chất cứng - mềm (đất)” là một, đó là sự sai lầm. Vì sao? 
Vì người ta có thể định danh cho “bản chất cứng - mềm” 
ấv với nhiều từ ngữ tùy theo hình dáng của bản chất đó 
như: Bình, lv, chum.... Tùv theo sự tốt hay xấu của “bàn 
chất cứng - niêm”, thì có các từ ngữ như: Đất, đá, gạch, 
ngọc, vàng, bạc.... Tùy theo kích thước nho hay lớn của
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“bản chất cứng - mềm”, thì có các từ ngữ: bụi, đống, 
khối, gò, đồi, núi...

Các từ ngữ có thể thay đổi, nhưng “bản chất cứng- 
mềrrTkhông thay đổi*1), do đó “bản chất cứng - mềm” là 
thực thể, còn các danh từ, các khái niệm “không có thực 
thể” (anatta).

Cũng vậy, chúng sinh, người, thú, chư thiên... 
không có thực tính. Chúng sinh, người, thú... là định 
danh cho “bản chất của danh sác” . Các danh từ, thú, 
người, chư thiên, phạm thiên có thể thay đổi tùy theo 
dạng của danh sắc, nhưng danh sấc vẫn là “danh sác”.

*- Anatta. Theo nghĩa thông thường là “vô ngã”, 
nghĩa bóng là “không thực thể, không bản chất”.

Khi nhận thức rõ “đất là khác, bình là khác”; bình 
là khái niệm, đất là thực thể (hay thực tính) và “khái 
niệm” thì rỗng không.

Cũng vậy, nếu nhận thức rõ ngũ uẩn, hay danh sác 
là thực thể thì các danh từ thú, người, chư thiên, phạm 
thiên... là khái niệm có từ bản chất tốt hay xấu, kích 
thước lớn hay nhò, hình dạng khác khác nhau của danh 
sác, các danh từ ấy là rỗng không.

Ờ đày  nên hiếu là : Trạng thái cứng có thê' thay đôi từ: rất 
cứng đến, cứng, cứng vừa phái roi, m'êm, vừa rríêm. rất trìêm...” 
Tức là chúng vẫn t h a y  đổi trạng thái từ cứng sang niêm hay 
ngược lại. Nhưng c h u n g  quy vân là niêm hay cứnq hoặc cứnq 
hay niêm, nên dùng “không thay đ ổ i” theo nghía nàụ. khônq phai 
theo nghĩa “luôn luôn", như “luôn luôn cứng, luôn luôn rríèrn” - 
Nd pc.
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Sẽ sai râm khi cho các danh từ ấy là chuỗi danh sâc 
tiếp diễn, cũng sẽ sai Tâm khi cho chuỗi danh sắc tiếp 
diên là danh từ ấy, vì sao?

Vì “người” chi là hình thức của chuỗi tiếp diễn cùa 
danh sác, có những chuỗi danh sắc tiếp diên, nhưng đó 
không phải là “người” mà là “thú”, là “chư thiên”....

Nếu cho “người” là chuỗi danh sác tiếp diễn, thì 
những cái “không phải là người” như chư thiên, thú, ngạ 
quỳ... sẽ không có chuỗi danh sác tiếp diẻn hay sao?. Do 
đó, nên hiểu “người” không phải là chuòi danh sác tiếp 
diễn, chuỗi danh sác tiếp diễn cũng không phải là 
“người”. Chuỗi danh sắc tiếp diẻn có thật, “người” 
không có thật.

Thế là, các khái niệm (pannattỉ), các danh từ là 
anattă.

Mặt khác, tuy danh sác có thực thể, chuồi tiếp diẻn 
của danh sâc ấy” bị biến dạng”, khi bị biến dạng, “cái 
thực thể cũ mất”, “khi cái thực thể cũ không có, thì đó là 
anatta”.

Còn Nípbàn ra sao? Trước tiên danh từ Nípbàn 
vốn không có thực thể (như đã trình bày ở trên) nên 
danh từ Nípbàn là vô ngã (anatta); còn thực tính cùa 
Nípbàn là gì? Là sự diệt khổ. Đức Phật có dạy thiên từ 
Rohitassa ràng:

"... Api cãham, ãvuso. irriasmimụeva hiỊãmamatte 
kaỊevare sasannimhi samanake lokanca pannãpemi
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lokasamudayanca lokanirodhanca
lokanirodhagãmininca patipada’ti”.

... “Nhưng này hiên giả, trong cái thân dài độ 
mấy tăt này (byãmamatte), với những tưởng, những 
trư duy của 1ĨÓ. Ta tuyên bô' vê thê'giới, ve thê'giới tập 
khởi, vê thế giới đoạn diệt, ve con đường đưa đến thê' 
giới đoạn diệt”(l).

Sự hiển lộ của Nípbàn là “trống không”, nhưPãli:

Animittapaccuppatthãnam : Hiển lộ (thành tựu) 
cùa Nípbàn là không có hiện tướng”.

Do đó, Nípbàn là vô ngã (anatta). Có thể hiểu điều 
này như sau: Thuốc dùng đế trị bịnh, khi bịnh dứt thì 
“sự dứt bịnh ấy” là rỗng không (không còn chứa mầm 
cùa bịnh ấy nữa)(2\ đồng thời thuốc ấy cũng không còn.

Sự dứt bịnh là có thật, nhưng sự dứt bịnh ấy không 
có hiện tướng, người ta dùng từ “khỏe mạnh” để chi cho 
“không bịnh”, nhưng cụ thể “cái sức khỏe” đó là gì? 
Không thể chỉ ra được, tương tự như vậy với danh từ 
Nípbàn và thực tính của Nípbàn.

ílì- A.ii, 49. Pháp bòn chi, kinh Rohitassa (Rohitassasuttarn) -  Nd 
trich dẫn.
(2>- Gọi Nípbùn là thường, vì những gì bị diệt vĩnh viễn không còn 
sinh khởi lại, như bịnh vĩnh viễn không còn tái phát, đó là thườnq. 
Gọi là lạc, uì sự k h ỏ  do phiền não ấy ra dã chấm  dứt hoàn toàn, 
như sự khỏ do bịnh gây ra đã chấm  dứtkhông còn sinh khới lại. 
Khỏ dứt đó ỉà “lạ c ”; lạc vì không kho chứ  không phái là thọ lạc, do 
đó gọi Nípbàrt là lạc -  Nd pc.
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Một ý nghĩa khác cùa anatta (vô ngã) là: “Không 
nằm trong quỳên lực cùa băt kỳ a i”.

Chính các tướng vô thường, các tướng khổ được 
trình bày chi tiết ở trên cũng là các tướng vô ngã 
(ímattă). Như thế nào?

*- Tướng vô thường chính là tướng vô ngã.

Giả sử rằng định danh (pannattì) như người, sinh 
vật... là thường hầng, thế thì chúng phải sống mãi trong 
kiếp sống này sang các kiếp kế kế, thực tế điều này 
không thể có, một người khi mệnh chung tái sinh là 
mèo, cọp., thì “người” đã bị “thú thay thế”. Ngay cả 
danh tự một người, chúng vẫn có thể thay đổi thành 
khác khi người đó thay tên, đổi họ.

Những danh tự ấy cũng thay đổi theo chuồi danh 
sác đang diẻn tiến, như : Đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, 
duòi chân... vê danh pháp thì: Vui, buồn, bực tức, cáu 
kình, thích thú, thản nhiên, nhớ lại, muốn làm...

Xét ra, chúng cũng bị vô thường, nhưng không 
phải là “vô thường cùa một thực thể”, chúng vô thường 
do gán liền với thực thế, như mũi tên gán chặt vào bia, 
khi bia quay thì mũi tên quay, bia dừng thì mũi tên 
dừng, vô thường cùa chế định (pannatti) khỏnq thực 
chăt là vô thường”.

Về thực thể danh sầc, chúng luôn luôn bị tướng vô 
thường chi phổi qua hai cách: Thay thế (viparinãma) và 
biến đối (annathãbhãva).
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Mồi khi bị thay thê', hay bị biêh đổi thì thực thê’ củ 
không còn, đó là tướng vô ngã.

*- Tướng khô’ trở thành tướng cùa vô ngã.

Các tướng của khổ rất độc ác, không đáng hài lòng, 
không thuận lợi, tất cả chúng sinh đều mong được tốt 
đẹp, thịnh vượng và hài lòng.

Nếu danh - sác chi là một thê 'thi tất cà chúng sinh 
phải giống nhau và những ước muốn của họ phải là một, 
nhưng thực tế thì ngược lại, điều này cho thấy danh sác 
đa dạng và sai khác nhau trong từng chúng sinh một.

Từ ngữ “mong muôh” được dùng ở đây với ý nghĩa 
là “tham (lobha) kết hợp với dục (chanda)”. Đặc tính 
nối bật trong chúng sinh là “khao khát hạnh phúc thân 
tâm”.

Danh sấc sinh lên không theo “mong muốn’', 
chúng chi sinh lên do có nhân riêng, như Đức Phật dạy:

“...tesam Annatitthiyănam paribbãjakãnam evam  
byãkareyyãtha -  chandamũlakã... Sabbe dhammã, 
manasikãrasam bhavã...”

Các pháp lăy dục (chanda) làm căn bản. Tất cà 
pháp ỉấy tác ỷ làm sinh khởi.-Ml

Đặc điếm nồi bật cùa chuỏi danh sác là “không 
thav đổi nhân sinh ra chúng”; như tín (sadđhã) sinh lên 
do nhân nào thì không thể thay đổi bầng nhân khác,

"L .4.iu. 338. Chương 8 pháp, kinh Cội rễ cùa sự vật 
(m ủlakasuttam ).
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hoặc tham (lobha) sinh lên do nhân nào thì không thế 
thay thế bằng nhân khác được.... những điều kiện tác 
động chi là “sự hổ trợ hay duyên” mà thôi.

Danh sác sinh diệt chi phụ thuộc vào nhàn sinh 
hay nhân diệt của chúng, chúng không theo ý chúng 
sinh. Như nếu muốn ấm phải tìm nhân tạo ra “ấm”, khi 
nhân “sự ấm” diệt thì “sự ấm” mất, không phải muốn 
ấm là có “ấm”, muốn “ấm diệt” thì “ấm diệt”. Muốn 
sống thọ phải tìm nhân duy trì tuổi thọ như: vật thực, 
thời tiết... không phải muốn sống thọ là được ngay 
“sống thọ”....

Và nếu muốn tái sinh vào các cõi vui thì phải tạo 
nhân cho nó, là các thiện nghiệp, không ai có thể tái 
sinh vào cõi vui chi với “ý muốn”.

Đôi khi có ý nghĩ sai lầm rấng: “một người muốn 
đến nơi nào, thì sẽ đến được nơi ấy”, và điều này vẫn có 
thể xảy ra. Nhưng thật ra, sự thành tựu ấy là do “nhân 
đã có từ trước, nhân ấy đang trổ quả”, ý muốn chì là 
“bước tiếp nối”.

Như người có ý “muốn đi”, sự đi được khởi lên và 
thành tựu. Thật ra, sự đi có được là do có “sác thân biểu 
tri” là nhân, sác thân biếu tri đã được “tâm trước đó tạo 
ra”, sau đó hằng loại “ý muốn đi” sinh lên và sác thân 
biểu tri hoạt động. Nếu như không có sác “thân hiếu tri” 
(như người bị tê liệt chẳng hạn), dù cho có “muốn đi” 
cũng không thế đi được.

Nhiêu người suy nghĩ và tin tưởng sai lầm ràng 
“một người có thê duy trì được chính mình theo mong
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muốn khi có sức khoẻ tráng kiện và nghi ngơi trong bất 
kỳ oai nghi nào”, người ấy đã bỏ qua một thực tế là: “Sự 
ăn uống trong những ngày trước đang cho quả”.

Họ cũng nghĩ sai râng những mong muốn của họ 
luôn được như ý, khi họ thấy mình sống hạnh phúc 
trong các ngôi nhà sang trọng trong kiếp này. Nhưng sự 
thật ra, nếu tự nhìn lại họ sẽ thấy có biết điều mà họ 
không như ý trong công việc, trong đời sống... và sự 
“như ý” mà họ nghĩ đó là do nhân họ tạo trước đó đang 
cho quả. Như người “tiêu xài tiền như ý”, tiền là kết quả 
của nhân làm việc, nhân tích lũy... nếu không có “tiền” 
thì làm sao “tiêu xài như ý” được.

Khi trông thấy các tướng cùa khổ hành 
(scinkhãradukkhatã) diễn tiến ngược với ý muốn, người 
ấy nhận thức râng “chuỗi danh sâc này” không nằm 
trong quyền lực của “ý muốn” và như thế chúng là 
anattã.

Vì rõ ràng, chuồi danh sác không phải là thực thế 
đối với ý muốn.

Ba trí quán xét, hiểu thấu đáo và đầy đủ về tam 
tướng, được gọi là diễn tiến hoàn hảo hay tam tướng 
hoàn hào (tĩraụa parinnã).

Trí đi chung với sự quán xét tướng vô thường, gọi 
là trí quán vô thường (aniccavipassanãnãụa); trí đi 
chung với quán xét tướng khổ, gọi là trí quán khố 
(dukkhavipassanãnna); trí đi chung với quán xét tướng 
vô ngã, gọi là trí quán vô ngã (anattavipasscinãnana).
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Trong ba trí quán (vipassanãnãna), trí quán vô 
thường phải có đầy đù và đúng dán, đế loại trừ “tà kiến 
về thuyết linh hồn hay tự ngã”.

Để đạt được trí quán vô ngã, phải thuần thục vê trí 
quán vô thường; nếu trí quán vô thường đưực hoàn hào 
thì dẻ dàng đạt được trí quán vô ngã hoàn hảo.

Trí quán khổ là giai đoạn chuyển tiếp từ trí quán 
vô thường đến trí quán vô ngã, do đó trí quán khổ 
không đến tột đinh so với hai trí kia.

Trí quán vô thường trừ diệt “thường kiến”, trí quán 
khổ trừ diệt “lạc kiến”, trí quán vô ngã trừ diệt “ngã 
kiến”.

Đạo siêu thế có bốn bậc:

Đạo đầu tiên (Dự lưu) trừ tuyệt kiến ảo tường 
(ditthimananã), nhưng chưa trừ được ái ảo tưởng, mạn 
ảo tưởng.

Hai đạo kế tiếp (Nhất lai và Bất lai) không phài trừ 
kiến, nhưng vần chưa trừ được ái - mạn.

Chi có đyo Alahán trừ tuyệt được ái ào tưởng 
(tanhãmannanã) và mạn ào tường (mănamanncmã) 
bầng trí quán vô ngã.

Điều quan trọng nhất cho những ai đi theo giáo 
pháp Đức Phật là phài tự thoát hoàn toàn khỏi khô’ giới 
(dukkhadhãtu) vĩnh viền.
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Không có cách nào để chúng sinh thoát khỏi bốn 
cõi khổ vĩnh viễn khi giáo pháp của Đức Phật bị tiêu 
hoại.

Thoát khỏi bốn khổ cảnh, là thoát ra các nghiệp 
bất thiện liên hệ với tà kiến, trong đó có tà kiến về “tự 
ngã” .

Rất may mắn, chúng ta gặp được Giáo pháp của 
Đức Phật, chúng ta nồ lực hành thiền quán về vô thường 
đế có trí quán về vô ngã được hoàn hảo.

Để kháng định điều này, ở đây có đoạn kinh:

“Aniccasannino Meghiya anattasanĩiã santhãti 
anattasaũnino samugghãtam pãpunãti diưheva 
dhammã nibbãnarp.”.

“Này Meghiya, với những ai có tưởng vô thường, 
thì tôn tại tưởng vỏ nqă. Có tưởng vô ngả, thời tà kiến 
bị phú hủy, ngay hiện tại cố thế đạt được Nípbàn ”(‘K

Bài kinh trên cho thấy “tướng vô thường có thể trở 
thành tướng vô ngã”.

Thiền định (samatha) cần phủi “ờ một mình - độc 
cư”, nhưng thiên quán thì không cần thiết phải như vậy, 
thiên quán có thể thực hành ở mọi nơi.

nL A.ỈƯ, 354- Chương pháp  9 chi; kinh Tôn giả MeqhÍỊ/a  
(Meghiyasuttm.)
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Sự thuần thục cùa tuệ là điều chù yếu, nếu tuệ già 
dặn thì quán vô thường có thê’ dè dàng thực hành trong 
khi nghe pháp, hay trong đời sống tại gia.

Với người có tuệ được phát triển, có và không có 
chính mình, có và không có nhà, có và không có làng 
mạc hay thị trấn... tất cả đêu là cành quán vô thường 
của người đó, trí quán vô thường càng tăng trưởng.

Nhưng người có trí chưa sung mãn, chi có thể thực 
hiện điều này với một nỏ lực bền bi, thì tuệ quán vô 
thường mới phát triển.

Thảo luận về Abhidhammã, bàn về “cái chết theo 
sátna”, chì trong chớp mắt “cái chết ấy” xảy ra vô số kể, 
nhưng chi bàn luận điều này khi thấy cần thiết. Trái lại, 
điiều này vô cùng can thiết đối với thiền quán, “cái chết 
sátna” cần được lưu ý trong mọi thời điếm, nhờ đó mới 
thấy được rầng: cái gọi là chúnq sinh “liên tục chết 
(santati viparinãmci)” và “liên tục thay đoi (santati 
annathãbhãva)”.

Và đó cũng là quy luật hiẻn nhiên của tất cả danh 
sác chúng chầng lệ thuộc vào bất kỳ quyền lực nào, 
chúng chỉ lệ thuộc vào nhân sinh nhân diệt của chúng.

Đối với sác pháp, trước tiên là quán xét tử đại 
trong số các sác pháp. Nếu thấy rõ sự sinh diệt của tứ 
đại nhiều lần trong một ngày, thì sự sinh diệt cùa các 
sác pháp nương sinh từ tứ đại (upãdãrũpũ -  sác y sinh) 
như: cảnh sác, cành thinh, cành mùi ... cũng được thấy 
rõ.
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Về danh pháp thì quán xét sáu thức trước khi quán 
xét các tâm sở. Nếu thấy rõ sự thay đổi các tâm thì cũng 
thấy rõ sự thay đổi của các tâm sở; như khi thấy tâm 
tham thay đổi bầng tâm sân, thì th? đã biến đổi tứ thọ 
vui hay thản nhiên chuyển thành thọ khổ (ưu).., tưởng 
trong tâm tham khác với tưởng trong tâm sân, tưởng 
trong nhãn thức khác với tưởng trong nhĩ thức ... mong 
muốn (dục - chanda) trong tâm tham khác với mong 
muốn trong tâm thiện ...

Tất cà những cảnh thay thế, cảnh biến đổi ấy là 
dưỡng tố cho tướng vô thường hiển lộ mạnh mẽ.

Mục đích của thiền quán là loại trừ những khái 
niệm (pannatti -  chê' định) như: Chúng sinh, người, cây 
cỏ, núi, sông..., loại trừ những ảo giác : Thường, lạc, 
tịnh, ngã.

Đạt được mục đích của thiền quán tùy thuộc vào 
sự nám bát tam tướng được hoàn hảo, như được trình 
bày.

13- Pahãna Parinnã (diệt trừ hoàn hảo).

Trong kinh điển có năm loại pahãna (diệt trừ) cần 
phài bàn là:

1- Tạm thời diệt trừ (tadangapahãna).

2- Gián đoạn diệt trừ (vikkhambhanapahãna).

3- Cắt đứt diệt trừ (samucchedapahãna).

4- Khinh an diệt trừ (patipassaddhipahãna).
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5- Kết thúc diệt trừ (nissaranapahana) (còn gọi là 
“sự viên tịch”).

Để làm rõ những loại trên thì phải đề cập đến ba 
“nơi trú” cùa các ô nhiềm (ãsava -  lậu hoặc), được gọi là 
vùng (bhủmi) của chúng, đó là:

a- Vùng nqù yên (anusayabhủmi). Là vùng mà các 
ô nhiễm (ãsava -  lậu hoặc) yên lặng, như sóng trong 
nước, không dấy động và các tâm sở “thay mặt” cho 
chúng trong ba thời sinh - trụ - diệt..

b- Vùng bộc phát (parỉyutthãnabũmiy. Là vùng 
mà các ô nhiễm đã “trở mình”, chúng đã hiện diện trong 
tâm chúng sinh khi tâm bát ngoại cành (cành sác, cành 
thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cành xúc và cảnh pháp”, bất kỳ 
cảnh nào có khả năng làm cho chúng “thức dậy”, tạo ra 
sự xáo động qua một trong 6 cửa (dvãra) lả nhãn môn, 
nhĩ môn, tỳ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn.

Chúng chính là những tâm sở bất thiện, chù yếu là: 
Tà kiến, tham và si; những tâm sở bất thiện còn lại chi 
là “tùy tùng” của ba ô nhiễm này.

c- Vùnq vi phạm (vĩtikkamabhũmi). Là thân, 
khấu, khi ấy các ô nhiêm trờ nên mạnh mẽ, không thê 
điều khiển được; chúng tạo ra những ác nghiệp qua 
thân - khẩu.

Có ba sự học lập (sikkhã) là : Giới học (sĩ/í/ 
sikkhã), định hục (samãdhi sikkhã) và tuệ học 
{pannãsikkhã).
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Giới học. Có thể trừ khừ ô nhiễm ở vùng vi phạm, 
nhưng ô nhièm ở hai vùng còn lại chưa được diệt trừ.

Do các ô nhiêm ở hai vùng: Bộc phát và ngủ yên 
chưa được diệt trừ, khi chúng bộc phát sẽ nhanh chóng 
tràn đến vùng vi phạm, tái lập lại những gì mà giới học 
đã khử trừ.

Loại ô nhiẻm do giới khừ trừ được gọi là tạm thời 
diệt trừ (tadangapahãna).

Định học. Là những tầng thiền Sác giới hay Vô sấc 
giới, có thế khừ trừ những ô nhiẻm ờ vùng bộc phát, 
nhưng không thể khừ trừ những ô nhiẻm ở vùnq nqủ 
yên.

Mỗi khi chúng thức dậy nhanh chóng tràn đến 
vùng bộc phát, chúng tạo ra những chướng ngụi cho 
thiền định.

Do vậy, sự khử trừ ô nhiẻm do thiền Định 
(samãdhi), gọi là “gián đoạn diệt trừ 
(vikkhambhcinci]xihãna- còn gọi là áp chế đoạn trừ), có 
nghĩa là “khử trừ có khoảng cách”. Dĩ nhiên, năng lực 
khử trừ của định học cao hưn giới học.

Tuệ học. Là tuệ của thiền quán khi đạt đến Đạo 
siêu thế.

Tuệ học có khả năng trừ diệt các ô nhiẻm trong 
“vùng ngủ yên”, nơi mà Giới học, Định học không thể 
đến được. Tùv theo cấp độ chứng đạt Đạo siêu thế, các 
loại ô nhiẻm ít hav nhiêu được tuyệt dứt.
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Các ô nhiêm được tuệ học trừ tuyệt, chúng không 
bao giờ còn sinh khởi được. Cách khử trừ này, gọi là 
“tận trừ (samucchedapahãna) ” (sammuccheda nghĩa 
đen là “cát bò”).

- Tuệ đi đôi với Quả siêu thê loại trừ các ô nhiễm, 
bàng cách làm cho chúng yên lặng hoàn toàn.

Ví như lứa đã tát nhưng còn hơi nóng, người ta 
đem một hai thùng nước dội vào, khiến lừa hoàn toàn 
nguội lạnh, cũng vậy, khi tuệ đạo diệt trừ tận gốc ô 
nhiẻm, tuy ô nghiễm hết rồi nhưng dư hưởng của chúng 
còn vướng vít; tuệ Quà siêu thế diệt trừ nốt, khiến ô 
nhiẻm hoàn toàn biến mất, không còn chút dư tàn, sự 
khử trừ này gụi là “khinh an diệt trừ tpatipassaddhi 
pahãna)".

Loại trừ bảng cách đạt đến nibbãna được gọi là 
nissaraụapahăna hay viên tịch (parinibbãna). Là hoàn 
toàn thoát khỏi vĩnh viền mọi trói buộc cùa các hữu.

Như vậy, tuệ hục có ba loại : Tuệ quán, tuệ Đạo và 
tuệ Quà siêu thế.

Tuệ quán chi có thê “tạm trừ” ô nhiẻm ở vùng ngu 
yên, không thê “tuyệt dứt” như tuệ Đạo. Chi có tuệ đạo 
mới làm được việc nàv theo tương úng.

- Tuệ Đạo Dự lưu (sotãpatti maqga) (tuệ Đạo đầu 
tiên), loại trừ hoàn toàn tất cả tà kiến và hoài nghi, đồng 
thời cũng loại trừ tất cá nghiệp bất thiện dằn xuống bốn 
cõi khổ, khiến chúng vĩnh viẻn không thê sinh khời lên 
được.



Pháp Độ và Minh Sát Diễn Giãi - 251

- Tuệ Đạo Nhất lai (sakadagami magga), loại trừ 
tất cả tham và sân thô.

- Tuệ Đạo Bất lai (anãgãmi magga), loại trừ tất cả 
các tham và sân vi tế còn lại, chưa được đạo thứ hai loại 
trừ. Với bậc Anahàm không còn ái dục và sân; cõi Phạm 
thiên (brahma lokà) là nơi duy nhất để vị ấy tái sinh 
vào.

- Tuệ Đạo Alahán (Arahatta magga), loại trừ tất ca 
các ô nhiẻm còn lại. Vị ấy trở thành bậc Alahán 
cArahatta) thoát khỏi tam giới.

Theo lời dạy của Đức Phật (Buddha săsana); tận 
trừ (sammuccheda pahãna) là điều chính yếu cần phải 
đạt được.

Bây giờ tôi sẽ chi ra những điểm chính cần thiết 
cho những ai hành thiền quán.

Trong ba tuệ quán thì tuệ vô thường cần phải đạt 
được đầu tiên. Như thế nào? Nếu chúng ta nhìn kỹ vào 
buổi chiếu phim thì chúng ta sẽ thấy nhiều hình ảnh cho 
một cành đẹp, chúng thay đổi nhanh chóng trong 
khoảnh khấc.

Chúng ta cũng sẽ thấy rầng cần có một trăm hay 
nhiều hơn nữa những bức ảnh để trình diên một cành 
cơ thể chuyển động. Thực tế, đó là các chức năng cùa 
thay thế(viparinãma) và biến đoi (annathãbhãva), hay 
đại diện cùa vô thường cho các chuyển động.

Nếu xem xét kỹ những chuyển động trong cảnh 
như đi, đứng, ngôi, ngủ, co, duỗi... của các phần trong
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cơ thể trong khoảnh khảc, chúng ta sẽ thấy rảng trong 
đó chứa đầy những thay đổi. Đó là vô thường.

Thậm chí trong một bước đi, có nhiều sự thay đổi 
của hình ảnh, cũng vậy với những cừ động khác. Bây giừ 
chúng ta áp dụng đĩêu này vào chính chúng ta.

Vô thường của danh sác có trong toàn bộ cơ thể 
chúng ta, hoặc trong mồi phần cơ thể. Nếu có thể thấy 
rõ được những chức năng vô thường luôn hoạt động 
trong cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ đạt được tuệ trừ 
diệt.

Sự vỡ ra, rơi xuống, và thay đổi của nhiều bộ phận 
trong mồi giây, mỏi phần nhò cùa giây, cho chúng ta thấv 
rõ sự thay đổi của mỗi bộ phận lớn nhò trong cơ thể.

Nếu thấy rõ được như vậy thì có thể nói rầng “quán 
vô thường” được thực hiện tốt. Và nếu quán vô thường 
được thực hiện tốt thì quán vô ngã cũng được thực hiện 
tốt.

Cụm từ “được thực hiện” có nghĩa là việc hành 
thiền được tiến hành thuần thục, đến mức có thế thấy 
vô thường trong toàn bộ thời gian sống; nhưng không 
có nghĩa rầng đạt được tuệ Đạo hav tuệ Quả Siêu thế

Sự đạt được tuệ Đạo - quà Siêu thế, nhanh hay 
chậm tùy theo giới trong sạch hay còn nhiẻm ô.

Rất khó biết được sự thật về thành tựu đạo quà của 
người khác. Thậm chí, có bậc thánh Dự Um, nhưng 
phàm nhân cũng khó biết “vị ấy là bậc Dự lưu”.Vì sao? 
Do khó hiểu được giai đoạn tiềm tàng cùa các ô nhiẻm.
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Những hành giả (yogis) hay các thiền sinh không 
biết được sự ‘tiềm tàng” của các ô nhiễm, đôi khi nghĩ 
mình “thành tựu bậc Dự lưu”, trong khi tà kiến và hoài 
nghi chì bị loại trừ phần nào mà thôi.

Khi tà kiến và nghi với tất cả các trạng thái tiềm 
tàng của chúng được diệt tận, vị ấy mới thật sự đạt được 
Đạo Dự lưu.

Các thiền sinh nên hành thiền quán suốt cả cuộc 
đời, phái hoan hỷ quán vô thường cho đến khi thuần 
thục.

Ngay cà bậc Thánh Alahán cũng không từ bỏ sự 
luvện tập này, để đảm bảo tâm yên lặng. Khi hành thiền 
cà đời, tuệ quán của các thiền sinh sẽ phát triển để 
vượt qua lãnh vực phàm nhân, thành tựu bậc Thánh 
trước khi chết hav khi sáp chết, nếu không thành tựu 
bậc thánh, vị ấy cũng được tái sinh vào cõi chư thiên 
trong kiếp sau và kiếp kế kế.

Bài thuyết giảng ngán Vipassanã dĩpanĩ hay Khái 
quát về pháp hành thiền quán cho những người theo 
giáo pháp Đức Phật tại Châu Âu được kết thúc nơi đâv.

Bài này được viết ở Mandalay trong khi tôi ngụ tại 
tu viện Ratanãsĩri, nơi có tổ chức họp hàng năm của 
Hội phổ biên pháp Đức Phật ra nước ngoài và hoàn 
thành vào ngày I4th tại Taboung năm 2458 B.F nhầm 
ngày 26.02.1915 C.E.

-Hè\-



Pháp Độ và Minh Sát Diễn Giải

Việt dịch: Tathapannã 
(Tỳ khưu Chánh Minh hiệu đính)

NHÀ X U Ắ T  B Ả N  T Ô N  G I Á O

Nhà số 4  -  lô 11 -  Trần Duy Hưng -  Hà Nội 

ĐT: (0 4 ) 556 6701 -  Fax: (0 4 ) 556 6702

Chịu Trách Nhiệm Xuất Bản

HÀ NGỌC THỌ

Biên tập 

Sửa han in 

Trình bày 

Bìa

Đồ Thị Ọuỳnh 

Tỳ khưu Chánh Minh 

Huyên Thanh 

Tú Anh

In lần thứ I. Sô lượng: 1.000 cuốn. Khổ 14.5 X 20.5 cm. 
In tại: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng. Địa chỉ: 100 
Lê Đại  Hanh,  P.7 ,  Q . l l ,  T P  HCM. ĐT: 8 5 5 5 8 1 2 .  
Số xuất bản: 493-2007/CXB/35-176/TG, ngày 10-7-2007. 
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2007.


